	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 52/NQ-HĐND
	Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 12 năm 2018


NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC CHẤP THUẬN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐỂ THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Phúc;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 241/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 về việc việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Báo cáo số 329/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, tiếp thu và giải trình các ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại hội nghị ngày 20/11/2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Chấp thuận thu hồi đất để thực hiện 403 công trình, dự án với tổng diện tích đất là 1.130,49 ha (Có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2.Tổ chức thực hiện
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã đ​ược Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

	
	CHỦ TỊCH




Trần Văn Vinh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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NQ THU HỒI

		DANH MỤC CHẤP THUẬN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐỂ THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT  NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

		(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)

														Biểu 01

		STT		Hạng mục		Diện
 tích 
(ha)		Địa điểm				Chủ đầu tư		Căn cứ pháp lý		Ghi chú		Đánh giá căn cứ pháp lý

								Xã, phường, thị trấn		Huyện, thành phố

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(7)

				TỔNG CỘNG (A+B+C+D+Đ+E+F+G+H)		1,130.49

		A		THÀNH PHỐ PHÚC YÊN		77.05

		I		Đất giao thông		1.34

		1		Đường giao thông trục chính tuyến từ UBND phường Nam Viêm đi cầu Đồng Cờ		0.20		Phường Nam Viêm		Phúc Yên		UBND phường Nam Viêm		Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND thị xã Phúc Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông trục chính tuyến từ UBND phường Nam Viêm đi cầu Đồng Cờ		Đăng ký mới				1

		2		Đường vào nghĩa trang nhân dân phường Đồng Xuân		0.95		Phường Đồng Xuân		Phúc Yên		UBND phường Đồng Xuân		Công văn số 5973/UBND-CN3 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận hướng tuyến; Danh mục đầu tư công năm 2019 của UBND thành phố Phúc Yên		Đăng ký mới				1

		3		Đường từ QL2A đi UBND phường Tiền Châu		0.19		Phường Tiền Châu		Phúc Yên		UBND thành phố Phúc Yên		Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt hướng tuyến hướng tuyến công trình Đường từ QL2A đến UBND xã Tiền Châu		Đăng ký mới				1

		II		Đất thủy lợi		1.58

		4		Cải tạo, nâng cấp và nối dài sông Cà Lồ Cụt đến trạm bơm tiêu Nguyệt Đức		0.20		Phường Tiền Châu		Phúc Yên		Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc		Văn bản số 56/TTHĐND-TH ngày 09/5/2018 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án		Đăng ký mới				1

		5		Xây dựng hệ thống thoát nước từ hồ Xuân Mới tới kênh tiêu nước xã Thanh Lâm		0.05		Phường Phúc Thắng		Phúc Yên		UBND phường Phúc Thắng		Tờ trình số 213/TTr-UBND ngày 27/11/2017 của UBND phường Phúc Thắng về việc xin thu hồi và giao đất công trình; Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND phường Phúc Thắng V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hệ thống thoát nước từ hồ Xuân Mới tới kênh tiêu nước xã Thanh Lâm		Đăng ký mới				1

		6		Mở rộng Cụm 3 giếng TDP Thịnh Kỷ, phường Tiền Châu		0.16		Phường Tiền Châu		Phúc Yên		Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc		Công văn số 9709/UBND-CN4 ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh, bổ sung địa điểm các khu đất nhà máy nước, giếng khoan của Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc

		7		Mở rộng giếng khoan LK75 (giếng khoan G7)		0.02		Phường Nam Viêm		Phúc Yên		Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc		Công văn số 9709/UBND-CN4 ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh, bổ sung địa điểm các khu đất nhà máy nước, giếng khoan của Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc

		8		Cải tạo hệ thống tiêu nội đồng tỉnh Vĩnh Phúc (Thực hiện trên địa bàn TP Phúc Yên)		1.15		Phường Trưng Nhị; xã Tiền Châu		TP Phúc Yên		Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT		Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 phê duyệt dự án đầu tư

		III		Đất công trình năng lượng		1.28

		9		Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Vĩnh Yên - Phúc Yên		0.90		Các phường; xã		Phúc Yên		Tổng công ty điện lực Miền Bắc		Quyết định số 2889/QĐ-EVNNPC ngày 08/10/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng - Dự án Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Vĩnh Yên - Phúc Yên		Đăng ký mới				1

		10		Nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực thành phố, thị xã tỉnh Vĩnh Phúc (KFW3 - Giai đoạn 2)		0.20		Các phường; xã		Phúc Yên		Tổng công ty điện lực Miền Bắc		Quyết định số 3718/QĐ-EVN NPC ngày 21/11/2016 Phê duyệt dự án lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ - giai đoạn 2 vay vốn ngân hàng Tái thiết Đức (kfW)		Đăng ký mới				1

		11		Xây dựng các TBA Ngọc Thanh 1, Nam Viêm 6, Xuân Mỹ 3, Gốc Duối để san tải cho  các TBA An Lập 1, Nam Viêm 2, Đầm Láng 1, Xuân Mỹ, Xuân Hòa 13, Đập Tràn Đại lải - thị xã Phúc Yên		0.03		Ngọc Thanh; Nam Viêm; Xuân Hòa...		Phúc Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Công văn số 1245/QĐ-EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		12		Xây dựng các TBA phân phối sử dụng MBA thu hồi để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN khu vực TP Phúc Yên, TP Vĩnh Yên-  tỉnh Vĩnh Phúc		0.03		Các phường; xã		Phúc Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Quyết định số 3015/QĐ-EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		13		Xây dựng TBA Chùa Cấm 2, Hợp Tiến 3, Đồng Xuân 4, Xuân Hòa 14 để san tải cho các TBA Chùa Cấm, Hợp Tiến 2, Bơm Tăng áp, Xuân Hòa 3, Xuân Hòa 1/35, Xuân Hòa 12; Bổ sung lưới điện hạ thế sau các TBA Đồng Sơn 7 và Trang Đạt - thành phố Phúc Yên		0.04		Trưng Nhị; Đồng Xuân; Xuân Hòa		Phúc Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Quyết định số 3015/QĐ-EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		14		Xây dựng mạch vòng 22kV lộ 482 trạm 110kV Thiện Kế và lộ 477 trạm 110kV Phúc Yên		0.05		Thiện Kế; Cao Minh; Nam Viêm; Phúc Thắng		Phúc Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Công văn số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		15		Xây dựng mạch vòng 22kV lộ 474 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 và lộ 476 trạm 110kV Phúc Yên		0.03		Phường Tiền Châu		Phúc Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Công văn số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2020

		IV		Đất sinh hoạt cộng đồng		0.21

		16		Nhà văn hóa thôn Phú Thứ		0.21		Phường Tiền Châu		Phúc Yên		UBND phường Tiền Châu		Văn bản số 549/UBND-QLĐT của UBND thành phố Phúc Yên về việc chấp thuận địa điểm xây dựng nhà văn hóa thôn Phú Thứ

		V		Đất cơ sở tôn giáo		0.06

		17		Cải tạo, tu bổ chùa Bảo Sơn		0.06		Phường Nam Viêm		Phúc Yên		UBND phường Nam Viêm		QĐ số 3664/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo chùa Bảo Sơn		Đăng ký mới				1

		VI		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		2.46

		18		Mở rộng nghĩa trang nhân dân Đồng Cân		0.96		Phường Phúc Thắng		Phúc Yên		UBND Phường Phúc Thắng		Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 24/09/2018 của UBND thành phố Phúc Yên về việc đề nghị phê duyệt chủ trương địa điểm xây dựng mở rộng Nghĩa trang Đồng Cân, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên

		19		Nghĩa trang nhân dân thôn Thanh Lộc		1.50		Xã Ngọc Thanh		Phúc Yên		UBND xã Ngọc Thanh		Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND thị xã Phúc Yên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (toàn xã) và quy hoạch trung tâm xã trên toàn địa bàn xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên

		VII		Đất ở, đất đấu giá, giãn dân, dịch vụ		60.12

		20		Khu đô thị mới Tiền Châu - Khu vực 2, phường Tiền Châu		35.95		Phường Tiền Châu		Phúc Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản số 6648/UBND-CN3 ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện dự án Khu đô thị mới Tiền Châu khu vực 2; Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 01/10/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại xã Tiền Châu, thị xã Phúc yên		Đăng ký mới				1

		21		Khu đất đấu giá, giãn dân Đồng Trống		1.82		Phường Nam Viêm		Phúc Yên		UBND phường Nam Viêm		Văn bản số 1078/UBND-QLĐT ngày 28/9/2018 của UBND thành phố V/v thỏa thuận nhiệm vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 chia lô khu nhà ở căn hộ tại Đồng Trống, phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên

		22		Khu nhà ở xã hội kết hợp nhà ở thương mại tại phường Phúc Thắng		1.20		Phường Phúc Thắng		Phúc Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Thông báo số 1200-TB/TU ngày 13/3/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch Cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực số 4 thị xã Phúc Yên và thực hiện Dự án khu nhà ở xã hội kết hợp nhà ở thương mại; Văn bản số 3672/SXD-QHKT ngày 17/10/2018 của sở Xây dựng V/v đề nghị bổ sung KHSD đất địa phương

		23		Khu nhà ở đô thị Trưng Nhị - Nam Viêm		11.30		Phường Trưng Nhị, Nam Viêm		Phúc Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản số 4136/UBND-CN3 ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện dự án KĐT Trưng Nhị - Nam Viêm thành phố Phúc Yên		Đăng ký mới				1

		24		Khu nhà ở đô thị tại khu vực nút giao thông đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với đường Nguyễn Tất Thành		9.85		Phường Nam Viêm		Phúc Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Công văn số 6649/UBND-CN3 ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện dự án; Thông báo số 1386-TB-TU ngày 23/8/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chủ trương thực hiện		Đăng ký mới				1

		VIII		Đất khu, cụm công nghiệp		10.00

		25		Cụm công nghiệp Hùng Vương - Phúc Thắng (Điều chỉnh lại từ 02 dự án: Nâng cao sản lượng sản xuất và xanh hóa nhà máy Toyota Việt Nam 12,0 ha và Dự án lắp ráp, sản xuất ô tô các loại và phụ tùng ô tô cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa và nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc của Công ty ô tô Toyota Việt Nam 9,94 ha)		10.00		P Hùng Vương và Phúc Thắng		Phúc Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản số 936/UBND-VP của UBND thành phố Phúc Yên về việc xây dựng mới Cụm công nghiệp Hùng Vương - Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên; Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bổ sung Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh		Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 và Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 09/7/2018				1

		B		HUYỆN VĨNH TƯỜNG		216.45

		I		Đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước		3.63

		26		Trung tâm hội nghị huyện Vĩnh Tường		3.63		TT Vĩnh Tường		Vĩnh Tường		Ban QLDA huyện		Nghị Quyết số 25/NQ-HĐND NQ ngày 29/10/2018 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm hội nghị huyện Vĩnh Tường		Đăng ký mới				1

		II		Đất giao thông		56.55

		27		Đường Vành đai 3, đoạn Yên Lạc - Vĩnh Tường		26.30		Xã Bình Dương, Vân Xuân		Vĩnh Tường		Sở GT-VT		Báo cáo số 720/BC-HĐTĐ ngày 30/9/2016 về việc báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án		Chuyển tiếp từ KH2018				1

		28		Cải tạo,Nâng cấp đê tả sông hồng kết hợp đường giao thông Đoạn km0 - km17+950 địa phận huyện VT		5.60		Xã Cao Đại		Vĩnh Tường		Ban QLDA huyện		Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc thu hồi đến hộ gia đình,cá nhân		Đăng ký mới

		29		Đường vành đai 3 tỉnh Vĩnh Phúc đoạn Bình Dương (QL2C) - Vĩnh Sơn		6.00		xã Bình Dương, Vĩnh Sơn		Vĩnh Tường		Ban QLDA huyện		Văn bản 6170/UBND-CN1 ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp nhận hướng tuyến công trình: Đường Vành đai 3 (trong quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Vĩnh Phúc), đoạn Bình Dương (QL2) - Vĩnh Sơn.		Chuyển tiếp từ KHSDđất năm 2018

		30		Đường giao thông liên xã Tam Phúc - Tuân Chính: Tuyến 1: Thôn Phù Chính đi trường Đội Cấn; Tuyến 2: Tuân Chính -Tam Phúc		0.50		Xã Tuân Chính, Tam Phúc		Vĩnh Tường		UBND xã Tuân Chính		Quyết Định số 43/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND xã Tuân Chính v/v phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Tam Phúc - Tuân Chính: Tuyến 1: Thôn Phù Chính đi trường Đội Cấn; Tuyến 2: Tuân Chính -Tam Phúc		Đăng ký mới

		31		Đường vào cụm di tích lịch sử văn hóa Diệm Xuân		1.50		Xã Việt Xuân, xã Bồ Sao		Vĩnh Tường		Ban QLDA huyện		Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND NQ ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020; Văn bản số 3194/SXD-PTĐT&HTKT ngày 20/9/2018 của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến về việc đầu tư dự án

		32		Xây dựng cầu thôn Đông bắc qua kênh 6B tại lý trình K10+717 và cầu thôn Phù Chính bắc qua kênh 6B tại lý trình Km12+287, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường		0.10		Xã Tuân Chính		Vĩnh Tường		Ban QLDA huyện		Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND NQ ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020

		33		Đường trục trung tâm kéo dài đoạn từ QL2C mới (KCN Đồng Sóc) đi đê tả sông Hồng (xã Đại Tự, huyện Yên Lạc)		6.00		TT Tứ Trưng		Vĩnh Tường		Ban QLDA huyện		Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND NQ ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020

		34		Mở rộng tuyến đường nội đồng kết hợp đường GTNT nối hai xã Bồ Sao và Việt Xuân		0.60		Xã Bồ Sao, Việt Xuân		Vĩnh Tường		Ban QLDA huyện		Thông báo số 130/TB-UBND ngày 18/4/2018 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc đồng ý chủ trương thực hiện dự án

		35		Đường nối cầu Gìa Du (Vĩnh Sơn) đi Vũ Di		2.00		Xã Vĩnh Sơn, xã Vũ Di		Vĩnh Tường		Ban QLDA huyện		Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND NQ ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020

		36		Đường giao thông TDP Nhật Tân đi Nghĩa trang nhân dân đi tỉnh lộ 304		0.90		TT Vĩnh Tường		Vĩnh Tường		UBND thị trấn		Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND NQ ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020

		37		Đường nối lên đường Hợp Thịnh - Đạo Tú (Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai tuyến phía bắc đoạn từ QL2C đến đường Hợp Thịnh -Đạo Tú)		1.00		Xã Yên Bình		Vĩnh Tường		Sở GT-VT		Văn bản số 2729/SKHĐT-TĐ ngày 26/9/2018 của Sở kế hoạch và đầu tư về việc xin ý kiến báo cáo NCKT Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai tuyến phía bắc đoạn từ QL 2c đến đường Hợp Thịnh -Đạo Tú

		38		Đường đê Trung ương đi đền Đá, xã Phú Đa		1.00		Xã Phú Đa		Vĩnh Tường		Ban QLDA huyện		Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND NQ ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020

		39		Mở rộng Cầu Xuân Lai (Vũ Di) huyện Vĩnh Tường		0.50		Xã Vũ Di		Vĩnh Tường		Ban QLDA huyện		Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND NQ ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020

		40		Cầu Lủ qua sông Phan thuộc thôn Đông xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường		1.00		Xã Lũng Hòa		Vĩnh Tường		Ban QLDA huyện		Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND NQ ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020.

		41		Mở rộng đê Trung ương		3.45		Xã Ngũ Kiên, Phú Đa		Vĩnh Tường		Ban QLDA huyện		Quyết định số 770/QĐ-CT ngày 10/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc vay vốn WB

		42		Xây dựng cầu Tam Tinh đội 1 bắc qua kênh 6B tại Km3+494, Cầu đội 5 bắc qua kênh 6B tại Km4+162 và cầu đội 6 bắc qua kênh 6B tại Km4+552 xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường		0.10		Xã Cao Đại		Vĩnh Tường		Ban QLDA huyện		Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND NQ ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020. NQ 194, 195.

		III		Đất thủy lợi		9.07

		43		Trạm bơm Bãi Vạt Dưới và hệ thống kênh tưới		0.50		Xã Yên Lập		Vĩnh Tường		Công ty thủy lợi Liễn Sơn		Quyết định 231/QĐ-UBND ngày 24/8/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm bơm Bãi Vạt Dưới và hệ thông kênh tưới xã Yên Lập huện Vĩnh Tường		Đăng ký mới				1

		44		Xây dựng hoàn trả công trình tưới phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn		3.00		Xã Thượng Trưng, TT Thổ Tang, Vĩnh Sơn		Vĩnh Tường		UBND huyện		Văn bản số 7578/UBND-NN ngày 4/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng hoàn trả công trình phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn

		45		Cải tạo hệ thống tiêu nội đồng tỉnh Vĩnh Phúc (Thực hiện trên địa bàn Huyện Vĩnh Tường)		5.42		Xã Đại Đồng; 
Xã Việt Xuân; 
Xã Yên Lập;
Xã Bồ Sao;
Xã Lũng Hoà;
Xã Cao Đại;
Xã Vĩnh Sơn;
Xã Yên Đồng;
Xã Nghĩa Hưng; Xã Chấn Hưng;
Thượng Trưng; TT Thổ Tang; 
Xã Vĩnh Ninh		Vĩnh Tường		Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT		Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 phê duyệt dự án đầu tư

		46		Hệ thống cấp nước SHTT xã Tân Cương huyện Vĩnh Tường		0.15		Xã Tân Cương		Vĩnh Tường		Trung tâm nước sạch & VSMT nông thôn		Quyết định số 2894/QĐ-CT ngày 03/9/2009 về việc phê duyệt địa điểm; QĐ số 351/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của UBND Huyện Vĩnh Tường về việc
 thu hồi đất

		IV		Đất công trình năng lượng		0.25

		47		Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện khu vực Miền Bắc (vay vốn ngân hàng tái thiết đức Kfw)		0.03		Các xã; thị trấn		Vĩnh Tường		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 2195/QĐ-EVNNPC ngày 25/9/2013 về việc phê duyệt BCKTKT dự án		Đăng ký mới

		48		Xây dựng các TBA Đội Cấn 1, Ngã Tư Vũ Di 3, Tân Cương 4, Thượng Trưng 7, Ngã Tư Vũ Di 2 để san tải cho các TBA Ngã Tư Vũ Di, Bàn Than, Tân Cương 2, Thượng Trưng 1 - huyện Vĩnh Tường		0.03		TT. Vĩnh Tường; Tân Cương; Thượng Trưng		Vĩnh Tường		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		49		Xây dựng mới các TBA Kim Đê 2, Phú Thịnh 6, Đại Đồng 13, Yên Bình 5, Ngũ Kiên 7, Hoàng Phú 1, Hòa Loan 7, Hòa Loan 6 để san tải cho các TBA Kim Đê, CQT Kim Đê, Phú Thịnh 1, Đại Đồng 3, Đại Đồng 6, Yên Bình 1, Ngũ Kiên 4, Hoàng Phú, Hòa Loan 3, Hòa Loan 2		0.03		An Tường; Phú Thịnh; Đại Đồng; Yên Bình; Ngũ Kiên; Kim Xá; Hòa Loan		Vĩnh Tường		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		50		Xây dựng các TBA Yên Bình 6, Đình Nam 3, Hòa Loan 8, Tân Tiến 6, Chấn Hưng 8, Đại Đồng 12 để san tải cho các TBA Yên Bình 6, Đình Nam 1, Hòa Loan 4, Tân Tiến 2, Chấn Hưng 2, Đại Đồng 1 - huyện Vĩnh Tường		0.04		Yên Bình; Hòa Loan; Tân Tiến; Chấn Hưng; Đại Đồng		Vĩnh Tường		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		51		Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 474 E25.10 để đồng bộ với dự án lắp MBA T4-110kV trong trạm 220kV Vĩnh Tường		0.06		TT. Tứ Trưng; TT. Vĩnh Tường; Thượng Trưng		Vĩnh Tường		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		52		Xây dựng các TBA sử dụng MBA thu hồi để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN khu vực các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018		0.03		Các xã; Thị trấn		Vĩnh Tường		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		53		Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 472 E25.10 để đồng bộ với dự án lắp MBA T4-110kV trong trạm 220kV Vĩnh Tường		0.03		Các xã; Thị trấn		Vĩnh Tường		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		V		Đất bãi thải, xử lý chất thải		0.49

		54		Mở rộng bãi rác thôn Đông		0.19		Xã Tuân Chính		Vĩnh Tường		UBND xã		Quyết định  số 178/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc thu hồi đất công trình: Mở rộng bãi rác thôn Đông, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường		Đăng ký mới				1

		55		Xây dựng bãi rác Trại Bát, thôn Hoàng Tân		0.30		Xã Kim Xá		Vĩnh Tường		UBND xã		QĐ số 490a/QĐ - UBND ngày 25/5/2012 của UBND huyện Vĩnh Tường phê duyệt quy hoạch địa điểm xây dựng bãi rác trại bát

		VI		Đất sinh hoạt cộng đồng		6.07

		56		Nhà văn hóa thôn Trung		0.10		Xã Tuân Chính		Vĩnh Tường		UBND xã		Báo cáo số 02/BC-TĐNV ngày 06/8/2018 của UBND xã Tuân Chính kết của thẩm định nguồn vốn cân đối với dự án: Nhà Văn hoá thôn Trung xã Tuân Chính (đã trình UBND phê duyệt PABT)		Đăng ký mới		tìm hồ sơ thamgia ý kiến		1

		57		Nhà văn hóa thôn Đông Cả		0.55		TT Thổ Tang		Vĩnh Tường		UBND thị trấn		Quyết định 2241/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc		Đăng ký mới				1

		58		Nhà văn hóa trung tâm thị trấn Thổ Tang		0.55		TT Thổ Tang		Vĩnh Tường		UBND thị trấn		Quyết định số 2241/QĐ -UBND ngày 18/8/ 2015 Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm Thị trấn Thổ Tang huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc		Đăng ký mới				1

		59		Công viên quảng trường trung tâm TT Vĩnh Tường		2.70		TT Vĩnh Tường		Vĩnh Tường		Ban QLDA huyện		Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND NQ ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020

		60		Xây dựng mới Nhà văn hóa thôn Xuân Húc 1,  Xuân Húc 3, Xuân Húc 4, thôn Bắc, thôn Trại, thôn Chùa		0.35		Xã Vân Xuân		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 8425/UBND-CN1 ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng nhà văn hoá các thôn Xuân Húc 1,  Xuân Húc 3, Xuân Húc 4, thôn Bắc, thôn Trại, thôn Chùa thuộc xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường

		61		Xây dựng nhà văn hóa xã Vĩnh Thịnh		0.80		Đồng Mẫu Mới, Xã Vĩnh Thịnh		Vĩnh Tường		UBND xã		Công văn số: 8291/UBND-CN4 ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v chấp thuận địa điểm mở rộng trụ sở UBND xã

		62		Mở rộng nhà văn hóa thôn Hoàng Xá Ngược		0.10		Xã Vĩnh Thịnh		Vĩnh Tường		UBND xã		Quyết định số: 1509/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND huyện Vĩnh Tường V/v Phê duyệt quy hoạch giới thiệu địa điểm

		63		Nhà văn hóa thôn Phủ Yên 2		0.26		Xã Yên Lập		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 2225/UBND-KT&HT ngày 10/9/2018 của UBND huyện về phê duyệt địa điểm các Nhà văn hóa thôn: Đồi Me, Hội chữ và Bến Cả Phủ Yên 2, xã Yên Lập

		64		Nhà văn hoá thôn Phủ Yên 1		0.07		Xã Yên Lập		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 2310/UBND-KT&HT ngày 14/9/2018 của UBND huyện V/v chấp thuận địa điểm xây dựng các nhà văn hoá: Phủ Yên 1, Phủ Yên 3 và Phủ Yên 4, Hạc Đình + trạm Y tế xã Yên Lập

		65		Nhà văn hoá thôn Hạc Đình		0.50		Xã Yên Lập		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 2310/UBND-KT&HT ngày 14/9/2018 của UBND huyện V/v chấp thuận địa điểm xây dựng các nhà văn hoá: Phủ Yên 1, Phủ Yên 3 và Phủ Yên 4, Hạc Đình + trạm Y tế xã Yên Lập

		66		Nhà văn hóa thôn Đồi Me		0.09		Yên Lập		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 2225/UBND-KT&HT ngày 10/9/2018 của UBND huyện về phê duyệt địa điểm các Nhà văn hóa thôn: Đồi Me, Hội chữ và Bến Cả Phủ Yên 2, xã Yên Lập

		VII		Đất xây dựng cơ sở y tế		0.08

		67		Mở rộng trạm y tế xã Yên Lập		0.08		Xã Yên Lập		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 2310/UBND-KT&HT ngày 14/9/2018 của UBND huyện V/v chấp thuận địa điểm xây dựng các nhà văn hoá: Phủ Yên 1, Phủ Yên 3 và Phủ Yên 4, Hạc Đình + trạm Y tế xã Yên Lập

		VIII		Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao		2.90

		68		Sân vận động thị trấn Thổ Tang		1.50		Thôn Đông Cả,Lá Sen; TT Thổ Tang		Vĩnh Tường		UBND thị trấn		Quyết định số 2241/QĐ -UBND ngày 18/8/ 2015 Về việc phê duyệt quy hạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm Thị trấn Thổ Tang huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc		Đăng ký mới				1

		69		Trung tâm văn hoá thể thao xã Kim Xá		1.40		Kim Xá		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 9299/UBND-CN1 ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận địa điểm xây dựng Trung tâm văn hoá thể thao xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường

		IX		Đất cơ sở tôn giáo		2.37

		70		Mở rộng nhà thờ họ Giáo Cửa Sông		0.08		Xã Việt Xuân		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 4573/UBND-NN5 ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chuyển mục đích sử dụng đất Nhà văn hoá thôn Việt Hưng, Việt Xuân		Chuyển tiếp từ KH2018				1

		71		Đền thờ liệt sỹ Nguyễn Thái Học		0.95		TT Thổ Tang		Vĩnh Tường		UBND thị trấn		QĐ số 3231/QĐ-UBND ngày 28/9/2009  về việc phê duyệt địa điểm lập QDCT Nhà tưởng niệm Liệt sỹ Nguyễn Thái Học tại xứ đồng Cửa Đồng thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

		72		Mở rộng Đình Liễu Trì		0.01		Xã Vĩnh Thịnh		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 4575/UBND-NN5 ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc mở rộng Đình Liễu Trì, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường

		73		Chùa Nghiêm Bảo		0.80		thôn Yên Nhiên, Xã Vũ Di		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản 8173/UBND-VX3 ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh về việc khôi phục chùa Nghiêm Bảo, thôn Yên Nhiên, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường

		74		Chùa Phượng Tường		0.53		Ngũ Kiên		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản 526/UBND-VHTT ngày 02/3/2018 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc xin trùng tu, tôn tạo chùa Phượng Tường, Ngũ Kiên

		X		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		2.02

		75		Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Nam		0.90		Xã Lũng Hòa		Vĩnh Tường		UBND xã		Thông báo thu hồi số 42/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND huyện Vĩnh Tường		Đăng ký lại NQ194,195				1

		76		Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ xã Thượng Trưng		0.05		Xã Thượng Trưng		Vĩnh Tường		UBND xã		Quyết định số 6a/QĐ-HĐND ngày 23/4/2018 của Hội đồng nhân dân xã Thượng Trưng về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Thượng Trưng		Đăng ký mới				1

		77		Xây mới nghĩa trang nhân dân thôn Táo		0.62		Xã Tuân Chính		Vĩnh Tường		UBND xã		Quyết định số 45b/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND xã Tuân Chính v/v phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo nghĩa trang nhân dân, xã Tuân Chính		Đăng ký mới				1

		78		Xây mới nghĩa trang nhân dân thôn Đông		0.30		Xã Tuân Chính		Vĩnh Tường		UBND xã		Quyết định số 45b/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND xã Tuân Chính v/v phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo nghĩa trang nhân dân, xã Tuân Chính		Đăng ký mới				1

		79		Cải tạo, nâng cấp và mở rộng nghĩa trang liệt sỹ xã Phú Đa		0.15		Xã Phú Đa		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 2719/SXD-QHKT ngày 21/8/2018 của Sở Xây dựng về việc ý kiến quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc công trình

		XI		Đất ở, đất đấu giá, giãn dân, dịch vụ		130.02

		80		Hạ tầng khu đất đấu giá và giãn dân đồng Dào, Cán Cờ, thôn Hòa Loan		2.80		Xã Lũng Hòa		Vĩnh Tường		UBND xã		Đã được thông qua đất lúa tại Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đã có Thông báo thu hồi đất						1

		81		Khu đất đấu giá QSDĐ tại huyện Vĩnh Tường		7.63		Xã Vũ Di, TT Tứ Trưng		Vĩnh Tường		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND NQ ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020

		82		Khu đất dịch vụ, đất giãn dân khu đồng Rùa (Sông Đào)		0.20		Xã An Tường		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 1672/SXD-QHKT ngày 01/6/2018 về việc ý kiến về địa điểm đấu giá tại đồng Rùa, thôn Thủ Độ, xã An Tường

		83		Khu đất Tái định cư Đê trung ương		0.50		thôn Cao Xá, xã Cao Đại		Vĩnh Tường		UBND xã		Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND NQ ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020

		84		Khu đấu giá QSD đất tại NVH thôn 6 cũ, xã Đại Đồng		0.03		Thôn 6, Xã Đại Đồng		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 4242/UBND-CN3 ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đồng ý chủ trương quy hoạch khu đất NVH thôn 6 cũ thành đất ở

		85		Khu đất đấu giá tại đồng Quán Binh, thôn Quảng Cư, xã Tam Phúc		1.10		Xã Tam Phúc		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 3471/SXD-QHKT ngày 05/10/2018 của Sở Xây dựng về việc ý kiến đồ án QHCT

		86		Khu đất đấu giá QSD đất tại thôn Duy Bình, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường		0.68		đồng Gò Dâu, Xã Vĩnh Ninh		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 7851/UBND-CN3 ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc địa điểm khu đất

		87		Khu đất đấu giá, giãn dân Khu Lò Ngói		1.50		Thôn Bàn Mạch, Xã Phú Thịnh		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 3019/UBND-CN4 ngày 3/5/2018 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc địa điểm đất đấu giá QSD đất tại khu Lò Ngói, thôn Bàn Mạch, xã Phú Thịnh, huyện Vĩnh Tường

		88		Khu đất ở Đồng Đình (đường QL2 đi Yên Lập)		1.35		Xã Yên lập		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 1292/QĐ-UBND ngày 02/03/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp điểm Khu đất ở Đồng Đình (đường QL2 đi Yên Lập)

		89		Khu đất đấu giá, giãn dân, dịch vụ thôn Hoàng Thượng		1.50		Miếu và máy ủi,thôn Phú Nông, Xã Kim Xá		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 3791/UBND-CN3 ngày 29/5/2018 về việc địa điểm khu đất dịch vụ, đấu giá quyền SDĐ tại xã Kim Xá

		90		Khu đô thị mới tại xã Đại Đồng và xã Nghĩa Hưng		33.33		Xã Đại Đồng, Nghĩa Hưng		Vĩnh Tường		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản số 1730/SXD-PTĐT&HTKT ngày 05/6/2018 của Sở Xây dựng về việc đề nghị bổ sung Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở tổng danh mục các dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 1262-TB/TU ngày 15/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại xã Đại Đồng và xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường

		91		Khu đô thị mới tại thị trấn Thổ Tang		9.50		Thị trấn Thổ Tang		Vĩnh Tường		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản số 2907/SXD-QHKT ngày 31/8/2018 của Sở Xây dựng về việc đề xuất thực hiện dự án ĐTXD khu đô thị mới tại thị trấn Thổ Tang (lần 2)

		92		Khu đô thị mới tại TT Tứ Trưng		26.87		Thị trấn Tứ Trưng		Vĩnh Tường		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Thông báo số 1540-TB/TU ngày 23/11/2018 về chủ trương thực hiện dự án

		93		Khu nhà ở đô thị tại thôn Bắc Cường		4.70		Thị trấn Thổ Tang		Vĩnh Tường		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản số 7153/UBND-CN3 ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị tại thôn Bắc Cường		Đăng ký mới		Ko thuộc K3 Điều 62		1

		94		Dự án đầu tư phát triển đô thị (Khu nhà ở đô thị) tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc		27.13		Thị trấn Thổ Tang		Vĩnh Tường		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Thông báo số 1060-TB/TU ngày 27/11/2017 Ban Thường vụ tỉnh uỷ về chủ trương thực hiện dự án xây dựng khu đô thị và dịch vụ thương mại tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.		Chuyển tiếp từ KH2018		Ko thuộc K3 Điều 62

		95		Khu đô thị nhà ở Bình Dương		11.20		Xã Bình Dương		Vĩnh Tường		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản 2176/UBND-CN1 v/v Công ty TNHH Tuấn Đạt xin mở rộng xây dựng "Khu nhà ở Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc" giai đoạn 2		Nếu tính chất Dự án không thuộc Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường loại bỏ

		XII		Đất cụm công nghiệp		3.00

		96		Cụm làng nghề		3.00		Thôn Tứ Kỳ,Xã Bình Dương		Vĩnh Tường		UBND huyện		Đã được thông qua đất lúa tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

		C		THÀNH PHỐ VĨNH YÊN		323.81

		I		Đất giao thông		21.81

		97		Đường nối từ đường Quang Trung đi KDC Tỉnh ủy, phường Hội hợp		1.10		P.Hội Hợp		Vĩnh Yên		Ban QLDA		Văn bản số 6284/UBND-CN1 ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc vv chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường nối từ đường Quang Trung đi KDC Tỉnh ủy, phường Hội Hợp; QĐ 1596/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư DA đầu tư công đường nối từ đường Quang trung đi KDC tỉnh ủy

		98		Đường nối từ tỉnh ủy đến đường tỉnh 305		4.20		P. Hội Hợp		Vĩnh Yên		P. Hội Hợp		Quyết định số 6285/QĐ-UBND-CN1 ngày 21/08/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận hướng tuyến		Đăng ký mới		hd

		99		Đường đi bãi Rác - Núi Bông		2.11		P. Khai Quang		Vĩnh Yên		UBND TP Vĩnh Yên		Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 24/1/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường đi bãi Rác - Núi Bông

		100		Đường Phan Chu Trinh - Đoàn Thị Điểm		0.70		Phường Liên Bảo		Vĩnh Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 vv phê duyệt chủ trương đầu tư DA đầu tư công: Đường Phan Chu Trinh và đường Đoàn Thị Điểm, thành phố Vĩnh Yên		Đăng ký mới		0 lúa

		101		Cầu Đầm Vạc		2.00		P. Đống Đa, Thanh Trù		Vĩnh Yên		Ban GPMB&PTQĐ tỉnh		QĐ 2471/QĐ-CT ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt dự án chương trình phát triển đô thị loại II, QĐ số 842/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh vè việc giao chủ đầu tư thực hiện việc GPMB

		102		Đường giao thông nối các khu dân cư TDP Yên, Nguôi, Lẻ đến KĐT Đầm Cói		6.00		P. Hội Hợp		Vĩnh Yên		P. Hội Hợp		QĐ số 752/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 của UBND tỉnh Phê duyệt hướng tuyến công trình đường giao thông nối các KDC TDP Yên, Nguôi, Lẻ đến KĐT Đầm Cói, P.Hội Hợp, TP Vĩnh Yên; QĐ 11/QĐ-TTHĐND ngày 13/9/2018 của HĐND phường Hội Hợp v/v phê duyệt chủ trương đầu tư DA; QĐ số 379/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND phường Hội Hợp v/v phê duyệt DA đầu tư XD công trình

		103		Kè đá và đường dạo ven hồ ao cá Bác Hồ, tổ dân phố Đồng Khâu, phường Tích Sơn		2.70		P.Tích Sơn		Vĩnh  Yên		Ban QLDA		Tờ trình 86/TTr-BQL ngày 18/5/2018 của BQLDA ĐT&XD thành phố Vĩnh Yên đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD công trình: Kè đá và đường dạo ven hồ ao cá Bác Hồ thuộc tổ dân phố Đồng Khâu, phường Tích Sơn

		104		Đường tỉnh lộ 305 đoạn từ quốc lộ 2A ( Quán tiên) đến đường tránh tp Vĩnh Yên		3.00		P. Hội Hợp		Vĩnh  Yên		P. Hội Hợp		Văn bản số 7331/UBND-CN1 ngày 26/9/2018 vv đầu tư xây dựng mở rộng đường tỉnh 305, đoạn từ đường QL2 (Quán Tiên) đến đường tránh tp Vĩnh Yên

		II		Đất thủy lợi		0.50

		105		Cải tạo hệ thống tiêu nội đồng tỉnh Vĩnh Phúc (Thực hiện trên địa bàn TP Vĩnh Yên)		0.40		Phường Hội Hợp		TP Vĩnh Yên		Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT		Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 phê duyệt dự án đầu tư

		106		Cải tạo, nâng cấp ĐT,305, đoạn từ Quán Tiên đến cầu Bến Gạo		0.10		Hội Hợp		TP Vĩnh Yên		Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông-Sở Giao thông vận tải		VB số 791/BC-HĐTĐ ngày 30/11/2018 của HĐ thẩm định chủ trương đầu tư; 
VB số 767/BC-SKHĐT ngày 23/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn																														bổ sung

		III		Đất xây dựng công trình bưu chính viễn thông		0.01

		107		Trạm viễn thông BTS		0.01		P. Đống Đa		Vĩnh Yên		Viettel Vĩnh Phúc		Văn bản số 2291/UBND-CN4 của UBND tỉnh về việc xây dựng trạm BTS tại vườn hoa hồ Khai Quang của chi nhánh Viettel Vĩnh Phúc		Chuyển tiếp sang 2019

		IV		Đất sinh hoạt cộng đồng		0.07

		108		Mở rộng Nhà văn hoá Lam Sơn		0.07		P. Tích Sơn		Vĩnh Yên		UBND phường		QĐ 3726/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND  thành phố Vĩnh Yên v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công: nhà văn hóa TDP Lam Sơn, phường Tích Sơn.		Chuyển tiếp sang 2019

		V		Đất năng lượng		1.36		0.000				0.000		0.000		0.000

		109		Đường dây và TBA 110kV KCN Khai Quang		0.60		Khai Quang		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 1554/QĐ - EVNNPC ngày 25/5/2018 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng dự án Đường dây và TBA 110kV KCN Khai Quang

		110		Xây dựng bổ sung TBA để san tải cho các TBA Đông Hưng, Xóm Gẩy, Hóa Nổ, Xóm Thủy, Khai Quang 6, Đôn Hậu, Đôn Hậu 2; Dân Cư Tỉnh Ủy T2  - TP Vĩnh Yên		0.01		Định Trung		Vĩnh  Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		111		Xây dựng các TBA Đồng Tâm 3, Quán Tiên 2 để san tải cho các TBA Đông Đạo 2, Đông Đạo 5, Quán Tiên -  TP. Vĩnh Yên		0.01		Hội Hợp		Vĩnh  Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		112		Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 484 trạm 110 thiện kế		0.02		Khai Quang		Vĩnh  Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1854/QĐ - EVNNPC ngày 28/62018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		113		Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 483 trạm 110 thiện kế		0.02		Khai Quang		Vĩnh  Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1854/QĐ - EVNNPC ngày 28/62018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		114		Xây dựng mạch vòng 22kV lộ 471, 473 trạm 110kV KCN Khai Quang để san tải cho các lộ 471, 476 trạm 110kV Vĩnh Yên		0.04		Khai Quang		Vĩnh  Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		115		Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 475, 477, 479 trạm 110kV KCN Khai Quang để san tải cho các lộ 472, 476, 477, 478 trạm 110kV Vĩnh Yên		0.04		Khai Quang		Vĩnh  Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		116		Xây dựng các TBA phân phối sử dụng MBA thu hồi để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN khu vực TP Phúc Yên, TP Vĩnh Yên-  tỉnh Vĩnh Phúc		0.02		Các Phường; xã		Vĩnh  Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		117		Xây dựng các TBA sử dụng MBA thu hồi để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN khu vực TP Vĩnh Yên và huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019		0.04		Các xã; TT		Vĩnh  Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		118		Xây dựng TBA Khai Quang 13, Vinh Thịnh 5, Xuân Mai 3 để san tải cho các TBA Khai Quang 9, Vinh Thịnh, Vinh Thịnh 1, Xuân Mai 1, Xuân Mai 2 - TP Vĩnh Yên		0.04		Khai Quang; Liên Bảo		Vĩnh  Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		119		Xây dựng mạch vòng lộ 475 E4.3 và lộ 484 E4.3		0.04		Các xã, phường		Vĩnh  Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		120		Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 471, 473 trạm 110kV KCN Khai Quang để san tải cho các lộ 471, 476 trạm 110kV Vĩnh Yên		0.04		Khai Quang		Vĩnh  Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		121		Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 481, 483 trạm 110kV KCN Khai Quang để san tải cho các lộ 471, 476 trạm 110kV Vĩnh Yên		0.04		Khai Quang		Vĩnh  Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		122		Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 485 trạm 110kV KCN Khai Quang để san tải cho lộ 486 trạm 110kV Vĩnh Yên		0.04		Khai Quang		Vĩnh  Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		123		Xây dựng xuất tuyến 35kV lộ 371 trạm 110kV KCN Khai Quang để san tải cho các lộ 371, 372 trạm 110 kV Vĩnh Yên		0.04		Khai Quang		Vĩnh  Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		124		Xây dựng mạch vòng lộ 373 trạm 110kV KCN Khai Quang- Lộ 372 trạm 110kV Vĩnh Yên		0.04		Khai Quang		Vĩnh  Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		125		Xây dựng mạch vòng lộ 373 trạm 110kV KCN Khai Quang- Lộ 371 trạm 110kV Vĩnh Yên, đoạn từ cột 5B Khai Quang 2 đến trạm biến áp Xóm Bầu 1		0.04		Khai Quang		Vĩnh  Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		126		Xây dựng mạch vòng lộ 373 trạm 110kV KCN Khai Quang- Lộ 371 trạm 110kV Vĩnh Yên đoạn từ trạm biến áp Xóm Bầu 1 đến cột 76 lộ 371 trạm 110kV Vĩnh Yên		0.04		Khai Quang		Vĩnh  Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		127		Xây dựng TBA Đồng Tâm 5, Gốc Vừng 5, Hội Hợp 9 để san tải cho các TBA Đồng Tâm, Đồi Son, Gia Viễn, Gốc Vừng 3, Gốc Vừng 1, Hội Hợp 5 - TP Vĩnh Yên		0.04		Đồng Tâm; Liên Bảo; Hội Hợp		Vĩnh  Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		128		Xây dựng TBA Lam Sơn 3, Khu Ga 2, T8DC1, T9DC1 để san tải cho các TBA Lam Sơn 2, DC Tỉnh ủy 1, khu Ga, An Định, Bảo Sơn 1, Đồi 41, T4DC1, T7DC2, T2DC1 - TP Vĩnh Yên		0.04		Ngô Quyền; Đồng Tâm		Vĩnh  Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		129		Xây dựng TBA Vị Trù 3, Đầm Vạc 3, Hội Hợp 8 để san tải cho các TBA Vị Trù, Vị Thanh 4, Đầm Vạc, Đầm Vạc 2, Hội Hợp 3 - TP Vĩnh Yên		0.04		Thanh Trù; Hội Hợp; Tích Sơn		Vĩnh  Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		130		Xây dựng TBA Xóm Am 4, Đồng Ải, Ngã tư Tam Dương 2, Xóm Bầu 6 để san tải cho các TBA Xóm Am, Xóm Am 2, T5DC2, Đông Đạo 1, Xóm Bầu 1, Xóm Thủy 2, CS Đèn đường T3 - TP Vĩnh Yên		0.04		Tích Sơn; Liên Bảo		Vĩnh  Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		131		Xây dựng TBA Xóm Đậu 4, Thanh Giã 5, Bảo Sơn 7 để san tải cho các TBA Xóm Đậu, Xóm Đậu 2, Thanh Giã 1, Thanh Giã 2, Đồi 41, Trường Chuyên - TP Vĩnh Yên		0.04		Định Trung; Khai Quang; Liên Bảo		Vĩnh  Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		VI		Đất ở, đất đấu giá, giãn dân, dịch vụ		292.21		0.000				0.000		0.000

		132		Khu đất đấu giá QSDĐ tại cụm KTXH giai đoạn 2 tại khu đồng Chổ Núi, Ma Chỡn phường Đồng Tâm		4.50		P. Đồng Tâm		Vĩnh Yên		Ban QLDA		Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc vv phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cụm kinh tế - xã hội phường Đồng Tâm thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc tỷ lệ 1/500; Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của HĐND phường Đồng Tâm vv phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Hạ tầng KDC Cụm kinh tế - xã hội phường Đồng Tâm, Khu II, tại đồng Chổ Núi, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên; Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND phường Đồng Tâm vv phê duyệt báo cáo NCKT xây dựng công trình: Hạ tầng khu dân cư cụm kinh tế -  xã hội phường Đồng Tâm, khu II tại đồng Chổ Núi, phường Đồng Tâm.		Đăng ký mới

		133		Khu dân cư cho nhân dân và cán bộ công nhân viên tại khu vực Đồng Lay, Dộc Nóng, Của Đình, Cây Hương		19.15		P. Đồng Tâm		Vĩnh Yên		Ban QLDA		Quyết định 2384/QĐ - UBND  ngày 24/9/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt QH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư cho nhân dân và CBCNV trên địa bàn TP.Vĩnh Yên khu vực : Khu dân cư cho nhân dân và cán bộ công nhân viên tại khu vực đồng Đồng Lay, Dộc Nóng, Của Đình, Cây Hương, phường Đồng Tâm		Đăng ký mới

		134		Khu đất cho nhân dân và CBCNV tại khu vực Trên Đồng, Chổ mối, Ma Vọc, Hang Rắn		28.69		P. Đồng Tâm		Vĩnh Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 24/09/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư cho nhân dân và CBCNV trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên khu vực đồng Hang rắn, đồng Chở Mới, đồng trên đồng tại Phường Đồng Tâm		Đăng ký mới

		135		Khu tái định cư phục vụ GPMB, đường Vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ QL2 đến đường Tôn Đức Thắng		3.50		P. Khai Quang		Vĩnh Yên		Ban GPMB và PTQĐ tỉnh		Văn bản số 4667/UBND-NN2 ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bố trí Tái định cư GPMB đường vành đai 2, QĐ 3900 ngày 30/11/2016 v/v giao ban thực hiện công tác BT, GPMB…		Đăng ký mới

		136		Tái định cư cầu Đầm Vạc		0.26		Xã Thanh Trù		Vĩnh Yên		(Chủ đầu tư GPMB) Ban GPMB và PTQĐ tỉnh		Văn bản số 3995/UBND-CN1 ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh  về việc hướng tuyến cầu Đầm Vạc, TP Vĩnh Yên; Văn bản số 7605/UBND-CN3 ngày 05/10/2018 về việc địa điểm khu đất tái định cư phục vụ GPMB dự án cầu Đầm Vạc thành phố Vĩnh Yên

		137		Các khu đấu giá QSD đất (11 khu). Cụ thể gồm các khu:		9.89		P. Khai Quang		Vĩnh  Yên		P. Khai Quang		Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh V/v phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang đô thị  khu vực số 4 (khu vực TDP Vĩnh Thịnh Tây, Thanh Giã, phường Khai Quang; Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 V/v phê duyệt QHCT tỷ lệ  1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực 3 tại thành phố Vĩnh Yên (khu vực TDP Mậu Lâm, Mậu Thông, Đôn Hậu)-phường Khai Quang; kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất của thành phố Vĩnh Yên 03 năm (2018-2021); dự án thuộc danh mục công trình dự án được thông qua tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 31/7/2018 của Hội đồng nhân dân phường Khai Quang về việc điều chỉnh, bổ sung (lần3) kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2016-2020) phường Khai Quang.

		138		- Khu xen ghép đấu giá quyền sử dụng đất tại TDP Vinh Thịnh Đông (Khu gốc Nụ)		1.09				Vĩnh  Yên

		139		- Khu xen ghép đấu giá quyền sử dụng đất tại TDP Vinh Thịnh Đông		0.07				Vĩnh  Yên

		140		- Khu xen ghép đấu giá quyền sử dụng đất tại TDP Vinh Thịnh Đông (giáp khu tái định cư khu công viên quảng trường tỉnh)		0.26				Vĩnh  Yên

		141		- Khu xen ghép đấu giá quyền sử dụng đất tại TDP Vinh Thịnh Đông (giáp trung tâm kỹ thuật-tiết kiệm năng lượng)		0.03				Vĩnh  Yên

		142		- Khu xen ghép đấu giá quyền sử dụng đất tại TDP Vinh Thịnh tây (giáp đường Lạc Long Quân)		0.04				Vĩnh  Yên

		143		- Khu xen ghép đấu giá quyền sử dụng đất tại TDP Vinh Thịnh tây (giáp đường song song đường sắt)		0.19				Vĩnh  Yên

		144		- Khu xen ghép đấu giá quyền sử dụng đất tại TDP Mậu Lâm (giáp trận địa pháo)		0.12				Vĩnh  Yên

		145		- Khu xen ghép đấu giá quyền sử dụng đất tại TDP Mậu Lâm (Dộc Lẩm trên và Dộc Lẩm dưới)		2.15				Vĩnh  Yên

		146		- Khu xen ghép đấu giá quyền sử dụng đất tại TDP Đôn Hậu (giáp khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm đường Đinh Tiên Hoàng)		0.26				Vĩnh  Yên

		147		- Khu xen ghép đấu giá quyền sử dụng đất tại TDP Đôn Hậu (giáp khu đất dịch vụ Đôn Hậu)		0.05				Vĩnh  Yên

		148		- Khu xen ghép đấu giá quyền sử dụng đất tại TDP Trại Giao (xứ đồng xó Dẽo)		5.63				Vĩnh  Yên

		149		Khu đất đấu giá QSD đất thôn Vị Trù		0.04		Xã Thanh Trù		Vĩnh  Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Quyết định số 3826/QĐ-UBND, ngày 22/10/2013 vv phê duyệt địa điểm xây dựng Nhà văn hóa và khu đất đấu giá quyền sử dụng đất thôn Vị Trù, xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên

		150		Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại xã Định Trung và phường Đồng Tâm, tp. Vĩnh Yên		27.70		xã Định Trung, phường Đồng Tâm		Vĩnh  Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Tờ trình số 268-TTr/BCSĐ ngày 12/9/2018 của ban cán sự đảng tỉnh vv thực hiện dự án ĐTXD Khu đô thị mới tại xã Định Trung và phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên; văn bản số 2289/SXD-QHKT ngày 17/7/2018 vv Dự án phát triển đô thị tại xã Định Trung, phường Đồng Tâm, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên theo đề xuất của Liên danh Công ty TNHH An Phú- Công ty CPĐT&PT Hạ tầng 620; Văn bản số 8601/UBND-CN3 ngày 1/11/2018 v/v triển khai các dự án KĐT mới tại thị trấn Thổ Tang huyện Vĩnh Tường và xã Định Trung, phường Đồng Tâm thành phố Vĩnh Yên.

		151		Khu đô thị mới Định Trung tại xã Định Trung		24.70		Xã Định Trung		Vĩnh  Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Thông báo 1342-TB/TU ngày 25/7/2018 của BTV Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện dự án Khu đô thị mới Định Trung tại xã Định Trung

		152		Đầu tư xây dựng Khu đô thị cao cấp Nam Vĩnh Yên tại xã Thanh Trù, TP. Vĩnh Yên		73.53		Xã Thanh Trù		Vĩnh Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		VB số 3484/SXD-PTĐT&HTKT ngày 05/10/2018 v/v  bổ sung kế hoạch sử dụng đất và lập phương án sơ bộ Bồi thường GPMB dự án có sử dụng đất cần lựa chọn Nhà đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị cao cấp Nam Vĩnh Yên tại xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yen, tỉnh Vĩnh Phúc; QĐ số  854/QĐ-UBND ngày 12/04/2018 v/v phê duyệt các dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư đợt 2 năm 2018; Quyết định 2282/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc vv điều chỉnh tên dự án trong danh mục các dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư đợt 3 năm 2018		Chuyển tiếp sang 2019

		153		Khu nhà ở đô thị tại phường Đồng Tâm - thành phố Vĩnh Yên		24.91		P. Đồng Tâm		Vĩnh Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 20/05/2011 về việc phê duyệt địa điểm lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở đô thị tại  tại Phường Đồng Tâm		Đăng ký mới (giai đoạn 1 đã có QĐ giao đất là 3,0 ha)		Xong

		154		Khu nhà ở đồi Quyết thắng, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên		9.77		Xã Định Trung		Vĩnh Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Quyết định số 1324/QĐ-UBND, ngày 19/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Đồi Quyết Thắng, xã Định Trung thành phố Vĩnh Yên				Lưu ý

		155		Khu nhà ở đô thị Lam Sơn tại phường Đồng Tâm		6.10		P. Đồng Tâm		Vĩnh Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Căn cứ: QĐ 1222/QĐ-UBND ngày 24/04/2017 v/v chấp thuận phạm vi mốc giới địa điểm lập quy hoạch và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Lam Sơn tại phường Đồng Tâm, Tp Vĩnh Yên		Chuyển tiếp sang 2019

		156		Khu đất ở thuộc dự án đối ứng của dự án ĐTXD tuyến đường trục giao thông và cảnh quan Bắc Nam đô thị Vĩnh Phúc		49.58		Thanh Trù, Vĩnh Yên		Vĩnh Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản số 7762/UBND-CN4 ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh về việc hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án đầu tư theo hình thức PPP

		VII		Đất bãi thải, xử lý chất thải		7.79

		157		Dự án thu gom và xử lý nước thải TP Vĩnh Yên		6.20		P. Hội Hợp		Vĩnh Yên		Ban GPMB&PTQĐ		Quyết định 2471/QĐ-CT ngày 29/7/2016; Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt chương trình phát triển đô thị loại 2		Chuyển tiếp sang 2019		DA thuộc ADB đã được CP chấp thuận

		158		Hệ thống đấu nối nước thải cấp 3		0.10		Đống Đa, Ngô Quyền, Liên Bảo, Khai Quang		Vĩnh Yên		Ban GPMB và PTQĐ tỉnh		Quyết định số3740/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án đấu nối nước thải cấp 3		Đăng ký mới		DA thuộc ADB đã được CP chấp thuận

		159		Bãi tập kết, chôn lấp rác tạm mới cho thành phố Vĩnh Yên		1.49		P. Khai Quang		Vĩnh  Yên		Cty CP Môi trường và DV đô thị Vĩnh Yên		Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 20/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt địa điểm Bãi tập kết, chôn lấp rác tạm mới cho TP Vĩnh Yên

		VIII		Đất cơ sở tín ngưỡng		0.06

		160		Xây dựng đình làng Gẩu phường Đống Đa		0.06		P. Đống Đa		Vĩnh  Yên		P. Đống Đa		Tờ trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v chấp thuận chủ trương địa điểm xây dựng Đình làng Gẩu, phường Đống Đa thành phố Vĩnh Yên

		D		HUYỆN SÔNG LÔ		134.58

		I		Đất ở, đất đấu giá, giãn dân, dịch vụ		96.82

		161		Quy hoạch đất ở mới tại vị trí trường mầm non cũ		0.18		Bạch Lưu		Sông Lô		UBND xã		Văn bản số 5375/UBND-CN4 ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thu hồi đất và cho phép CMĐ SDĐ để thực hiện dự án xây dựng khu đất đấu giá QSDĐ tại xã Bạch Lưu		nằm trong KH2017,2018 nhưng chưa có NQ		nằm trong KH2017,2018 nhưng chưa có NQ

		162		Quy hoạch đất ở mới tại vị trí nhà văn hóa cũ Hùng Mạnh		0.05		Bạch Lưu		Sông Lô		UBND xã				nằm trong KH2017,2018 nhưng chưa có NQ		nằm trong KH2017,2018 nhưng chưa có NQ

		163		Đất ở khu Gò Tiện Lớn		1.84		Nhân Đạo		Sông Lô		UBND xã		Quyết định số 2074/QĐ-UBND huyện Sông Lô về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu giãn dân, đấu giá quyền sử dụng đất xã Nhân Đạo huyện Sông Lô		NQ194 (0,3 ha); bổ sung diện tích 1,84 ha		NQ194 (0,3 ha); bổ sung diện tích 1,84 ha

		164		Đất ở khu Gò Chùa		0.30		Nhân Đạo		Sông Lô		UBND xã		Quyết định số 2074/QĐ-UBND huyện Sông Lô về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu giãn dân, đấu giá quyền sử dụng đất xã Nhân Đạo huyện Sông Lô		NQ194 (0,2 ha); bổ sung diện tích 0,3 ha		NQ194 (0,2 ha); bổ sung diện tích 0,3 ha

		165		Đất ở khu Gò Miếu		0.43		Nhân Đạo		Sông Lô		UBND xã		Quyết định số 2074/QĐ-UBND huyện Sông Lô về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu giãn dân, đấu giá quyền sử dụng đất xã Nhân Đạo huyện Sông Lô		NQ194 (0,27 ha); bổ sung diện tích 0,43 ha		NQ194 (0,27 ha); bổ sung diện tích 0,43 ha

		166		Đất đấu giá QSDĐ tại đồng Cầu Hin, thôn Đồng Đạo		6.70		Nhạo Sơn		Sông Lô		UBND xã		Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 05/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chi tiết		Đăng ký mới		Đăng ký mới

		167		Đấu giá QSDĐ tại đồng Chằm Hú, thôn Lũng Gì		4.30		Nhạo Sơn		Sông Lô		UBND xã		Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 05/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chi tiết		Đăng ký mới		Đăng ký mới

		168		Quy hoạch khu đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư và đấu giá QSDĐ tại TT Tam Sơn (TDP Bình Lạc)		0.50		TT Tam Sơn		Sông Lô		UBND thị trấn		Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt địa điểm quy hoạch đất xây dựng  khu đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư và đấu giá QSDĐ tại TT Tam Sơn

		169		Quy hoạch khu đất ở Đề Ngang		0.80		Đức Bác		Sông Lô		UBND xã		Quyết định số 1687/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND huyện Sông Lô về việc phê duyệt địa điểm quy hoạch khu đất dịch vụ, giãn dân khu Đề Ngang xã Đức Bác

		170		XD khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ tại khu đồng Cây Nhãn, thôn Cẩm Bình		0.29		Tân Lập		Sông Lô		UBND xã		Văn bản số 4599/UBND-CN1 ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh về việc quy hoạch địa điểm khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ tại khu đồng Cây Nhãn, thôn Cẩm Bình

		171		Quy hoạch khu đất ở Đồng Cái-thôn Tân Lập		0.62		Đôn Nhân		Sông Lô		UBND xã		Văn bản số 369/SXD-QHKT ngày 31/1/2018 của Sở Xây dựng về việc địa điểm lập QHCT 04 khu đất đấu giá QSDĐ, giãn dân tập trung và 09 khu đất ở xen ghép trong khu dân cư

		172		Quy hoạch khu đất ở Lò Ngói-thôn Hòa Bình		0.27		Đôn Nhân		Sông Lô		UBND xã		Văn bản số 369/SXD-QHKT ngày 31/1/2018 của Sở Xây dựng về việc địa điểm lập QHCT 04 khu đất đấu giá QSDĐ, giãn dân tập trung và 09 khu đất ở xen ghép trong khu dân cư

		173		Quy hoạch đất ở khu Ruộng Mang thôn Tiến Bộ, Khoan Bộ		2.82		Phương Khoan		Sông Lô		UBND xã		Kết luận số 425/2006/KL-CL ngày 15/02/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan đến việc giải quyết tồn tại về đất đai và một số tồn tại khác tại xã Phương Khoan; Tờ trình số 464/TTr-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh về việc xin chấp thuận địa điểm

		174		Đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá QSDĐ xã Lãng Công		6.02		Lãng Công		Sông Lô		UBND xã		Tờ trình số 628/TTr-SXD ngày 07/8/2018 về việc đề nghị UBND tỉnh chấp thuận phạm vi địa điểm lập QH chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đất dịch vụ và đấu giá QSDĐ (khu Mản Nỏn, Lỗ Mỹ, Đồng Úng, Cây Trôi Dưới, đồng Làng Giã)

		175		Dự án đối ứng xây dựng cầu Vĩnh Phú tại bến phà Đức Bác (qua Sông Lô)		71.70		xã Đức Bác, thị trấn Tam Sơn		Sông Lô		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản số 224-CV/BCSĐ ngày 20/8/2018 của Ban Cán sự đảng về việc đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Phú tại bến phà Đức Bác (qua Sông Lô) theo hình thức BT

		II		Đất xây dựng trụ sở cơ quan		0.05

		176		Văn phòng đại diện Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc		0.05		Nhạo Sơn		Sông Lô		Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Vĩnh Phúc		Văn bản số 10447/UBND-CN1 ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc địa điểm xây dựng văn phòng đại diện Xổ số Kiến thiết Vĩnh Phúc

		III		Đất sinh hoạt cộng đồng		0.08

		177		Xây dựng nhà văn hóa thôn Ngọc Sơn		0.04		Như Thụy		Sông Lô		UBND xã		Quyết định phê duyệt địa điểm số 891/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 và Thông báo thu hồi đất số 153/TB-UBND ngày 29/6/2012 của UBND huyện Sông Lô		NQ194 (0,01 ha); bổ sung diện tích 0,04 ha		NQ194 (0,01 ha); bổ sung diện tích 0,04 ha Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 22/12/2015.

		178		Xây dựng nhà văn hóa thôn Tân Sơn		0.04		Như Thụy		Sông Lô		UBND xã				NQ194 (0,01 ha); bổ sung diện tích 0,04 ha		NQ194 (0,01 ha); bổ sung diện tích 0,04 ha

		IV		Đất cơ sở thể dục thể thao		1.10

		179		Trung tâm văn hóa thể dục thể thao thị trấn Tam Sơn tại khu vực Làng Dằn		1.10		TT Tam Sơn		Sông Lô		UBND thị trấn		QĐ số 6577/UBND-CN1 ngày 21/9/2016 về việc chấp thuận địa điểm xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô

		V		Đất giao thông		17.99

		180		Đường nội thị TT Tam Sơn  huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc tuyến: trụ sở UBND huyện đi tổ dân phố Then		0.15		TT Tam Sơn		Sông Lô		UBND huyện		Quyết định phê duyệt số 1264b/QĐ-CTPBN ngày 24/10/2011 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình		Đăng ký mới		Đăng ký mới

		181		Cải tạo và nâng cấp ĐT 307 từ xã Nhạo Sơn, thị trấn Lập Thạch đến Tuyên Quang, đoạn từ Km 16+500- km 26+140		13.84		Nhạo Sơn, Đồng Quế, Lãng Công, Phương Khoan		Sông Lô		Sở GTVT		Văn bản số 133/TTHĐND-TH ngày 06/8/2018 của HĐND tỉnh và báo cáo số 1060/BC-HĐTĐ ngày 27/10/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

		182		Xây dựng cầu Vĩnh Phú (bến Phà Đức Bác)		4.00		Xã Đức Bác		Sông Lô				Văn bản số 2063-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc gửi Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh về việc đầu tư XD cầu Vĩnh Phú tại bến Phà Đức Bác qua Sông Lô theo hình thức BT

		VI		Đất thủy lợi		18.42

		183		Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 -Vĩnh Phúc		8.31		Hải Lựu, Đồng Quế, Bạch Lưu, Lãng Công		Sông Lô		Sở NN&PTNT		Nghị quyết 49,50/NQ-HĐND ngày 18/12/2017; Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 12/12/2016; QĐ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015; Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 phê duyệt dự án đầu tư		Đăng ký bổ sung diện tích 8,31 ha				Đăng ký bổ sung diện tích 8,31 ha

		184		Dự án xử lý cấp bạch sự cố sạt lở kè xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô tương ứng đoạn K2+250-K2+400, đê tả Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc		1.00		Bạch Lưu		Sông Lô		Chi cục thủy lợi		Văn bản số 7619/UBND-NN3 ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh hạng mục công trình		Đăng ký mới				Đăng ký mới

		185		Xây dựng công trình khẩn cấp, cấp bách kè chống sạt lở bờ tả Sông Lô, xã Đức Bác (đoạn K22+640 đến K22+890)		0.80		Đức Bác		Sông Lô		Sở NN&PTNT		Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 18/12/2017; Quyết định số 3178/QĐ-UBND ngày 13/11/2011 của UBND tỉnh về việc xây dựng công trình khẩn cấp, cấp bách kè chống sạt lở bờ tả Sông Lô		Đăng ký bổ sung diện tích 0,8 ha				Đăng ký bổ sung diện tích 0,8 ha

		186		Cải tạo hệ thống tiêu nội đồng tỉnh Vĩnh Phúc		7.98		Cao Phong, Yên Thạch, Đức Bác, Đồng Thịnh		Sông Lô		Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT		Nghị quyết số 28,29/NQ-HĐND ngày 17/7/2017; QĐ số 3601/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 phê duyệt dự án đầu tư		Đăng ký bổ sung dt 7,98 ha và bổ sung xã Đồng Thịnh				Đăng ký bổ sung dt 7,98 ha và bổ sung xã Đồng Thịnh

		187		Dự án: Kè chống sạt lở bờ Tả sông Lô đoạn từ K9+100 đến K9+300 và đoạn từ K9+500 đến K9+950 xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô		0.03		Đôn Nhân		Sông Lô		Sở NN&PTNT		Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 12/12/2016; QĐ phê duyệt dự án số 3146/QĐ-UBND ngày 06/10/2016		Đăng ký bổ sung diện tích 0,03 ha				Đăng ký bổ sung diện tích 0,03 ha

		188		Công trình xây dựng trạm bơm Trầm Chuông xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc		0.30		Xã Đôn Nhân		Sông Lô		Sở Nông nghiệp &PTNT		Quyết định số 2071/QĐ-CT ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ

		VII		Đất công trình năng lượng		0.12

		189		Xây dựng các TBA Khoái Thọ 2, Đôn Nhân 8, Hoa Sơn 4 để san tải cho các TBA Khoái Thọ, Đôn Nhân 2 - huyện Sông Lô, TBA Liễn Sơn 3  - huyện Lập Thạch		0.04		Đức Bác; Đôn Nhân		Sông Lô		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1244/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		190		Xây dựng các TBA Cao Phong 7, Vân Trục 4, Liên Hòa 7, Thái Hòa 10 để san tải cho các TBA Thái Hòa 2, Vân Trục 1, Liên Hòa 1, Liên Hòa 3 - huyện Lập Thạch, TBA Cao Phong 1, Cao Phong 2 - huyện Sông Lô		0.02		Cao Phong		Sông Lô		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		191		Xây dựng các TBA sử dụng MBA thu hồi để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN khu vực các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018		0.03		Các xã; Thị trấn		Sông Lô		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		192		Xây dựng các TBA Đông Phú 3, Văn Quán 9, Bạch Lưu 6 để san tải cho TBA Bạch Lưu 1 - huyện Sông Lô, TBA Đông Phú 2, CQT Xuân Hòa ,  Văn Quán 3, Văn Quán 5, Văn Quán 7 - huyện Lập Thạch		0.02		Bạch Lưu		Sông Lô		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		193		Xây dựng các TBA Quang Yên 12, Bàn Giản 7, Đồng Ích 6, Văn Quán 8, Liễn Sơn 10 để san tải cho các  TBA Bàn Giản 2, Bàn Giản 3, Viên Luận, TĐC Hạ Ích, Văn Quán 1, Văn Quán 4, Liễn Sơn 3, Liễn Sơn 5 - Huyện  Lập Thạch và TBA Quang Yên 3 - Huyện Sông Lô		0.02		Quang Yên		Sông Lô		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		Đ		HUYỆN LẬP THẠCH		46.01

		I		Đất giao thông		5.11

		194		Đường vành đai thị trấn Lập Thạch. Tuyến Khu cụm công nghiệp đi Tân Lập		1.74		TT Lập Thạch		Sông Lô		UBND huyện Lập Thạch		QĐ số 1929/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện Lập Thạch về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dư án: Đường vành đai thị trấn Lập Thạch. Tuyến Khu cụm công nghiệp đi Tân Lập

		195		Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã huyện Lập Thạch. Tuyến xã Bắc Bình đi Liễn Sơn		2.57		Bắc Bình, Thái Hòa, Liễn Sơn		Sông Lô		UBND huyện Lập Thạch		QĐ số 1938/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND huyện Lập Thạch về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án; Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã huyện Lập Thạch, tuyến Bắc Bình đi xã Liễn Sơn

		196		Đường nội thị thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch. Tuyến từ ĐT.307 (thôn Hòa Bình) đi thôn Quảng Khuôn		0.80		TT Hoa Sơn		Sông Lô		UBND huyện Lập Thạch		Quyết định số 2044a/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

		II		Đất thủy lợi		3.40

		197		Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập WB8 Vĩnh Phúc (trên địa bàn huyện Lập Thạch)		3.40		Xã Văn Quán;
Xã Ngọc Mỹ;
Xã Liễn Sơn		Lập Thạch		Sở Nông nghiệp &PTNT		Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 phê duyệt dự án đầu tư

		III		Đất Khu công nghiệp		0.00

		IV		Đất ở, đất đấu giá, giãn dân, dịch vụ		36.88

		198		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân, thị trấn Hoa Sơn		0.32		TT Hoa sơn		Lập Thạch		UBND TT Hoa sơn		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		199		Khu đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá QSDĐ khu vực Đồng Sau Chùa TT Lập Thạch		0.40		TT Lập thạch		Lập Thạch		UBND TT Lập thạch		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		200		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Cửa, Xã Bàn Giản		0.50		Bàn Giản		Lập Thạch		UBND xã Bàn Giản		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		201		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Né, thôn Ái Quốc, thôn Trung Thành, xã Đình Chu		2.00		Đình chu		Lập Thạch		UBND xã  Đình chu		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		202		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Hôn, thôn Bì La và Đồng Trình, thôn Hoàng Chung, Xã Đồng Ích		4.80		Đồng ích		Lập Thạch		UBND xã  Đồng ích		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		203		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Bãi 1, Đồng Bãi 2, Xã Hợp Lý		2.10		Hợp lý		Lập Thạch		UBND xã Hợp lý		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		204		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Cầu Thần, Đồng Đá Trắng, Gốc Đa, xã Liễn Sơn		1.16		Liễn sơn		Lập Thạch		UBND xã Liễn sơn		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		205		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Trạ, Đồng Vêu, Đồng Giếng, Đồng Sùng, Xã Ngọc Mỹ		5.00		Ngọc mỹ		Lập Thạch		UBND xã Ngọc mỹ		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh		Bổ sung thêm diện tích

		206		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Nghè, thôn Xuân Quang, xã Văn Quán		2.00		Văn quán		Lập Thạch		UBND xã Văn quán		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		207		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Bóng Xanh, Ao Gém, Xã Quang Sơn		2.50		Quang sơn		Lập Thạch		UBND xã Quang sơn		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		208		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Tháp, Đồng Cống Dưới xã Sơn Đông		2.80		Sơn đông		Lập Thạch		UBND xã Sơn đông		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		209		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Sốc  xã Thái Hòa		2.28		Thái hòa		Lập Thạch		UBND xã Thái hòa		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		210		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Bồ Hòn, Trũng Quán, xã Tiên Lữ		0.70		Tiên lữ		Lập Thạch		UBND xã Tiên lữ		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		211		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Ao Trảng, Nương Trũng, Hồ Bỏi, Xã Triệu Đề		0.47		Triệu Đề		Lập Thạch		UBND xã Triệu Đề		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		212		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Đồn, Đồng Bông xã Vân Trục		1.65		Vân Trục		Lập Thạch		UBND xã Vân Trục		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		213		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Gộc, Cây Chám, Xã Xuân Hòa		6.10		Xuân Hòa		Lập Thạch		UBND xã Xuân Hòa		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		214		Khu đất đấu giá QSD đất tại khu Đồng Cạn, xã Bàn giản		1.38		Bàn giản		Lập Thạch		UBND xã Bàn Giản		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh		bổ sung

		215		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân Khu vực Cửa Đình, thôn Nghĩa An, Vườn Gai, Cổng Lũy, Đè Phù, thôn Đông Xuân, Xã Xuân Lôi		0.72		Xuân Lôi		Lập Thạch		UBND xã Xuân Lôi		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		V		Đất truyền dẫn năng lượng		0.35

		216		Nâng  cao độ tin cậy cung cấp điện TBA TG Yên Dương		0.02		Bắc Bình		Lập Thạch		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		217		Xây dựng các TBA Thái Hòa 9, Tử Du 6, Liên Hòa 6 để san tải cho các TBA Thái Hòa 4, Thái Hòa 5, Tử Du 2, Liên Hòa 4 - huyện Lập Thạch		0.04		Thái Hòa; Tử Du; Liên Hòa		Lập Thạch		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1244/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		218		Xây dựng các TBA Khoái Thọ 2, Đôn Nhân 8, Hoa Sơn 4 để san tải cho các TBA Khoái Thọ, Đôn Nhân 2 - huyện Sông Lô, TBA Liễn Sơn 3  - huyện Lập Thạch		0.05		TT. Hoa Sơn		Lập Thạch		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1244/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		219		Cải tạo các nhánh rẽ Quang Sơn 3 và Quang Sơn 6 lộ 372 E25.3		0.05		Quang Sơn; Ngọc Mỹ		Lập Thạch		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		220		Xây dựng các TBA Cao Phong 7, Vân Trục 4, Liên Hòa 7, Thái Hòa 10 để san tải cho các TBA Thái Hòa 2, Vân Trục 1, Liên Hòa 1, Liên Hòa 3 - huyện Lập Thạch, TBA Cao Phong 1, Cao Phong 2 - huyện Sông Lô		0.05		Vân Trục; Thái Hòa; Bàn Giản; Liên Hòa		Lập Thạch		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		221		Xây dựng các TBA Hoa Sơn 4 , Tử Du 7 , Tiên Lữ 4 , Hoa Sơn 5 để san tải cho các TBA Liễn Sơn 7, Liễn Sơn 1, Tiên Lữ 3, Tử Du 3 - huyện Lập Thạch		0.03		Tử Du; Tiên Lữ; TT. Hoa Sơn		Lập Thạch		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		222		Xây dựng các TBA sử dụng MBA thu hồi để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN khu vực các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018		0.03		Các xã; Thị trấn		Lập Thạch		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		223		Xây dựng các TBA Đông Phú 3, Văn Quán 9, Bạch Lưu 6 để san tải cho TBA Bạch Lưu 1 - huyện Sông Lô, TBA Đông Phú 2, CQT Xuân Hòa ,  Văn Quán 3, Văn Quán 5, Văn Quán 7 - huyện Lập Thạch		0.02		Văn Quán		Lập Thạch		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		224		Xây dựng các TBA Quang Yên 12, Bàn Giản 7, Đồng Ích 6, Văn Quán 8, Liễn Sơn 10 để san tải cho các  TBA Bàn Giản 2, Bàn Giản 3, Viên Luận, TĐC Hạ Ích, Văn Quán 1, Văn Quán 4, Liễn Sơn 3, Liễn Sơn 5 - Huyện  Lập Thạch và TBA Quang Yên 3 - Huyện Sông Lô		0.06		Liễn Sơn; Văn Quán; Bàn Giản; Đồng Ích		Lập Thạch		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		VI		Đất sản xuất kinh doanh		0.27

		225		Xưởng sản xuất linh kiện điện tử và lắp giáp điện tử tại cụm công nghiệp thị trấn Lập Thạch của công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bảo An		0.27		TT Lập Thạch		Lập Thạch		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT tỉ lệ 1/50 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị các khu vực phía Đông, Tây, Nam, Bắc, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1)		công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bảo An		Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT tỉ lệ 1/50 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị các khu vực phía Đông, Tây, Nam, Bắc, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1)

		E		HUYỆN BÌNH XUYÊN		60.33

		I		Đất ở, đấu giá, dịch vụ		4.43

		226		Khu đất dịch vụ, giãn dân và đấu giá QSD đất tại khu vực Đầu Đông - Giếng Núi		4.43		TT Thanh Lãng		Bình Xuyên		UBND TT Thanh Lãng		QĐ số 1246/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt địa điểm

		II		Đất bãi thải, xử lý chất thải		29.06

		227		Nhà máy xử lý rác tập trung		29.06		xã Trung Mỹ		Bình Xuyên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản số 8755/UBND-CN3 ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận phạm vi địa điểm

		III		Đất tôn giáo, tín ngưỡng		0.20

		228		Mở rộng khuôn viên nhà thờ giáo xứ Vinh Tiến		0.20		xã Bá Hiến		Bình Xuyên		Giáo sứ Vinh Tiến		Tờ trình số 287/TTr-BCSĐ ngày 19/9/2018 của ban cán sự Đảng UBND tỉnh

		IV		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		4.39

		229		Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Lương Câu		2.29		xã Sơn Lôi		Bình Xuyên		UBND xã Sơn Lôi		QĐ số 2594/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt địa điểm

		230		Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Ngọc Bảo		2.10		xã Sơn Lôi		Bình Xuyên		UBND xã Sơn Lôi		QĐ số 3361/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt địa điểm

		V		Đất y tế		0.10

		231		Xây dựng trạm y tế TT Thanh lãng		0.10		TT Thanh  Lãng		Bình Xuyên		UBND TT Thanh Lãng		Thông báo số 806/TB-HU ngày 26/10/2018 của Thường trực Huyện ủy về chấp thuận quy hoạch địa điểm trạm y tế TT Thanh Lãng

		VI		Đất giao thông		10.67

		232		Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.302  (Km 0+00 đến km3 +00)		5.00		TT Hương Canh, xã Tam Hợp, xã Hương Sơn, xã Quất Lưu		Bình Xuyên		UBND huyện Bình Xuyên		Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công- dự toán công trình

		233		Đường Minh Quang - hồ Thanh Lanh		2.60		xã Trung Mỹ		Bình Xuyên		Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc		Quyết định số 330/ QĐ-CT ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt dự án đầu tư

		234		Đường tránh Xuân Hòa (từ nút giao đường Nguyễn Tất Thành đi huyện Bình Xuyên đến ĐT310)		0.40		xã Bá Hiến		Bình Xuyên		UBND TP Phúc Yên		Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt hướng tuyến công trình		BS thêm (đã chấp thuận 3,8 ha tại NQ 10)

		235		Đường vành đai phía Đông huyện lỵ Tam Đảo đoạn nối từ ĐT. 310 - Quốc lộ 2B		2.67		TT Gia Khánh		Bình Xuyên		UBND huyện Tam Đảo		Văn bản số 7400/UBND-CN3 ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc hướng tuyến công trình

		VII		Đất thuỷ lợi		1.05

		236		Cải tạo nâng cấp ngầm tràn 338		0.50		xã Trung Mỹ		Bình Xuyên		UBND huyện Bình Xuyên		Văn bản số 5572/UBND-NN2 ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đầu tư cải tạo, nâng cấp đầm tràn 338

		237		Xây dựng đập dâng Trung Mầu, xã Trung Mỹ		0.55		xã Trung Mỹ		Bình Xuyên		Sở NN và PTNT		Quyết định số 3550/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phê duyệt chủ trương đầu tư		BS thêm (đã chấp thuận 0,75 ha tại NQ 58)

		VIII		Đất truyền dẫn năng lượng		10.43

		238		Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Vĩnh Yên - Phúc Yên		0.90		Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 2889/QĐ - EVNNPC ngày 08/10/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng - Dự án Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Vĩnh Yên - Phúc Yên

		239		Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc		0.80		Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 1284/QĐ - EVNNPC ngày 09/5/2018 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng - Dự toán xây dựng dự án Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

		240		Đường dây và TBA 110kV KCN Khai Quang		0.70		Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 1554/QĐ - EVNNPC ngày 25/5/2018 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng dự án Đường dây và TBA 110kV KCN Khai Quang

		241		Nhà trực vận hành TT Hương Canh		0.02		Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 34/QĐ-PCVP ngày 09/01/2017 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nhà trực vận hành TT Hương Canh; Văn bản số 9041/UBND-CN3 ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh v/v chấp thuận địa điểm

		242		Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện khu vực Miền Bắc (vay vốn ngân hàng tái thiết đức Kfw)		0.05		Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Văn bản số 1735/UBND-CN3 ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về hướng tuyến công trình

		243		Đường dây trung thế 35KV, trạm biên áp phục vụ công tác BT- GPMB khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc		0.02		Bình Xuyên		Bình Xuyên		UBND huyện Bình Xuyên		VB số 3499/UBND-CN3 ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc hướng tuyến công trình

		244		Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Bá Thiện		0.90		Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 4502/QĐ - EVNNPC ngày 29/12/2016 về việc duyệt bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 cho ban Quản lý dự án phát triển Điện lực

		245		Xây dựng các TBA Thanh Lãng 11, Gò Phúc để san tải cho các TBA Thanh Lãng 1, TBA Gò Ga - huyện Bình Xuyên		0.02		Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		246		Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 484 trạm 110 thiện kế		0.07		Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1854/QĐ - EVNNPC ngày 28/62018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		247		Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 483 trạm 110 thiện kế		0.07		Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1854/QĐ - EVNNPC ngày 28/62018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		248		Xây dựng các TBA sử dụng MBA thu hồi để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN khu vực huyện Yên Lạc, huyện Bình Xuyên- tỉnh Vĩnh Phúc		0.03		Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		249		Xây dựng các TBA sử dụng MBA thu hồi để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN khu vực TP Vĩnh Yên và huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019		0.04		Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		250		Xây dựng các TBA Vườn Sim 2, Nông Trường 3, Đồng Mận, TC Kỹ thuật 2, Gò Ga 2  để san tải cho các TBA TT Văn hóa, Đình Tiên, CQT Chợ Vồ, X32, TC Kỹ thuật, Gò Ga - huyện Bình Xuyên		0.05		Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		251		Xây dựng các TBA Tam Hợp 2, Hững Bằng 3, Hương Canh 2, Tam Hợp, Giãn dân Bá Thiện 3 để san tải cho các TBA CQT Ngoại Trạch, Cầu Đá, Khu B UBND huyện, Giãn dân Bá Thiện, Bình Xuyên 2 - huyện Bình Xuyên		0.05		Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		252		ĐTXD trạm biến biến áp 220KV tại xã Trung Mỹ		6.71		Bình Xuyên		Bình Xuyên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		VB số 5616/UBND-CN2 ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận phạm vi mốc giới

		F		HUYỆN TAM DƯƠNG		126.18

		I		Đất công trình năng lượng		1.74

		253		CQT cấp bách lưới điện một số khu vực tỉnh Vĩnh Phúc		0.03		Các xã; thị trấn		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 257/QĐ-PCVP ngày 12/4/2018. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh công trình: CQT cấp bách lưới điện một số khu vực tỉnh Vĩnh Phúc

		254		Nhà trực VH và thu tiền điện xã Hoàng Hoa, Hướng Đạo, Đồng Tĩnh		0.03		Các xã; thị trấn		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 31/QĐ-PCVP ngày 09/01/2017 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nhà trực VH và thu tiền điện xã Hoàng Hoa, Hướng Đạo, Đồng Tĩnh

		255		Nhà trực VH và thu tiền điện xã An Hoà, Đạo Tú, Hoàng Đan, TT.Hợp Hoà		0.04		xã Đạo Tú		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 33/QĐ-PCVP ngày 09/01/2017 của Công ty Điện lực Vĩnh PHúc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nhà trực VH và thu tiền điện xã An Hoà, Đạo Tú, Hoàng Đan, TT.Hợp Hoà.				Bổ sung thêm

		256		Đường dây và TBA 110kV Tam Dương (Vay vốn ADB)		0.90		Các xã; thị trấn		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 777/BDAĐL-KH ngày 30/3/2017 của Ban quản lý dự án phát triển Điện lực

		257		Đường dây và TBA 110kV Yên Lạc (KFW3 - Giai đoạn 2)		0.40		Xã Hợp Thịnh		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3718/QĐ-EVN NPC ngày 21/11/2016. Phê duyệt dự án lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ - giai đoạn 2 vay vốn ngân hàng Tái thiết Đức (kfW)

		258		CQT các TBA Vân Hội 3 - huyện Tam Dương, Đồi 41 - TP. Vĩnh Yên		0.01		Vân Hội; Duy Phiên; Hoàng Lâu		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 95/QĐ - EVNNPC ngày 19/01/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		259		Cải tạo, xây dựng bổ sung mạch vòng lộ 474 E25.5 và lộ 474 E25.6		0.07		Duy Phiên; Đạo Tú		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		260		Cải tao, nâng cấp điện áp vận hành lộ 973 trạm TG Đạo Tú lên 22kV		0.01		Hoàng Hoa		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		261		Xây dựng các TBA Đồng Tĩnh 13, Duy Phiên 9, Đạo Tú 11 để san tải cho các TBA Đồng Tĩnh 3, Duy Phiên 4, Duy Phiên 7, Đạo Tú 1, Đạo Tú 5 - huyện Tam Dương.		0.06		Duy Phiên; Đạo Tú; Đồng Tĩnh		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		262		Cải tạo các nhánh rẽ Thiên Sơn lộ 377-E25.6; nhánh Việt Nga lộ 373-E25.6; nhánh Tiến Dũng lộ 377-E25.6		0.04		Các xã; thị trấn		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		263		Xây dựng TBA Tam Dương 8, Hoàng Hoa 11, Hoàng Đan 9, Hoàng Hoa 10 để san tải cho các TBA Liên Bình, Hợp Hòa 1, Tam Dương 2, Hoàng Hoa 8, Hoàng Đan 7, Tiên Lộng- huyện Tam Dương		0.07		TT Hợp Hòa, Hoàng Hoa, Hoàng Đan, Hoàng Lâu		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		264		Xây dựng các TBA sử dụng MBA thu hồi để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN khu vực các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018		0.03		Các xã; Thị trấn		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		265		Xây dựng TBA Hoàng Đan 10, Đồng Tĩnh 14, Thanh Vân 13, Hoàng Hoa 12, Đạo Tú 12, An Hòa 10 để san tải cho các TBA Hoàng Đan 8, Đồng Tĩnh 9, Thanh Vân 2,6, Đồng Láng, Đạo Tu 5, An Hòa 3- huyện Tam Dương		0.05		Xã Đồng Tĩnh Hoàng Đan, Thanh Vân, Hoàng Hoa, Đạo Tú, An Hòa		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		II		Đất cơ sở giáo dục - đào tạo		1.71

		266		Mở rộng trường mầm non - Hoàng Đan		0.23		Xã Hoàng Đan		Tam Dương		UBND xã Hoàng Đan		Quyết định 264/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của UBND huyện Tam Dương v/v phê duyệt địa điểm xây dựng dự án Mở rộng trường mầm non-Hoàng Đan. Thông báo số 188/TB-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng nhà văn hoá thôn Bắc 1, Mở rộng mầm non B, xã Hoàng Đan - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc.

		267		Xây dựng trường mầm non 2, thị trấn Hợp Hòa, Tam Dương		0.57		TT Hợp Hòa		Tam Dương		UBND TT. Hợp Hòa		Quyết định số 3741/QĐ-UBND   ngày 29/10/2009  của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v phê duyệt quy hoạch điều chỉnh địa điểm xây dựng trường mầm non 2, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương

		268		Mở rộng trường tiểu học Hợp Hòa B, TT Hợp Hòa, Tam Dương		0.39		TT Hợp Hòa		Tam Dương		UBND TT. Hợp Hòa		Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt điều chỉnh địa điểm trường tiểu học Hợp Hòa B, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương

		269		Mở rộng trường tiểu học thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương		0.52		TT. Hợp Hòa		Tam Dương		UBND TT. Hợp Hòa		QĐ 1216/QĐ-UBND ngày 05/6/2012 của UB tỉnh v/v phê duyệt địa điểm điều chỉnh QH mở rộng trường tiểu học thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương

		III		Đất giao thông		12.75

		270		Đường tránh QL2C tuyến phía Đông thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương		6.97		Xã Hướng Đạo, An Hòa, Đồng Tĩnh, TT Hợp Hòa		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v điều chỉnh quy hoạch hướng tuyến công trình Đường tránh QL.2C, tuyến phía Đông thị trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương; Mảnh trích đo địa chính thu hồi đất dự án

		271		Xây dựng cầu Đồng Dầu qua Suối Đùm, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.		1.70		Xã Đồng Tĩnh		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		Văn bản số 7246/UBND- CN1 ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh v/v chấp thuận điều chỉnh hướng tuyến công trình: Xây dựng cầu Đồng Dầu qua Suối Đùm, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.

		272		Cầu thôn Lẻ - xã Đạo Tú		0.01		Xã Đạo Tú		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		Quyết định số 5095/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Tam Dương về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

		273		Đường QL2C (KM28+270) - thị trấn Hợp Hoà - An Hoà, huyện Tam Dương. Đoạn từ Nhà máy xử lý rác thải-thôn Vinh Phú.		2.57		TT.Hợp Hoà		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		QĐ số 1265/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Tam Dương v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường QL2C (KM28+270) - thị trấn Hợp Hoà - An Hoà, huyện Tam Dương. Đoạn từ Nhà máy xử lý rác thải-thôn Vinh Phú.				Bổ sung thêm		1

		274		Đường từ QL2C đến đường tránh QL2C tuyến tránh phía Đông, thị trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương.		1.50		TT.Hợp Hoà		Tam Dương		Phòng KT&HT		Văn bản số 2231/UBND-KT&HT ngày 21/10/2018 của UBND huyện Tam Dương v/v đầu tư dự án: Đường từ QL2C đến đường tránh QL2C tuyến tránh phía Đông, thị trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương. Văn bản số 1270-CV/HU ngày 30/10/2018 của Huyện uỷ Tam Dương.		UBND huyện bổ sung

		IV		Đất thủy lợi		9.69

		275		Cải tạo hệ thống tiêu nội đồng tỉnh Vĩnh Phúc (Thực hiện trên địa bàn Huyện Tam Dương)		0.69		xã Hoàng Lâu		Tam Dương		Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT		Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 phê duyệt dự án đầu tư

		276		Cải tạo, nâng cấp ĐT,305, đoạn từ Quán Tiên đến cầu Bến Gạo		9.00		Vân Hội, Hoàng Lâu, Hoàng Đan		Tam Dương		Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông-Sở Giao thông vận tải		VB số 791/BC-HĐTĐ ngày 30/11/2018 của HĐ thẩm định chủ trương đầu tư; 
VB số 767/BC-SKHĐT ngày 23/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn																														bổ sung

		V		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		0.20

		277		Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Hợp Hòa		0.20		TT Hợp Hòa		Tam Dương		UBND TT. Hợp Hòa		Văn bản số 7730/UBND-CN1 ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v địa điểm mở rộng nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương (SXD đề xuất)

		VI		Đất sinh hoạt cộng đồng		4.41

		278		Xây dựng nhà văn hoá thôn 2, xã Hoàng Hoa		0.05		Xã Hoàng Hoa		Tam Dương		UBND xã Hoàng Hoa		Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 của UBND huyện Tam Dương về việc phê duyệt địa điểm xây dựng Nhà văn hóa thôn 2, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, QĐ số 1431/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND huyện Tam Dương về việc phê duyệt PABT.

		279		Làng văn hóa trọng điểm thôn Phù Liễn xã Đồng Tĩnh		1.00		Xã Đồng Tĩnh		Tam Dương		UBND xã Đồng Tĩnh		QĐ số 1537/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 của UBND huyện Tam Dương v/v địa điểm xây dựng làng Văn hóa trọng điểm thôn Phù Liễn xã Đồng Tĩnh huyện Tam Dương, QĐ 107/QĐ-UBND  ngày 19/10/2016 của UBND xã Đồng Tĩnh v/v chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng NVH thôn xã Đồng Tĩnh.

		280		Xây dựng nhà văn hóa và trường mầm non thôn Giữa, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc		0.20		TT Hợp Hòa		Tam Dương		UBND TT. Hợp Hòa		Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt địa điểm xây dựng nhà văn hóa và trường mầm non thôn Giữa, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

		281		Nhà văn hóa thôn Lỉnh Dầu, xã Đồng Tĩnh		0.05		xã Đồng Tĩnh		Tam Dương		UBND xã Đồng Tĩnh		Văn bản số 578/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND huyện Tam Dương về việc phê duyệt địa điểm xây dựng nhà văn hoá thôn Lĩnh Dầu, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.

		282		Nhà văn hóa thôn Quang Trung, xã Đồng Tĩnh		0.05		xã Đồng Tĩnh		Tam Dương		UBND xã Đồng Tĩnh		Văn bản số 1094/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND huyện Tam Dương v/v phê duyệt địa điểm nhà văn hoá thôn Quang Trung, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.

		283		Nhà văn hóa thôn Nam Thịnh, xã Đồng Tĩnh		0.05		xã Đồng Tĩnh		Tam Dương		UBND xã Đồng Tĩnh		Văn bản số 1095/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND huyện Tam Dương v/v phê duyệt địa điểm nhà văn hoá thôn Nam Thịnh, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.

		284		Nhà văn hóa thôn Ngọc Thạch, xã Đồng Tĩnh		0.05		xã Đồng Tĩnh		Tam Dương		UBND xã Đồng Tĩnh		Văn bản số 1096/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND huyện Tam Dương v/v phê duyệt địa điểm nhà văn hoá thôn Ngọc Thạch, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.

		285		Nhà văn hóa thôn Tự Do, xã Đồng Tĩnh		0.05		xã Đồng Tĩnh		Tam Dương		UBND xã Đồng Tĩnh		Văn bản số 577/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND huyện Tam Dương về việc phê duyệt địa điểm xây dựng nhà văn hoá thôn Tự Do, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.

		286		Nhà văn hóa thôn Hợp Hòa, xã Đồng Tĩnh		0.05		xã Đồng Tĩnh		Tam Dương		UBND xã Đồng Tĩnh		Văn bản số 576/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND huyện Tam Dương về việc phê duyệt địa điểm xây dựng nhà văn hoá thôn Hợp Hoà, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.

		287		Trung tâm văn hóa thể thao thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương		1.25		TT. Hợp Hòa		Tam Dương		UBND TT. Hợp Hòa		Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v phê duyệt địa điểm xây dựng Trung tâm văn hóa, thể thao thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

		288		Trung tâm văn hóa xã Đồng Tĩnh		1.41		xã Đồng Tĩnh		Tam Dương		UBND xã Đồng Tĩnh		Văn bản số 7125/UBND-CN1 ngày 13/9/2018 của UBND huyện Tam Dương v/v quy hoạch địa điểm xây dựng nhà văn hóa các thôn Long Hồ, Hòa Thịnh và chuyển địa điểm xây dựng TTVHTT xã Đồng Tĩnh

		289		Xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương		0.10		Xã Hoàng Đan		Tam Dương		UBND xã Hoàng Đan		Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của UBND huyện Huyện Tam Dương v/v phê duyệt địa điểm xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao xã Hoàng Đan, huyện Huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

		290		Mở rộng NVH thôn Lau để làm sân thể thao đơn giản		0.10		Xã Hoàng Lâu		Tam Dương		UBND xã Hoàng Lâu		QĐ số 2711/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch địa điểm mở rộng NVH thôn Lau để làm sân thể thao đơn giản.

		VII		Đất cơ sở thể dục thể thao		2.10

		291		Mở rộng NVH thôn Vỏ để làm sân thể thao đơn giản		0.10		Xã Hoàng Lâu		Tam Dương		UBND xã Hoàng Lâu		QĐ số 2710/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch địa điểm mở rộng NVH thôn Vỏ để làm sân thể thao đơn giản. Tờ trình số 107/TTr-TNMT ngày 17/7/2017 của Phòng TNMT huyện Tam Dương đề nghị thông báo thu hồi đất

		292		Xây dựng sân thể thao 10 thôn xã Hoàng Lâu		2.00		Xã Hoàng Lâu		Tam Dương		UBND xã Hoàng Lâu		Các Quyết định số: 1069, 1070, 1072, 1074, 1075, 1076, 1078, 1079, 1080/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND huyện Tam Dương; số 2701, 2711/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Tam Dương về việc phê duyệt địa điểm mở rộng NVH các thôn

		VIII		Đất khu vui chơi giải trí công cộng		8.00

		293		Khu công viên cây xanh, quảng trường huyện Tam Dương (tại thị trấn Hợp Hoà)		8.00		TT Hợp Hoà		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		Văn bản số 8140/UBND-NN1 ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh v/v chấp thuận địa điểm lập dự án Công viên cây xanh, quảng trường huyện Tam Dương.

		IX		Đất cơ sở tôn giáo		0.04

		294		Mở rộng diện tích chùa Động Lâm, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương		0.04		Xã Hợp Thịnh		Tam Dương		UBND xã Hợp Thịnh		Văn bản số 7538/UBND-PC2 ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v chấp thuận phạm vi giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng mở rộng diện tích chùa Động Lâm xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương

		X		Đất ở, đất đấu giá, giãn dân, dịch vụ		84.67

		295		Khu đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá QSDĐ khu đồng Đò xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.		0.34		Xã Đồng Tĩnh		Tam Dương		UBND xã Đồng Tĩnh		Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 của UBND huyện Tam Dương v/v phê duyệt địa điểm lập quy hoạch chi tiết Khu đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá QSDĐ tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương. Thông báo 585/TB-UBND ngày 19/5/2015 của UBND huyện Tam Dương v/v thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án khu đất dịch vụ, giãn dân  và đấu giá QSDĐ tại khu Đồng Đò, thôn Nam Thịnh, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.

		296		Khu đất dịch vụ, giãn dân và đấu giá QSDĐ tại thôn Cuối, Thượng, xã Duy Phiên		4.30		Xã Duy Phiên		Tam Dương		UBND xã Duy Phiên		Quyết định số 1422/Q Đ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt địa điểm quy hoạch khu đất dịch vụ, giãn dân và đấu giá QSDĐ tại xã Duy Phiên, huyện Tam Dương; Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Tam Dương Về việc phê duyệt điểu chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất dịch vụ, giãn dân và đấu giá QSDĐ tại xã Duy Phiên, huyện Tam Dương.

		297		Khu đất đấu giá QSDĐ thôn Hạ, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương		0.20		Xã Duy Phiên		Tam Dương		UBND xã Duy Phiên		Quyết định 764/QĐ-UB ngày 08/10/2018 của UBND huyện v/v phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại thôn Hạ, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương

		298		Khu đất dịch vụ đấu giá QSDĐ và giao đất ở  tại đồng Mạ, xã Hoàng Hoa		1.17		Xã Hoàng Hoa		Tam Dương		UBND xã Hoàng Hoa		Quyết định 308/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND huyện Tam Dương v/v phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 dự án Khu đất dịch vụ đấu giá QSDĐ và giao đất ở  tại đồng Mạ, xã Hoàng Hoa

		299		Khu đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu Đồng Đình, thôn Đồng Vang, xã Kim Long		1.97		Xã Kim Long		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		QĐ số 2828/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu Đồng Đình, thôn Đồng Vang, xã Kim Long.

		300		Khu đất giãn dân và đấu giá QSDĐ tại xã Kim Long huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc
(Địa điểm: khu Đồng May Mặc, xã Kim Long).		0.14		Xã Kim Long		Tam Dương		UBND xã Kim Long		QĐ 1102A/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND huyện V/v phê duyệt điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 khu đất giãn dân, TĐC và đấu giá QSDĐ tại xã Kim Long-huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

		301		Khu đất đấu giá, giãn dân, TĐC khu đồng My, thôn Vân Tập, xã Vân Hội		0.05		Xã Vân Hội		Tam Dương		UBND xã Vân Hội		Quyết định số 1019/QĐ-UBND huyện Tam Dương ngày 26/9/2016 v/v phê duyệt phương án bồi thường GPMB, xây dựng khu đất đấu giá, giãn dân, tái định cư tại đồng MY thôn Vân Tập, xã Vân Hội bổ sung thêm diện tích thu hồi

		302		Khu đất đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại thôn Vân Sau, xã Vân Hội.		1.80		Xã Vân Hội		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu đất đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại thôn Vân Sau, xã Vân Hội; VB số 7532/UBND-CN1 ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh v/v chấp thuận địa điểm; QĐ số 2780/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh v/v phê duyệt QHCT (bổ sung DT)

		303		Khu đất đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu đồng Cửa Đầm, thôn Ngọc Thạch, xã An Hòa, huyện Tam Dương		4.50		Xã An Hòa		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		QĐ 2825/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện về phê duyệt BC KTKT ĐTXD CT: Khu đất đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu đồng Cửa Đầm, thôn Ngọc Thạch, xã An Hòa, huyện Tam Dương (khu 1); QĐ 4977/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND huyện v/v phê duyệt QHCT XD tỷ lệ 1/500

		304		Khu đất tái định cư, đấu giá QSDĐ tại khu đồng Bông, TDP Điền Lương, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương		4.20		TT Hợp Hòa		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		Quyết định số 1467/UBND-NN2 ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận địa điểm lập QHCT khu đất tái định cư, đấu giá QSDĐ tại T. trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương; QĐ số 1265/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND huyện v/v phê duyệt QHCT 1/500  Khu đất tái định cư, đấu giá QSDĐ tại khu đồng Bông, TDP Điền Lương, thị trấn Hợp Hòa

		305		Khu đất giãn dân, đấu giá QSDĐ tại đồi ông Duệ, xã Hoàng Đan		1.90		Xã Hoàng Đan		Tam Dương		UBND xã Hoàng Đan		Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của UBND huyện Tam Dương về việc phê duyệt địa điểm lập QH khu đất giãn dân, đấu giá QSDĐ tại đồi ông Duệ, xã Hoàng Đan. Thông báo số 74/TB-UBND ngày 26/7/2013 của UBND huyện Tam Dương về việc thu hồi đất công trình: Khu đất giãn dân, đấu giá QSDĐ tại xã Hoàng Đan

		306		Khu đất ở đấu giá QSDĐ tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (khu 4)		4.00		TT. Hợp Hòa		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		QĐ số 1726/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất ở đấu giá QSDĐ tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

		307		Khu đất giãn dân, TĐC và đấu giá QSDĐ tại TT Hợp Hòa, huyện Tam Dương		1.60		TT. Hợp Hòa		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		QĐ số 1797/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND huyện về việc phê duyệt QHCT

		308		Khu đất ở đấu giá QSDĐ tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (khu 2 và khu 3)		5.00		TT Hợp Hòa		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		Văn bản số 4779/UBND-CN1 ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh v/v chấp thuận địa điểm lập QHCT khu đất đấu giá QSDĐ tại TT Hợp Hòa huyện Tam Dương.

		309		Khu đất đấu giá QSDĐ tại thôn Hương Đình, xã An Hòa, huyện Tam Dương		0.13		Xã An Hoà		Tam Dương		UBND xã An Hoà		Văn bản số 8185/UBND-NN2 ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v chấp thuận địa điểm lập QHCT khu đất đấu giá QSDĐ tại thôn Hương Đình, xã AN Hòa, huyện Tam Dương

		310		Khu đất dịch vụ, đấu giá QSDD và giao đất ở tại khu đồng Dộc Sau, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương		2.85		Xã Hoàng Hoa		Tam Dương		UBND xã Hoàng Hoa		Văn bản số 6889/UBND-CN1 ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v chấp thuận địa điểm lập QHCT khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu đồng Dộc Sau, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương

		311		Khu đất đấu giá QSDĐ tại khu Đồng May Mặc, xã Kim Long, huyện Tam Dương		0.17		Xã Kim Long		Tam Dương		UBND xã Kim Long		Văn bản số 440/UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v chấp thuận phạm vi địa điểm quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá QSDĐ tại khu đồng May Mặc xã Kim Long huyện Tam Dương.

		312		Khu đất đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu đồng Vân Tập, thôn Vân Tập, xã Vân Hội		0.24		Xã Vân Hội		Tam Dương		UBND xã Vân Hội		VB số 8378/UBND-NN2 ngày 22/11/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận địa điểm lập QHCT khu đất đấu giá QSD đất và giao đất ở tại Đồng Vân Tập

		313		Khu đất dịch vụ và đấu giá QSDĐ tại khu Đồng Chống, xã Hoàng Đan		0.06		Xã Hoàng Đan		Tam Dương		UBND xã Hoàng Đan		QĐ 3890/QĐ-UB ngày 23/12/2010 của UBDN tỉnh v/v phê duyệt địa quy hoạch đất xây dựng khu đất dịch vụ và đấu giá QSDĐ tại khu Đồng Chống, xã Hoàng Đan

		314		Khu đất đấu giá QSD đất và đất ở tại thị trấn Hợp Hoà và xã Hướng Đạo-huyện Tam Dương.		2.50		TT Hợp Hòa		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		Văn bản số 9138/UBND-NN2 ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh v/v chấp thuận địa điểm lập QHCT khu đất đấu giá QSD đất và đất ở tại thị trấn Hợp Hoà và xã Hướng Đạo-huyện Tam Dương.

		315		Khu đất đấu giá QSDĐ và TĐC tại TT Hợp Hòa (khu 1)		0.70		TT Hợp Hòa		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		Văn bản số 4779/UBND-CN1 ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh v/v chấp thuận địa điểm lập QHCT khu đất đấu giá QSDĐ tại TT Hợp Hòa huyện Tam Dương. Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND huyện.

		316		Quy hoạch khu đất dịch vụ, đấu giá, đất giãn dân tại xã Hoàng Hoa, huyện Huyện Tam Dương.
(Vị trí: khu Đồng Dốc Trên, xã Hoàng Hoa, huyện Huyện Tam Dương)		1.82		Xã Hoàng Hoa		Tam Dương		UBND xã Hoàng Hoa		Văn bản số 8164/UBND-CN4 ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v chấp thuận địa điểm khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ, giãn dân tại xã Hoàng Hoa, huyện Huyện Tam Dương

		317		Khu đất đấu giá QSDĐ và đất tái định cư tại thôn Tân Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương (Vị trí: Khu đất Giàn Chiếu, thôn Tân Thịnh, xã Hợp Thịnh)		0.07		Xã Hợp Thịnh		Tam Dương		UBND xã Hợp Thịnh		Văn bản 4332/UBND-NN2 ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v chấp thuận địa điểm lập quy hoạch chi tiết khu đất đấu giá QSDĐ và đất tái định cư thôn Tân Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương

		318		Khu đất đấu giá QSDĐ tại khu đồng Gốc Gạo, thôn Đồn, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc		0.19		Xã Kim Long		Tam Dương		UBND xã Kim Long		Vản bản số 5009/UBND-CN1 ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v chấp thuận phạm vi địa điểm lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất đấu giá QSDĐ tại khu đồng Gốc Gạo, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

		319		Khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu đồng Rừng Thầy, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương		1.05		Xã Hoàng Hoa		Tam Dương		UBND xã Hoàng Hoa		Văn bản 6925/UBND-CN1 ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v chấp thuận địa điểm lập QHCT khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu đồng Rừng Thầy, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương

		320		Khu đất dịch vụ, TĐC, giãn dân và đấu giá QSDĐ tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương		0.46		TT. Hợp Hòa		Tam Dương		UBND TT. Hợp Hòa		Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 04/3/2013  của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v phê duyệt địa điểm quy hoạch khu đất dịch vụ, tái định cư, giãn dân và đấu giá QSDĐ tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương

		321		Quy hoạch các khu đất ở xen ghép		0.10		Xã Hoàng Hoa		Tam Dương		UBND xã Hoàng Hoa		Văn bản số 4205/UBND-NN2 ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh; Văn bản số 1468/SXD ngày 11/5/2017 của sở Xây dựng.

		322		Khu đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu Đồng Tướng xã Hướng Đạo		0.28		Thanh Vân		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		VB số 6497/UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh v/v chấp thuận địa điểm lập QHCT tỷ lệ 1/500 khu đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu Chòm sen và Đồng Tướng xã Hướng đạp huyện Tam Dương.

		323		Khu đất đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu Sân cũ thôn Vân Sau, xã Vân Hội		1.75		Vân Hội		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		VB số 7532/UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh v/v chấp thuận địa điểm lập QHCT QSDĐ và giao đất ở tại thôn Vân Sau, xã vân Hội, huyện Tam Dương.

		324		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu Đồng Chợ, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương		3.50		Xã Đồng Tĩnh		Tam Dương		UBND xã Đồng Tĩnh		Văn bản số 855/UBND-KTHT ngày 10/5/2018 của UBND huyện Tam Dương V/v xin chủ trương quy hoạch giới thiệu địa điểm lập QHCT khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ tai khu đồng Cây Sảng và khu đồng Chợ, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương				Chưa đủ căn cứ, UBND huyện có báo cáo giải trình

		325		Khu Đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu cây sảng, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương		2.20		Xã Đồng Tĩnh		Tam Dương		UBND xã Đồng Tĩnh		Văn bản số 855/UBND-KTHT ngày 10/5/2018 của UBND huyện Tam Dương V/v xin chủ trương quy hoạch giới thiệu địa điểm lập QHCT khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ tai khu đồng Cây Sảng và khu đồng Chợ, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương				Chưa đủ căn cứ, UBND huyện có báo cáo giải trình

		326		Mở rộng nghĩa trang nhân dân Xóm Chương, xã Hoàng Lâu		0.30		xã Hoàng Lâu		Tam Dương		UBND xã Hoàng Lâu		QĐ số 2982/QĐ-UBND ngày 12/9/2013 của UBND huyện Tam Dương v/v phê duyệt quy hoạch  nông thôn mới xã Hoàng Lâu.				Chưa đủ căn cứ, UBND huyện có báo cáo giải trình

		327		Quy hoạch bổ sung khu đất dân cư CBCS trường sỹ quan tăng thiết giáp tại xã Kim Long, huyện Tam Dương		2.20		Kim Long		Tam Dương		UBND xã Kim Long		Văn bản số 3217/UBND-CN1 ngày 22/8/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v Quy hoạch bổ sung khu đất dân cư CBQS Trường SQ tăng thiết giáp tại xã Kim Long-Huyện Tam Dương.				Chưa đủ căn cứ, UBND huyện có báo cáo giải trình

		328		Quỹ đất thực hiện Khu đô thị tại TT Hợp Hòa, huyện Tam Dương (vị trí 1)		7.93		TT Hợp Hòa		Tam Dương		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		QHPK D2 được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 339/QĐ-UBND ngày 06/02/2015; VB số 55-TB/HU ngày 27/9/2018 của BVT Huyện ủy TD về chủ trương xây dựng khu đô thị tại TT Hợp Hòa; Công văn số 132/CV-BĐSTAVP ngày 3/10/2018 của công ty CP bất động sản Trần Anh Long An; Văn bản 7619/UBND-CN3 ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh v/v giao đất xây dựng KĐT tại thị trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương; Văn bản số 3708/SXD-QHKT ngày 18/10/2018 của sở Xây dựng v/v xin ý kiến về địa điểm dự án đầu tư phát triển đô thị (khu đô thị) tại thị trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương theo đề xuất của Công ty Long An, Công ty Vĩnh Phúc.

		329		Quỹ đất thực hiện Khu đô thị tại TT Hợp Hòa, huyện Tam Dương (vị trí 2)		25.00		TT Hợp Hòa		Tam Dương		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		QHPK 1/2000 phát triển đô thị khu vực phía Nam ĐT309 thị trấn Hợp Hoà được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 1394/QĐ-UBND ngày 21/5/2014; VB số 55-TB/HU ngày 27/9/2018 của BVT Huyện ủy TD về chủ trương xây dựng khu đô thị tại TT Hợp Hòa; Công văn số 03/CV-BĐSTAVP ngày 3/10/2018 của công ty CP bất động sản Trần Anh Vĩnh Phúc. Văn bản 7619/UBND-CN3 ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh v/v giao đất xây dựng KĐT tại thị trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương; Văn bản số 3708/SXD-QHKT ngày18/10/2018 của sở Xây dựng v/v xin ý kiến về địa điểm dự án đầu tư phát triển đô thị (khu đô thị) tại thị trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương theo đề xuất của Công ty Long An, Công ty Vĩnh Phúc. Văn bản số 7020/UBND-CN3 ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh v/v quy hoạch chi tiết 1/500 và đề xuất thực hiện dự án KĐT mới tại thị trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương.

		XI		Đất chợ		0.87

		330		Xây dựng Chợ xã An Hòa		0.87		Xã An Hòa		Tam Dương		UBND xã An Hoà		Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 18/4/2011 của UBND tỉnh v/v phê duyệt quy hoạch địa điểm xây dựng chợ và đấu giá QSDĐ tại xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định số 4121, 4122/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND huyện Tam Dương v/v thu hồi đất của HGĐ- cá nhân để lập phương án bồi thường, GPMB công trình: Xây dựng chợ và đấu giá QSDĐ tại xã An Hoà, huyện Tam Dương.

		G		HUYỆN YÊN LẠC		79.86

		I		Đất cơ sở văn hóa		2.77

		331		Quảng trường văn hoá và Trung tâm văn hoá thể thao huyện Yên Lạc		2.20		TT Yên Lạc, Tam Hồng		Yên Lạc		UBND huyện Yên Lạc		Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt quy hoạch chung (tỷ lệ 1/500) đô thị Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030		đã có trong NQ số 09, 10/NQ-HĐND ngày 09/7/208 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc là 3,8ha, đề nghị bổ sung thêm 2,7ha

		332		Nhà văn hoá thôn Đồng Lạc xã Đồng Văn		0.24		Đồng Văn		Yên Lạc		UBND xã Đồng Văn		Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 của UBND huyện Yên Lạc V/v thu hồi diện tích đất nông nghiệp tại xã Đồng Văn để thực hiện công trình xây dựng nhà văn hoá thôn Đồng Lạc xã Đồng Văn

		333		Nhà văn hoá thôn Hùng Vĩ 2 xã Đồng Văn		0.06		Đồng Văn		Yên Lạc		UBND xã Đồng Văn		Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của UBND huyện Yên Lạc V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nhà văn hoá thôn Hùng Vĩ xã Đồng Văn

		334		Nhà văn hoá thôn Yên Lạc, xã Đồng Văn		0.27		Đồng Văn		Yên Lạc		UBND xã Đồng Văn		Căn cứ Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND huyện Yên Lạc V/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giới thiệu địa điểm xây dựng nhà văn hóa thôn Yên Lạc;

		II		Đất giao thông		22.70

		335		Cải tạo, nâng cấp đuờng giao thông xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc. Tuyến 1: Từ TL 303 ( giáp nhà ông Tiến Tâm) đi thôn Đinh Xá (giáp nhà ông Bình Hiền). Tuyến 2: Tuyến dọc kênh tưới Liễn Sơn đoạn từ Cầu Trắng đi thôn Đinh Xá ( giáp nhà ông Thành Phụng). Tuyến 3: Tuyến từ nghĩa trang liệt sĩ xã Nguyệt Đức đi đền hai Bà Trưng thôn Gia Phúc		1.00		Nguyệt Đức		Yên Lạc		UBND huyện Yên Lạc		Quyết định số 5394/QĐ-CT ngày 28/10/2016 V/v phê duyệt Báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, nâng cấp đuờng giao thông xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc. Tuyến 1: Từ TL 303 ( giáp nhà ông Tiến Tâm) đi thôn Đinh Xá (giáp nhà ông Bình Hiền). Tuyến 2: Tuyến dọc kênh tưới Liễn Sơn đoạn từ Càu Trắng đi thôn Đinh Xá ) giáp nhà ông Thành Phụng). Tuyến 3: Tuyến từ nghĩa trang liệt sĩ xã Nguyệt Đức đi đền hai Bà Trưng thôn Gia Phúc

		336		Đường đô thị Tam Hồng đoạn nối từ ĐT 304 (Thôn Bình Lâm xã Tam Hồng) đi Vành đai 3 của tỉnh		3.50		Tam Hồng		Yên Lạc		UBND huyện Yên Lạc		Văn bản số 206/HĐND-BKTXH ngày 10/10/2018 của HĐND huyện Yên Lạc V/v thông báo ý kíến của TTHĐND huyện  chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường đô thị Tam Hồng đoạn nối từ ĐT 304 (Thôn Bình Lâm xã Tam Hồng) đi Vành đai 3 của tỉnh		Văn bản số 206/HĐND-BKTXH ngày 10/10/2018 của HĐND huyện Yên Lạc V/v  thôngbáo ý kíen của TTHĐND huyện  chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường đô thị Tam Hồng đoạn nối từ ĐT 304 (Thôn Bình Lâm xã Tam Hồng) đi Vành đai 3 của tỉnh

		337		Đường vành đai đô thị Tam Hồng tuyến ĐT 305 (Đồng Tum) đi đường vành đai 3		4.00		Tam Hồng		Yên Lạc		UBND huyện Yên Lạc		Quyết định số 31/QĐ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai đô thị Tam Hồng tuyến ĐT 305 (Đồng Tum) đi đường vành đai 3		Quyết định số 31/QĐ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai đô thị Tam Hồng tuyến ĐT 305 (Đồng Tum) đi đường vành đai 3

		338		Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn nối từ đê trung ương đi đê bối Hồng Châu đến đường Hồng Phương - Trung Kiên		1.50		Trung Kiên, Hồng Phương, Hồng Châu		Yên Lạc		UBND huyện Yên Lạc		Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Yên Lạc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn nối từ đê trung ương đi đê bối Hồng Châu đến đường Hồng Phương - Trung Kiên

		339		Xây dựng mới cầu Báo Văn xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc		0.30		Đồng Văn		Yên Lạc		UBND huyện Yên Lạc		Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND huyện Yên Lạc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư  án xây dựng mới cầu Báo Văn xã Đồng Văn

		340		Cải tạo, nâng cấp mở rộng đoạn nối từ đường TL 303 qua làng nghề Tề Lỗ đi đường nhánh QL 2C- Mả Lọ		2.60		Tề Lỗ, Trung Nguyên		Yên Lạc		UBND huyện Yên Lạc		Quyết định số 21/QĐ-HĐND ngày 19/12/2016 của HĐND huyện Yên Lạc việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng đoạn nối từ đường TL 303 qua làng nghề Tề Lỗ đi đường nhánh QL 2C- Mả Lọ

		341		Cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp đưòng giao thông đoạn từ K17+950 đến k28+800, địa phận huyện Yên Lạc		9.80		Nguyệt Đức,Liên Châu, Đại Tự		Yên Lạc		UBND huyện Yên Lạc		Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của UBND huyện Yên Lạc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đê tả sông hồng kết hợp đường giao thông đoạn k17+950-k28+800, địa phận huyện Yên Lạc		CP

		III		Đất thủy lợi		1.45

		342		Cải tạo, nâng cấp và nối dài sông Cà Lồ Cụt đến trạm bơm tiêu Nguyệt Đức		1.00		xã Văn Tiến		Yên Lạc		Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT		Văn bản số 56/TTHĐND-TH ngày 07/5/2018 về việc QĐ chủ trương đầu tư dự án

		343		Cải tạo hệ thống tiêu nội đồng tỉnh Vĩnh Phúc (Thực hiện trên địa bàn Huyện Yên Lạc)		0.45		xã Đồng Văn		Yên Lạc		Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT		Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 phê duyệt dự án đầu tư

		IV		Đất công trình năng lượng		0.31

		344		Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện khu vực Miền Bắc (vay vốn ngân hàng tái thiết đức Kfw)		0.02		Các xã; thị trấn		Yên Lạc		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 2195/QĐ-EVNNPC ngày 25/9/2013 về việc phê duyệt BCKTKT dự án

		345		Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN các nhánh rẽ Trung Nguyên, Mả Lọ, Xuân Chiếm, TT Yên Lạc 3, Vĩnh Tiên 3 - lộ 971TG Tam Hồng và đường trục lộ 477 trạm 220kV Vĩnh Tường các đoạn từ cột 47 đến 54; 72 đến 74.		0.04		Đại Tự; Trung Nguyên; Nguyệt Đức; TT. Yên Lạc		Yên Lạc		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		346		Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN đường trục lộ 971TG Tam Hồng và các nhánh rẽ Vĩnh Đoài 1, Nguyệt Đức 2, Bơm Quán Bạc.		0.06		Đại Tự; Trung Nguyên; Nguyệt Đức; TT. Yên Lạc		Yên Lạc		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		347		Xây dựng các TBA Chi Chỉ 2, Trung Kiên 6, Vĩnh Đoài 7, Vĩnh Đông 7 để san tải cho các TBA Chi Chỉ, Trung Kiên 3, Trung Kiên 5, Vĩnh Đoài 1, Vĩnh Đoài 3, Vĩnh Đông 3 - huyện Yên Lạc		0.02		TT Yên Lạc		Yên Lạc		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		348		Cải tạo các nhánh rẽ Thiên Sơn lộ 377-E25.6; nhánh Việt Nga lộ 373-E25.6; nhánh Tiến Dũng lộ 377-E25.6		0.04		Các xã, thị trấn		Yên Lạc		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		349		Xây dựng các TBA sử dụng MBA thu hồi để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN khu vực huyện Yên Lạc, huyện Bình Xuyên- tỉnh Vĩnh Phúc		0.03		Các xã; TT		Yên Lạc		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		350		Xây dựng TBA Hùng Vỹ 3, Khu Chăn nuôi tập trung Liên Châu 2, Văn Tiến 4, Dịch Đồng 2, Yên Thư 3  để san tải cho các TBA Yên Thư 1, Văn Tiến 1, Dịch Đồng, Hùng Vỹ 1, Khu chăn nuôi tập trung Liên Châu - Huyện  Yên Lạc		0.05		Liên Châu; Yên Phương; Văn Tiến; Đồng Văn		Yên Lạc		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		351		Xây dựng TBA Vật Cách 2, Đại Nội 2, Đông Mẫu 2, Tề Lỗ 7, Nho Lẻ 2, Trung Kiên 6, Tam Hồng 5, Tân Nguyên 2 để san tải cho các TBA Vật Cách, Đại Nội, Đông Mẫu, Tề Lỗ 1, Tề Lỗ 2, Nho Lẻ, Trung Kiên 2, Tam Hồng 4, Tân Nguyên - Huyện  Yên Lạc		0.05		Trung Nguyên; Tam Hồng; Tề Lỗ; Trung Kiên; Yên Đồng; Yên Phương; Đồng Văn; TT Yên Lạc; Trung Hà		Yên Lạc		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		V		Đất chợ		0.57

		352		Điểm họp chợ xã Bình Định		0.57		Bình Định		Yên Lạc		UBND xã Bình Định		Thông báo số 78/TB-UBND ngày 13/6/2018 của UBND huyện Yên Lạc thông báo thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng chợ xã Bình Định

		VI		Đất bãi thải, xử lý chất thải		0.71

		353		Dự án xây dựng trạm xử lý nước thải Tây Vĩnh Yên		0.21		Đồng Cương		Yên Lạc		Ban GPMB và phát triển quỹ đất tỉnh		Văn bản số 2909/UBND-CN2 ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận hướng tuyến thu gom nước thải giai đoạn 2 thành phố Vĩnh Yên và phạm vi ranh giới địa điểm xây dựng trạm xử lý nước thải Tây Vĩnh Yên		?????		Ban GPMB

		354		Lò đốt rác thải trên địa bàn xã Trung Nguyên		0.50		Trung Nguyên		Yên Lạc		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản số 7785/UBND-NN4 ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v đầu tư lò đốt rác thải trên địa bàn xã Trung Nguyên để giải quyết vấn đề cấp bách và xử lý rác thải

		VII		Đất ở, đất đấu giá, giãn dân, dịch vụ		51.14

		355		Khu đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất khu Bồ Hòn thôn Lâm Xuyên, xã Tam Hồng		1.02		Tam Hồng		Yên Lạc		UBND xã Tam Hồng		Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND huyện Yên Lạc về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất khu Bồ Hòn thôn Lâm Xuyên, xã Tam Hồng		đã có trong NQ số 09,10/NQ-HĐND ngày 09/7/208 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc là 0,28 ha (đất lúa 0,28 ha), đề nghị bổ sung thêm 1,02 ha (đất lúa 0,28 ha)

		356		Quy hoạch đất ở đấu giá, giãn dân, dịch vụ Ruộng Sùng, thôn Man Để và Bãi Cát thôn Tảo Phú		1.29		Tam Hồng		Yên Lạc		UBND xã Tam Hồng		Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND huyện Yên Lạc V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tuỷ lệ 1/500 đấu giá tại xứ đồng Ruộng Sùng, thôn Man Để và Bãi Cát thôn Tảo Phú

		357		Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư thôn Lưỡng 2 xã Trung Kiên		0.13		Trung Kiên		Yên Lạc		UBND xã Trung Kiên		Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND huyện Yên Lạc  việc thu hồi đất nông nghiệp tại xã Trung Kiên để thực hiện đấu giá quyền sử đụng đất, giao đất tái định cư thôn Lưỡng 2 xã Trung Kiên

		358		Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất xứ đồng Cơ Khí làng Báo Văn xã Đồng Văn		0.80		Đồng Văn		Yên Lạc		UBND xã Đồng Văn		Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND xã Đồng Văn V/v phê duyệt chủ trương đầu tư hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất xứ đồng Cơ Khí làng Báo Văn xã Đồng Văn

		359		Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Gò con Lợn xã Nguyệt Đức		2.00		Nguyệt Đức		Yên Lạc		UBND xã Nguyệt Đức		Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND huyện Yên Lạc V/v phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất tại xứ đồng Nanh Rồng và gò Con Lợn xã Nguyệt Đức		Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND huyện Yên Lạc V/v phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất tại xứ đồng Nanh Rồng và gò Con Lợn xã Nguyệt Đức

		360		Quy hoạch đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân, tái định cư tại đồng Bãi Cát, thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng		1.55		Tam Hồng		Yên Lạc		UBND xã Tam Hồng		Quyết định số 1855/QĐ-CT ngày 22/8/2011 của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc về việc phê duyệt quy hoạch địa điểm khu đất dịch vụ, tái định cư giãn dân và đấu giá tại xứ đồng Bãi Cát thôn Tảo Phú xã Tam Hồng

		361		Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Mả Lọ thôn Yên Quán xã Bình Định (vị trí mới)		0.80		Bình Định		Yên Lạc		UBND xã Bình Định		Văn bản số 607/UBND-KTHT ngày 07/5/2018 của UBND huyện Yên Lạc V/v chấp thuận chủ trương quy hoạch địa điểm lập QHCT tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá QSD đất tại khu vực Mả Lọ xã Bình Định

		362		Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại ao quán Bạc xã Nguyệt Đức		0.14		Nguyệt Đức		Yên Lạc		UBND xã Nguyệt Đức		Văn bản số 914/SXD-QHKH ngày 02/4/2018 của Sở Xây dựng về việc cho ý kiến về hồ sơ NVTK lập QHCT các khu đất đấu giá  quyền sử dụng đất tại xã Nguyệt Đức

		363		Khu đấu giá QSD đất tại xứ đồng Má 1 xã Hồng Phương		0.27		Hồng Phương		Yên Lạc		UBND xã Hồng Phương		Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện Yên Lạc V/v phê duyệt quy hoạch địa điểm khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Đồng Má 1, thôn Phú Phong xã Hồng Phương

		364		Khu đất đấu giá QSD đất tại xứ đồng Vườn Giờn xã Hồng Phương		0.45		Hồng Phương		Yên Lạc		UBND xã Hồng Phương		Văn bản số 636/UBND-KTHT ngày 01/6/2017 của UBND huyện Yên Lạc việc chấp thuận chủ trương quy hoạch giới thiệu địa điểm dự án đầu tư xây dựng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hồng Phương

		365		Khu đất đấu giá QSD đất xứ đồng Trại Trong xã Hồng Phương		0.15		Hồng Phương		Yên Lạc		UBND xã Hồng Phương		Văn bản số 636/UBND-KTHT ngày 01/6/2017 của UBND huyện Yên Lạc việc chấp thuận chủ trương quy hoạch giới thiệu địa điểm dự án đầu tư xây dựng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hồng Phương

		366		Khu tái định cư thôn Trung thị trấn Yên Lạc		0.05		TT Yên Lạc		Yên Lạc		UBND thị trấn Yên Lạc		Văn bản số 6463/UBND-CN3 ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v địa điểm nhà văn hoá và đất tái định cư, đấu giá QSD đất tại khu 2 Trung, thị trấn Yên Lạc

		367		Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xứ đồng cửa cầu thôn Tiên, thị trấn Yên Lạc		1.00		TT Yên Lạc		Yên Lạc		UBND thị trấn Yên Lạc		Văn bản số 3140/UBND-NN2  ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v chấp thuận địa điểm khu đất đấu giá,QSD đất, dịch vụ tại xứ đồng Cửa Cầu thị trấn Yên Lạc

		368		Khu nhà ở hỗn hợp tại xã Đồng Văn		41.49		Đồng Văn, Tề Lỗ		Yên Lạc		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản số 8983/UBND-CN1 ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về chủ trương thực hiện dự án Khu nhà ở hỗn hợp tại xã Đồng Văn, Tề Lỗ huyện Yên Lạc

		VIII		Đất tôn giáo, tín ngưỡng		0.11

		369		Xây dựng chùa thôn Nhân Lý xã Tề Lỗ		0.11		Tề Lỗ		Yên Lạc		UBND xã Tề Lỗ		Văn  bản số 6778/UBND-CN3 ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v chấp thuận phạm vi giới thiệu địa điểm xây dựng chùa thôn Nhân Lý xã Tề Lỗ huyện Yên Lạc

		IX		Đất nghĩa trang nghĩa địa		0.10

		370		Mở rộng nghĩa trang làng Báo Văn, xã Đồng Văn		0.10		Đồng Văn		Yên Lạc		UBND xã Đồng Văn		Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 của UBND huyện Yên Lạc V/v phê duyệt quy hoạch địa điểm xây dựng nghĩa trang làng Báo Văn xã Đồng Văn

		H		HUYỆN TAM ĐẢO		66.24

		I		Đất giao thông		3.94

		371		Đường nối từ điểm giao Hợp Châu - Đồng Tĩnh với ĐT302 đi Tây Thiên, huyện Tam Đảo (Tuyến nhánh từ cọc A1 km0 + 244,8 đến QL 2 mới)		0.05		Xã Hợp Châu		Tam Đảo		UBND huyện Tam Đảo		QĐ 159/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của UBND huyện Tam Đảo Phê duyệt bổ sung dự án đầu tư xây dựng		UBND huyện Tam Đảo Đăng ký nhu cầu năm 2019		UBND huyện Tam Đảo Đăng ký nhu cầu năm 2019

		372		Đường nội thị huyện Tam Đảo , đoạn nối từ QL2B mới với đường vành đai phía đông		0.30		Xã Hợp Châu		Tam Đảo		UBND huyện Tam Đảo		QĐ 974/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Tam Đảo V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật		UBND huyện Tam Đảo Đăng ký nhu cầu năm 2019		UBND huyện Tam Đảo Đăng ký nhu cầu năm 2019

		373		Cải tạo, nâng cấp QL2B đoạn từ cầu Chân Suối (Km13) đến khu du lịch Tam Đảo 1 (Hạng mục: Cải tạo 4 tuyến đượng nội thị và điểm dừng chân ngắm cảnh tại khu du lịch Tam Đảo và hạng mục khu tái định cư)		2.00		TT. Tam Đảo		Tam Đảo		Sở Xây dựng Vĩnh Phúc		Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án; Nghị quyết số 49,50/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của HĐND tỉnh		Điều chỉnh tên và diện tích dự án; Đăng ký bổ sung thêm 2,00 ha (Nghị quyết số 49,50/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của HĐND tỉnh đăng ký là 2,21 ha trong đó: CLN 1,31 ha; RPH 0,90 ha)		Điều chỉnh tên và diện tích dự án; Đăng ký bổ sung thêm 2,00 ha (Nghị quyết số 49,50/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của HĐND tỉnh đăng ký là 2,21 ha trong đó: CLN 1,31 ha; RPH 0,90 ha)

		374		Đường nối từ điểm giao đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh với ĐT.302 đi Tây Thiên, huyện Tam Đảo (đoạn kéo dài với đường vành đai phía đông).		1.59		Xã Hợp Châu		Tam Đảo		UBND huyện Tam Đảo		Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 19/10/2010 của UBND huyện Tam Đảo về việc duyệt dự án đầu tư		UBND huyện Tam Đảo Đăng ký nhu cầu năm 2019		UBND huyện Tam Đảo Đăng ký nhu cầu năm 2019

		II		Đất thủy lợi		8.98

		375		Dự án Xử lý sạt lở đuôi tràn xả lũ hồ Vĩnh Thành		0.59		Xã Đạo Trù		Tam Đảo		Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc		Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình				(Đăng ký bổ sung diện tích)

		376		Xây dựng hệ thống kênh chính hồ chứa nước Đồng Mỏ		3.09		Xã Bồ Lý, Đại Đình, Đạo Trù		Tam Đảo		Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc		Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình				(Đăng ký bổ sung diện tích và bổ sung các xã)

		377		Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập WB8 Vĩnh Phúc (trên địa bàn huyện Tam Đảo)		5.30		Xã Đạo Trù		Tam Đảo		Sở Nông nghiệp &PTNT		Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 phê duyệt dự án đầu tư

		III		Đất công trình năng lượng		1.27

		378		Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc		0.90		Các xã; thị trấn		Tam Đảo		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 1284/QĐ - EVNNPC ngày 09/5/2018 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng - Dự toán xây dựng dự án Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc		Điện lực Tam Đảo Đăng ký nhu cầu năm 2019		Điện lực Tam Đảo Đăng ký nhu cầu năm 2019

		379		Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện khu vực Miền Bắc (vay vốn ngân hàng tái thiết đức Kfw)		0.05		Các xã; thị trấn		Tam Đảo		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 2195/QĐ-EVNNPC ngày 25/9/2013 về việc phê duyệt BCKTKT dự án		Điện lực Tam Đảo Đăng ký nhu cầu năm 2019		Điện lực Tam Đảo Đăng ký nhu cầu năm 2019

		380		Nâng  cao độ tin cậy cung cấp điện TBA TG Yên Dương		0.02		Yên Dương; Bồ Lý		Tam Đảo		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		381		Xây dựng các TBA Đạo Trù 11, Bồ Lý 8 và Bồ Lý 10 để san tải cho các TBA Đạo Trù 4, Bồ Lý 1 và Bồ Lý 2 - huyện Tam Đảo		0.05		Đạo Trù; Bồ Lý		Tam Đảo		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		382		Xây dựng các TBA Tam Đảo 3, Tây Thiên 2 để san tải cho các TBA Thôn 1, TT Thị trấn Tam Đảo, TT thị trấn Tam Đảo 3, Gò Đẩu và Thiền Viện- huyện Tam Đảo		0.05		TT Tam Đảo, Đại Đình		Tam Đảo		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		383		Xây dựng các TBA sử dụng MBA thu hồi để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN khu vực các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018		0.03		Các xã; Thị trấn		Tam Đảo		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		384		Xây dựng các TBA Đại Đình 14, Đạo Trù 15, Quan Ngoại 8, Đạo Trù 17, Bồ Lý 11 để san tải cho các TBA Đồng Bùa, Gò Đẩu, Đạo Trù 5, Hoàng Hoa 3, Quan Ngoại 3, Đạo Trù 7, Bồ Lý 4, Bồ Lý 7- huyện Tam Đảo		0.07		Xã Tam Quan, Đại Đình, Đạo Trù, Bồ Lý		Tam Đảo		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		385		Tiểu dự án: Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Vĩnh Phúc (JICA)-thuộc dự án phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2- vay vốn Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản		0.10		Các xã; Thị trấn		Tam Đảo		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1577/PCVP-KH ngày 22/10/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2029, TB 4228/TB-EVN ngày 09/10/2018 của EVN về thực hiện dự án

		IV		Đất ở, đất đấu giá, giãn dân, dịch vụ		49.31

		386		Khu đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực Kiểm Lâm đi Đại Điền- Hữu Tài, thôn Sơn Thanh , xã Đại Đình, huyện Tam Đảo		2.60		Xã Đại Đình		Tam Đảo		UBND xã Đại Đình		Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực Kiểm Lâm đi Đại Điền- Hữu Tài, thôn Sơn Thanh , xã Đại Đình, huyện Tam Đảo; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17/07/2017 của HĐND tỉnh		Điều chỉnh diện tích dự án; Đăng ký bổ sung thêm 2,60 ha (Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17/07/2017 của HĐND tỉnh đăng ký là 4,00 ha lấy vào LUC)		Điều chỉnh diện tích dự án; Đăng ký bổ sung thêm 2,60 ha (Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17/07/2017 của HĐND tỉnh đăng ký là 4,00 ha lấy vào LUC)

		387		Khu đất giãn dân thôn Sơn Đồng		0.20		Xã Hồ Sơn		Tam Đảo		UBND xã Hồ Sơn		Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của UBND huyện Tam Đảo V/v phê duyệt địa điểm đầu tư xây dựng công trình: Khu đất giãn dân thôn Sơn Đồng; QĐ số 751/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND huyện Tam Đảo V/v phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, dự toán QHCT tỷ lệ 1/500; Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh		Điều chỉnh diện tích dự án; Đăng ký bổ sung thêm 0,20 ha  (Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh đăng ký là 1,00 ha lấy vào BHK)		Điều chỉnh diện tích dự án; Đăng ký bổ sung thêm 0,20 ha  (Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh đăng ký là 1,00 ha lấy vào BHK)

		388		Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường nối từ đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đến khu danh thắng Tây Thiên		0.80		Xã Đại Đình		Tam Đảo		UBND huyện Tam Đảo		Văn bản số 1441/UBND-CN2 ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện đầu tư xây dựng dự án		BQLDA huyện Tam Đảo đăng ký nhu cầu năm 2019		BQLDA huyện Tam Đảo đăng ký nhu cầu năm 2019

		389		QH đất ở khu dân cư thôn Ấp Đồn		0.25		Xã Đại Đình		Tam Đảo		UBND xã Đại Đình		Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh

		390		Đất ở giãn dân Đồng Bả		0.71		Xã Hồ Sơn		Tam Đảo		UBND xã Hồ Sơn		Nghị quyết số 153/ NQ-HĐND ngày 22/12/2014

		391		Đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân thôn Bồ Trong		0.30		Xã Bồ Lý		Tam Đảo		UBND xã Bồ Lý		Nghị quyết số 09,10/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của HĐND tỉnh; Thông báo số 769-TB/UB ngày 21/4/2017 của Tỉnh ủy;Văn bản số 1796-CV/TU ngày 03/5/2018 của Tỉnh ủy; Văn bản số 39/UBND-NN2 ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh

		392		Khu đất dịch vụ, tái định cư, đất giãn dân, đấu giá, giao đất ở (giãn dân) tại xứ đồng Cửa Đình, thôn Cầu Tre, xã Hồ Sơn, Huyện Tam Đảo		2.57		Xã Hồ Sơn		Tam Đảo		UBND huyện Tam Đảo		QĐ 4866/UBND-CN3 ngày 4/7/2018 V/v đồng ý chủ trương địa điểm quy hoạch khu đất dịch vụ, tái định cư, đất giãn dân, đấu giá, giao đất ở (giãn dân) tại xứ đồng Cửa Đình, thôn Cầu Tre, xã Hồ Sơn, Huyện Tam Đảo

		393		Khu đất dịch vụ, giãn dân đấu giá quyền sử dụng đất tại xứ đồng Năm Tấn, thôn Núc Hạ		1.46		Xã Hồ Sơn		Tam Đảo		UBND huyện Tam Đảo		Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 31 tháng7 năm 2017 của UBND xã Hồ Sơn V/v đề nghị thẩm định và trình chấp thuận địa điểm tỷ lệ 1/500 xây dựng khu đất dịch vụ, đất giãn dân, đấu giá quyền sử dụng đất tại xứ đồng Năm Tấn, thôn Núc Hạ, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo; Nghị quyết số 49,50/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của HĐND tỉnh

		394		Hạ tầng khu đất tái định cư, đất đấu giá phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn các xã Hợp Châu, Hồ Sơn		4.90		Xã Hợp Châu, Xã Hồ Sơn		Tam Đảo		UBND huyện Tam Đảo		Kế hoạch đầu tư công năm 2019 huyện Tam Đảo

		395		Chuyển mục đích sử dụng đất (Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch) sang đất ở và cây lâu năm (Trong đó: ONT 0,30 ha ; CLN 21,20 ha)		21.52		Xã Đạo Trù		Tam Đảo		UBND huyện Tam Đảo		Tờ trình số 649/TTr-STNMT ngày 25/12/2017 của Sở TNMT về việc thu hồi đất của Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch

		396		Khu đô thị Hợp Châu		14.00		Hợp Châu		Tam Đảo		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt QHPK đô thị Hợp Châu

		V		Đất cơ sở y tế		0.22

		397		Mở rộng Trạm Y tế xã Bồ Lý		0.22		Xã Bồ Lý		Tam Đảo		UBND xã Bồ Lý		Văn bản số 6372/UBND-CN3 ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh về việc mở rộng trạm y tế Bồ Lý

		VI		Đất chợ		0.75

		398		Chợ thị trấn Tam Đảo		0.15		TT. Tam Đảo		Tam Đảo		UBND TT Tam Đảo		Thông báo số 04/TB-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng chợ thị trấn Tam Đảo

		399		Chợ NTM xã Yên Dương		0.60		Xã Yên Dương		Tam Đảo		UBND xã Yên Dương		Quyết định số 393/QĐ-UBNDngày 28/5/2018 của UBND huyện Tam Đảo về việc duyệt địa điểm

		VII		Đất sinh hoạt cộng đồng		0.27

		400		Mở rộng Nhà văn hóa thôn Làng Mạ, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo		0.11		Xã Tam Quan		Tam Đảo		UBND xã Tam Quan		QĐ số 1147/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 về việc phê duyêt địa điểm của UBND huyện Tam Đảo

		401		Mở rộng Nhà văn hóa thôn Kiên Tràng, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo		0.07		Xã Tam Quan		Tam Đảo		UBND xã Tam Quan		QĐ số 1120/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc phê duyêt địa điểm của UBND huyện Tam Đảo

		402		Mở rộng Nhà văn hóa thôn Phố Chợ, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo		0.09		Xã Tam Quan		Tam Đảo		UBND xã Tam Quan		QĐ số 1054/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 về việc phê duyêt địa điểm của UBND huyện Tam Đảo

		VIII		Đất cơ sở tín ngưỡng		1.50

		403		Mở rộng khuôn viên Đền Chân Suối		1.50		Xã Hồ Sơn		Tam Đảo		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản số 6695/UBND-CN1 ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đầu tư xây dựng đường giao thông, mở rộng khuôn viên đền Chân Suối thuộc xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo
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NQ CMĐ

		DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÌNH HĐND TỈNH CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 
ĐỂ TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

		(Kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)

																				Biểu 02

		STT		Hạng mục		Tổng diện
 tích 
(ha)		Trong đó						Địa điểm				Chủ đầu tư		Căn cứ pháp lý		Ghi chú		Đánh giá căn cứ pháp lý

								Đất trồng lúa (ha)		Đất RPH (ha)		Đất RĐD (ha)		Xã, phường, thị trấn		Huyện, TP

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)

				TỔNG = A+B+C+D+Đ+E+F+G+H		430.87		414.58		0.45		15.84

		A		THÀNH PHỐ PHÚC YÊN		45.52		45.52		0.00		0.00

		I		Đất an ninh		0.73		0.73				0.00

		1		Trụ sở làm việc của Công an phường Nam Viêm		0.38		0.38						Cả Đông, phường Nam Viêm		Phúc Yên		Công an tỉnh		Văn bản số 5786/UBND-CN3 ngày 03/8/2018 về việc chấp thuận địa điểm xây dựng Trụ sở làm việc của Công an phường Nam Viêm; Thông báo số 1427-TB/TU ngày 07/9/2018 của Thường trực Tỉnh ủy về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng dự án		Đăng ký mới						1

		2		Trụ sở làm việc của Công an phường Tiền Châu		0.35		0.35						Phường Tiền Châu		Phúc Yên		Công an tỉnh		Văn bản số 6231/UBND-CN3 ngày 17/8/2018 về việc chấp thuận địa điểm xây dựng Trụ sở làm việc của Công an phường Nam Viêm; Thông báo số 1427-TB/TU ngày 07/9/2018 của Thường trực Tỉnh ủy về việc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng dự án		Đăng ký mới						1

		II		Đất giao thông		1.00		1.00				0.00

		3		Đường giao thông trục chính tuyến từ UBND phường Nam Viêm đi cầu Đồng Cờ		0.20		0.20						Phường Nam Viêm		Phúc Yên		UBND phường Nam Viêm		Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND thị xã Phúc Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông trục chính tuyến từ UBND phường Nam Viêm đi cầu Đồng Cờ		Đăng ký mới						1

		4		Đường vào nghĩa trang nhân dân phường Đồng Xuân		0.65		0.65						Phường Đồng Xuân		Phúc Yên		UBND phường Đồng Xuân		Công văn số 5973/UBND-CN3 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận hướng tuyến; Danh mục đầu tư công năm 2019 của UBND thành phố Phúc Yên		Đăng ký mới						1

		5		Đường từ QL2A đi UBND phường Tiền Châu		0.15		0.15						Phường Tiền Châu		Phúc Yên		UBND thành phố Phúc Yên		Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt hướng tuyến hướng tuyến công trình Đường từ QL2A đến UBND xã Tiền Châu		Đăng ký mới						1

		III		Đất thủy lợi		1.03		1.03		0.00		0.00

		6		Cải tạo, nâng cấp và nối dài sông Cà Lồ Cụt đến trạm bơm tiêu Nguyệt Đức		0.20		0.20						Phường Tiền Châu		Phúc Yên		Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc		Văn bản số 56/TTHĐND-TH ngày 09/5/2018 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án		Đăng ký mới						1

		7		Mở rộng Cụm 3 giếng TDP Thịnh Kỷ, phường Tiền Châu		0.16		0.16						Phường Tiền Châu		Phúc Yên		Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc		Công văn số 9709/UBND-CN4 ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh, bổ sung địa điểm các khu đất nhà máy nước, giếng khoan của Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc		Đăng ký mới						1

		8		Mở rộng giếng khoan LK75 (giếng khoan G7)		0.02		0.02						Phường Nam Viêm		Phúc Yên		Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc		Công văn số 9709/UBND-CN4 ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh, bổ sung địa điểm các khu đất nhà máy nước, giếng khoan của Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc		Đăng ký mới						1

		9		Xây dựng hệ thống thoát nước từ hồ Xuân Mới tới kênh tiêu nước xã Thanh Lâm		0.05		0.05						Phường Phúc Thắng		Phúc Yên		UBND phường Phúc Thắng		QĐ 142/QĐ-UBND ngày 8/8/2017 của UBND phường Phúc Thắng v/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: XD hệ thống thoát nước từ hồ Xuân Mới tới kênh tiêu nước xã Thanh Lâm		Đăng ký mới						1

		10		Cải tạo hệ thống tiêu nội đồng tỉnh Vĩnh Phúc (Thực hiện trên địa bàn TP Phúc Yên)		0.60		0.60						Phường Trưng Nhị; 
Xã Tiền Châu		TP Phúc Yên		Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT		Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 phê duyệt dự án
 đầu tư

		IV		Đất công trình năng lượng		1.06		1.06		0.00		0.00

		11		Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Vĩnh Yên - Phúc Yên		0.80		0.80						Các phường; xã		Phúc Yên		Tổng công ty điện lực Miền Bắc		Quyết định số 2889/QĐ-EVNNPC ngày 08/10/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng - Dự án Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Vĩnh Yên - Phúc Yên		Đăng ký mới						1

		12		Nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực thành phố, thị xã tỉnh Vĩnh Phúc  (KFW3 - Giai đoạn 2)		0.15		0.15						Các phường; xã		Phúc Yên		Tổng công ty điện lực Miền Bắc		Quyết định số 3718/QĐ-EVN NPC ngày 21/11/2016. Phê duyệt dự án lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ - giai đoạn 2 vay vốn ngân hàng Tái thiết Đức (kfW)		Đăng ký mới						1

		13		Xây dựng các TBA Ngọc Thanh 1, Nam Viêm 6, Xuân Mỹ 3, Gốc Duối để san tải cho  các TBA An Lập 1, Nam Viêm 2, Đầm Láng 1, Xuân Mỹ, Xuân Hòa 13, Đập Tràn Đại lải - thị xã Phúc Yên		0.02		0.02						Ngọc Thanh; Nam Viêm; Xuân Hòa...		Phúc Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Quyết định số 1245/QĐ-EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc		Đăng ký mới						1

		14		Xây dựng các TBA phân phối sử dụng MBA thu hồi để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN khu vực TP Phúc Yên, TP Vĩnh Yên-  tỉnh Vĩnh Phúc		0.02		0.02						Các phường; xã		Phúc Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Quyết định số 3015/QĐ-EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc		Đăng ký mới						1

		15		Xây dựng TBA Chùa Cấm 2, Hợp Tiến 3, Đồng Xuân 4, Xuân Hòa 14 để san tải cho các TBA Chùa Cấm, Hợp Tiến 2, Bơm Tăng áp, Xuân Hòa 3, Xuân Hòa 1/35, Xuân Hòa 12; Bổ sung lưới điện hạ thế sau các TBA Đồng Sơn 7 và Trang Đạt - thành phố Phúc Yên		0.02		0.02						Trưng Nhị; Đồng Xuân; Xuân Hòa		Phúc Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Quyết định số 3015/QĐ-EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc		Đăng ký mới						1

		16		Xây dựng mạch vòng 22kV lộ 482 trạm 110kV Thiện Kế và lộ 477 trạm 110kV Phúc Yên		0.03		0.03						Thiện Kế; Cao Minh; Nam Viêm; Phúc Thắng		Phúc Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Công văn số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019		Đăng ký mới						1

		17		Xây dựng mạch vòng 22kV lộ 474 trạm 110kV Vĩnh Yên 2 và lộ 476 trạm 110kV Phúc Yên		0.02		0.02						Phường Tiền Châu		Phúc Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Công văn số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2020		Đăng ký mới						1

		V		Đất sinh hoạt cộng đồng		0.15		0.15				0.00

		18		Nhà văn hóa thôn Phú Thứ		0.15		0.15						Phường Tiền Châu		Phúc Yên		UBND phường Tiền Châu		Văn bản số 549/UBND-QLĐT của UBND thành phố Phúc Yên về việc chấp thuận địa điểm xây dựng nhà văn hóa thôn Phú Thứ		Đăng ký mới						1

		VI		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		2.46		2.46				0.00

		19		Mở rộng nghĩa trang nhân dân Đồng Cân		0.96		0.96						Phường Phúc Thắng		Phúc Yên		UBND Phường Phúc Thắng		Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 24/09/2018 của UBND thành phố Phúc Yên về việc đề nghị phê duyệt chủ trương địa điểm xây dựng mở rộng Nghĩa trang Đồng Cân, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên		Đăng ký mới						1

		20		Nghĩa trang nhân dân thôn Thanh Lộc		1.50		1.50						Xã Ngọc Thanh		Phúc Yên		UBND xã Ngọc Thanh		Đăng ký lại NQ194; Quy hoạch nông thôn mới: Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND thị xã Phúc Yên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (toàn xã) và quy hoạch trung tâm xã trên toàn địa bàn xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yê						Theo NQ 195: Quy hoạch nông thôn mới: Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND thị xã Phúc Yên về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (toàn xã) và quy hoạch trung tâm xã trên toàn địa bàn xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉn		1

		VII		Đất ở, đất đấu giá, giãn dân, dịch vụ)		21.47		21.47		0.00		0.00

		21		Khu nhà ở đô thị Trưng Nhị - Nam Viêm		9.90		9.90						Phường Trưng Nhị, Nam Viêm		Phúc Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản số 2581 ngày 09/8/2018 của Sở Xây dựng về việc xin ý kiến các nội dung liên quan đến dự án		Đăng ký mới						1

		22		Khu nhà ở đô thị tại khu vực nút giao thông đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với đường Nguyễn Tất Thành		5.00		5.00						Phường Nam Viêm		Phúc Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Công văn số 6649/UBND-CN3 ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện dự án; Thông báo số 1386-TB-TU ngày 23/8/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chủ trương thực hiện; Văn bản số 2245/SXD-QHKT ngày 12/7/2018 của Sở Xây dựng về việc nghiên cứu lập dự án đầu tư		Đăng ký mới						1

		23		Khu đất đấu giá, giãn dân Đồng Trống		1.60		1.60						Phường Nam Viêm		Phúc Yên		UBND phường Nam Viêm		Văn bản số 1078/UBND-QLĐT ngày 28/9/2018 của UBND thành phố V/v thỏa thuận nhiệm vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 chia lô khu nhà ở căn hộ tại Đồng Trống, phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên		Đăng ký mới						1

		24		Khu nhà ở xã hội kết hợp nhà ở thương mại tại phường Phúc Thắng		1.10		1.10						Phường Phúc Thắng		Phúc Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Thông báo số 1200-TB/TU ngày 13/3/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch Cải tạo, chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực số 4 thị xã Phúc Yên và thực hiện Dự án khu nhà ở xã hội kết hợp nhà ở thương mại;Văn bản số 3672/SXD-QH		Đăng ký mới						1

		25		Khu nhà ở Sakura Lakeside Hills Đại Lải (tên cũ là Khu nhà ở kết hợp du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Đại Lải) tại xã Ngọc Thanh		3.87		3.87						Xã Ngọc Thanh		Phúc Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản số 2639/UBND-CN4 ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v triển khai dự án: Khu nhà ở kết hợp du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Đại Lải, xã Ngọc Thanh; Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt quy hoạch phạm

		VIII		Đất khu, cụm công nghiệp		9.94		9.94				0.00

		26		Cụm công nghiệp Hùng Vương - Phúc Thắng (Điều chỉnh lại từ 02 dự án: Nâng cao sản lượng sản xuất và xanh hóa nhà máy Toyota Việt Nam 12,0 ha và Dự án lắp ráp, sản xuất ô tô các loại và phụ tùng ô tô cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa và nhập khẩu xe ô tô		9.94		9.94						P Hùng Vương và Phúc Thắng		Phúc Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản số 936/UBND-VP của UBND thành phố Phúc Yên về việc xây dựng mới Cụm công nghiệp Hùng Vương - Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên; Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bổ sung Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh		Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 và Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 09/7/2018						1

		IX		Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp		3.23		3.23		0.00		0.00

		27		Dự án ĐTXD nhà máy sản xuất thảm sàn ô tô của Công ty TNHH đầu tư Akira, tại phường Phúc Thắng		1.13		1.13						TDP Xuân Thượng 1,2 Phường Phúc Thắng		Phúc Yên		Công ty TNHH đầu tư Akira		Văn bản số 2377/UBND-CN4 ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận địa điểm; Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 07/2/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quyết định chủ trương đầu tư của dự án		Đăng ký mới						1

		28		Dự án mở rộng nhà máy của Công ty TNHH Toyota Boshuku Hà Nội, tại phường Phúc Thắng		2.10		2.10						Phường Phúc Thắng		Phúc Yên		Công ty TNHH Toyota Boshuku Hà Nội		Văn bản số 7395/UBND-CN3 ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh V/v mở rộng dự án của Công ty TNHH Toyota Boshuku Hà Nội; Văn bản số 3672/SXD-QHKT ngày 17/10/2018 của sở Xây dựng V/v đề nghị bổ sung KHSD đất địa phương		Đăng ký mới						1

		X		Đất thương mại dịch vụ		4.45		4.45				0.00

		29		Dự án xây dựng khách sạn và thương mại dịch vụ tổng hợp		0.35		0.35						Xã Cao Minh		Phúc Yên		Công ty TNHH Thanh Sơn		Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt địa điểm xây dựng khách sạn và thương mại dịch vụ tổng hợp của Công ty TNHH Thanh Sơn tại xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên; Giấy chứng nhận đầu tư số 19121000234 ngày 15/7/200		Đăng ký mới						1

		30		Khu du lịch sinh thái Âu Cơ		4.10		4.10						Xã Ngọc Thanh		Phúc Yên		Công ty TNHH Minh Giang		VB 7490/UBND-CN1 ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh VP v/v chấp thuận đầu tư nội dung PT nhà ở-DA Khu du lịch sinh thái Âu Cơ; Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu du lịc		Đăng ký lại NQ151						1

		B		HUYỆN VĨNH TƯỜNG		75.67		75.67		0.00		0.00

		I		Đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước		3.50		3.50				0.00

		31		Trung tâm hội nghị huyện Vĩnh Tường		3.50		3.50						TT Vĩnh Tường		Vĩnh Tường		Ban QLDA huyện		Nghị Quyết số 25/NQ-HĐND NQ ngày 29/10/2018 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm hội nghị huyện Vĩnh Tường		Đăng ký mới						1

		II		Đất giao thông		17.70		17.70		0.00		0.00

		32		Đường vành đai 3 tỉnh Vĩnh Phúc đoạn Bình Dương (QL2C) - Vĩnh Sơn		5.40		5.40						xã Bình Dương, Vĩnh Sơn		Vĩnh Tường		UBND huyện		Văn bản 6170/UBND-CN1 ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp nhận hướng tuyến công trình: Đường Vành đai 3 (trong quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Vĩnh Phúc), đoạn Bình Dương (QL2) - Vĩnh Sơn.		Chuyển tiếp KHSD đất 2018

		33		Đường giao thông liên xã Tam Phúc - Tuân Chính: Tuyến 1: Thôn Phù Chính đi trường Đội Cấn; Tuyến 2: Tuân Chính -Tam Phúc		0.30		0.30						Xã Tuân Chính, Tam Phúc		Vĩnh Tường		UBND xã Tam Phúc		Quyết Định số 43/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND xã Tuân Chính v/v phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Tam Phúc - Tuân Chính: Tuyến 1: Thôn Phù Chính đi trường Đội Cấn; Tuyến 2: Tuân Chính -Tam Phúc		Đăng ký mới

		34		Đường vào cụm di tích lịch sử văn hóa Diệm Xuân		1.20		1.20						Xã Việt Xuân, xã Bồ Sao		Vĩnh Tường		Ban QLDA huyện		Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND NQ ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020; Văn bản số 3194/SXD-PTĐT&HTKT ngày 20/9/2018 của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến về việc đầu tư dự án		Đăng ký mới						1

		35		Xây dựng cầu thôn Đông bắc qua kênh 6B tại lý trình K10+717 và cầu thôn Phù Chính bắc qua kênh 6B tại lý trình Km12+287, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường		0.10		0.10						Xã Tuân Chính		Vĩnh Tường		Ban QLDA huyện		Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND NQ ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020		Đăng ký mới						1

		36		Đường trục trung tâm kéo dài đoạn từ QL2C mới (KCN Đồng Sóc) đi đê tả sông Hồng (xã Đại Tự, huyện Yên Lạc)		5.50		5.50						TT Tứ Trưng		Vĩnh Tường		Ban QLDA huyện		Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND NQ ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020		Đăng ký mới						1

		37		Mở rộng tuyến đường nội đồng kết hợp đường GTNT nối hai xã Bồ Sao và Việt Xuân		0.60		0.60						Xã Bồ Sao, Việt Xuân		Vĩnh Tường		Ban QLDA huyện		Thông báo số 130/TB-UBND ngày 18/4/2018 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc đồng ý chủ trương thực hiện dự án		Đăng ký mới						1

		38		Đường nối cầu Gìa Du (Vĩnh Sơn) đi Vũ Di		1.50		1.50						Xã Vĩnh Sơn, xã Vũ Di		Vĩnh Tường		Ban QLDA huyện		Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND NQ ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020		Đăng ký mới						1

		39		Đường giao thông TDP Nhật Tân đi Nghĩa trang nhân dân đi tỉnh lộ 304		0.80		0.80						TT Vĩnh Tường		Vĩnh Tường		Ban QLDA huyện		Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND NQ ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020		Chuyển tiếp từ KH2018						1

		40		Đường nối lên đường Hợp Thịnh - Đạo Tú (Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai tuyến phía bắc đoạn từ QL2C đến đường Hợp Thịnh -Đạo Tú)		1.00		1.00						Xã Yên Bình		Vĩnh Tường		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản số 2729/SKHĐT-TĐ ngày 26/9/2018 của Sở kế hoạch và đầu tư về việc xin ý kiến báo cáo NCKT Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai tuyến phía bắc đoạn từ QL  2c đến đường Hợp Thịnh -Đạo Tú		Đăng ký mới						1

		41		Mở rộng Cầu Xuân Lai (Vũ Di) huyện Vĩnh Tường		0.35		0.35						Xã Vũ Di		Vĩnh Tường		UBND huyện		Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND NQ ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020		Đăng ký mới						1

		42		Cầu Lủ qua sông Phan thuộc thôn Đông xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường		0.85		0.85						Xã Lũng Hòa		Vĩnh Tường		Ban QLDA		Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND NQ ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020. NQ 194, 195.		Đăng ký mới						1

		43		Xây dựng cầu Tam Tinh đội 1 bắc qua kênh 6B tại Km3+494, Cầu đội 5 bắc qua kênh 6B tại Km4+162 và cầu đội 6 bắc qua kênh 6B tại Km4+552 xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường		0.10		0.10						Xã Cao Đại		Vĩnh Tường		Ban QLDA		Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND NQ ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020. NQ 194, 195.		Đăng ký mới						1

		III		Đất thủy lợi		5.37		5.37		0.00		0.00

		44		Trạm bơm Bãi Vạt Dưới và hệ thống kênh tưới		0.50		0.50						Xã Yên Lập		Vĩnh Tường		Công ty thủy lợi Liễn Sơn		Quyết định 231/QĐ-UBND ngày 24/8/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt báo cáo kinh tê kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm bơm Bãi Vạt Dưới và hệ thông kênh tưới xã Yên Lập huện Vĩnh Tường		Đăng ký mới						1

		45		Xây dựng hoàn trả công trình tưới phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn		2.70		2.70						Xã Thượng Trưng, tt Thổ Tang, Vĩnh Sơn		Vĩnh Tường		UBND huyện		Văn bản số 7578/UBND-NN ngày 4/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng hoàn trả công trình phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn		đăng ký mới

		46		Cải tạo hệ thống tiêu nội đồng tỉnh Vĩnh Phúc (Thực hiện trên địa bàn huyện Vĩnh Tường)		2.03		2.03						Xã Đại Đồng; 
Xã Việt Xuân; 
Xã Yên Lập;
Xã Bồ Sao;
Xã Lũng Hoà;
Xã Cao Đại;
Xã Vĩnh Sơn;
Xã Yên Đồng;
Xã Nghĩa Hưng; Xã Chấn Hưng;
Thượng Trưng; TT Thổ Tang; 
Xã Vĩnh Ninh		Vĩnh Tường		Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT		Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 phê duyệt dự án
 đầu tư

		47		Hệ thống cấp nước SHTT xã Tân Cương huyện Vĩnh Tường		0.14		0.14						Xã Tân Cương		Vĩnh Tường		Trung tâm nước sạch & VSMT nông thôn		Quyết định số 2894/QĐ-CT ngày 03/9/2009 về việc phê duyệt địa điểm; QĐ số 351/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của UBND Huyện Vĩnh Tường về việc
 thu hồi đất

		IV		Đất công trình năng lượng		0.19		0.19		0.00		0.00

		48		Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện khu vực Miền Bắc (vay vốn ngân hàng tái thiết đức Kfw)		0.03		0.03						Các xã; thị trấn		Vĩnh Tường		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Quyết định số 2195/QĐ-EVNNPC ngày 25/9/2013 về việc phê duyệt BCKTKT dự án				QĐ số 2195/QĐ-EVNNPC ngày 25/9/2013 về việc phê duyệt BCKTKT dự án		Cty ĐK

		49		Xây dựng các TBA Đội Cấn 1, Ngã Tư Vũ Di 3, Tân Cương 4, Thượng Trưng 7, Ngã Tư Vũ Di 2 để san tải cho các TBA Ngã Tư Vũ Di, Bàn Than, Tân Cương 2, Thượng Trưng 1 - huyện Vĩnh Tường		0.02		0.02						TT. Vĩnh Tường; Tân Cương; Thượng Trưng		Vĩnh Tường		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc				QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc		Cty ĐK

		50		Xây dựng mới các TBA Kim Đê 2, Phú Thịnh 6, Đại Đồng 13, Yên Bình 5, Ngũ Kiên 7, Hoàng Phú 1, Hòa Loan 7, Hòa Loan 6 để san tải cho các TBA Kim Đê, CQT Kim Đê, Phú Thịnh 1, Đại Đồng 3, Đại Đồng 6, Yên Bình 1, Ngũ Kiên 4, Hoàng Phú, Hòa Loan 3, Hòa Loan 2		0.02		0.02						An Tường; Phú Thịnh; Đại Đồng; Yên Bình; Ngũ Kiên; Kim Xá; Hòa Loan		Vĩnh Tường		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019				CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019		Cty ĐK

		51		Xây dựng các TBA Yên Bình 6, Đình Nam 3, Hòa Loan 8, Tân Tiến 6, Chấn Hưng 8, Đại Đồng 12 để san tải cho các TBA Yên Bình 6, Đình Nam 1, Hòa Loan 4, Tân Tiến 2, Chấn Hưng 2, Đại Đồng 1 - huyện Vĩnh Tường		0.03		0.03						Yên Bình; Hòa Loan; Tân Tiến; Chấn Hưng; Đại Đồng		Vĩnh Tường		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019				CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019		Cty ĐK

		52		Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 474 E25.10 để đồng bộ với dự án lắp MBA T4-110kV trong trạm 220kV Vĩnh Tường		0.04		0.04						TT. Tứ Trưng; TT. Vĩnh Tường; Thượng Trưng		Vĩnh Tường		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019				CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019		Cty ĐK

		53		Xây dựng các TBA sử dụng MBA thu hồi để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN khu vực các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018		0.02		0.02						Các xã; Thị trấn		Vĩnh Tường		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019				CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019		Cty ĐK

		54		Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 472 E25.10 để đồng bộ với dự án lắp MBA T4-110kV trong trạm 220kV Vĩnh Tường		0.03		0.03						Các xã; Thị trấn		Vĩnh Tường		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc				QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc		Cty ĐK

		V		Đất bãi thải, xử lý chất thải		0.19		0.19				0.00

		55		Mở rộng bãi rác thôn Đông		0.19		0.19						Xã Tuân Chính		Vĩnh Tường		UBND xã		Quyết định  số 178/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc thu hồi đất công trình: Mở rộng bãi rác thôn Đông, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường		Đăng ký mới						1

		VI		Đất sinh hoạt cộng đồng		4.04		4.04		0.00		0.00

		56		Nhà văn hóa thôn Đông Cả		0.55		0.55						TT Thổ Tang		Vĩnh Tường		UBND thị trấn		Quyết định 2241/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc		Đăng ký mới						1

		57		Nhà văn hóa trung tâm thị trấn Thổ Tang		0.55		0.55						TT Thổ Tang		Vĩnh Tường		UBND thị trấn		Quyết định số 2241/QĐ -UBND ngày 18/8/ 2015 Về việc phê duyệt quy hạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm Thị trấn Thổ Tang huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc		Đăng ký mới						1

		58		Công viên quảng trường trung tâm TT Vĩnh Tường		2.50		2.50						TT Vĩnh Tường		Vĩnh Tường		Ban QLDA huyện		Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND NQ ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020		Đăng ký mới						1

		59		Xây dựng mới Nhà văn hóa thôn Húc 1, Húc 3, Húc 4, thôn Bắc, thôn Trại, thôn Chùa		0.35		0.35						Xã Vân Xuân		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 8425/UBND-CN1 ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng nhà văn hoá các thôn Xuân Húc 1,  Xuân Húc 3, Xuân Húc 4, thôn Bắc, thôn Trại, thôn Chùa thuộc xã Vân Xuân,huyện Vĩnh Tường		Đăng ký lại NQ194,195						1

		60		Nhà văn hóa thôn Đồi Me		0.09		0.09						Yên Lập		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 2225/UBND-KT&HT ngày 10/9/2018 của UBND huyện về phê duyệt địa điểm các Nhà văn hóa thôn: Đồi Me, Hội chữ và Bến Cả Phủ Yên 2, xã Yên Lập		Đăng ký mới				bổ sung tăng diện tích		1

		VII		Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao		2.60		2.60		0.00		0.00

		61		Trung tâm văn hoá thể thao thị trấn Thổ Tang		1.30		1.30						Thôn Đông Cả,Lá Sen; TT Thổ Tang		Vĩnh Tường		UBND thị trấn		Quyết định số 2241/QĐ -UBND ngày 18/8/ 2015 Về việc phê duyệt quy hạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm Thị trấn Thổ Tang huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc		Đăng ký mới						1

		62		Trung tâm văn hoá thể thao xã Kim Xá		1.30		1.30						Kim Xá		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 9299/UBND-CN1 ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận địa điểm xây dựng Trung tâm văn hoá thể thao xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường		Đăng ký mới				bổ sung

		VIII		Đất xây dựng cơ sở y tế		0.45		0.45				0.00

		63		Xây dựng phòng khám đa khoa Hà Nội - Vĩnh Tường		0.45		0.45						Khu đồng sỏi Dàn, xã Bình Dương		Vĩnh Tường		Công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư y tế Toàn Gia Phát		Văn bản số 9163/UBND-CN1 ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện dự án; Văn bản 2879/SKHĐT-KTĐN ngày 08/10/2018 của Sở Kế hoạch vè Đầu Tư về việc hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư xây dựng phòng khám đa khoa Hà Nội - Vĩnh Tường		Đăng ký mới						1

		IX		Đất cơ sở tôn giáo		1.15		1.15				0.00

		64		Chùa Nghiêm Bảo		0.65		0.65						thôn Yên Nhiên, Xã Vũ Di		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản 8173/UBND-VX3 ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh về việc khôi phục chùa Nghiêm Bảo, thôn Yên Nhiên,xã Vũ D, huyện Vĩnh Tường		Đăng ký mới						1

		65		Chùa Phượng Tường		0.50		0.50						Ngũ Kiên		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản 526/UBND-VHTT ngày 02/3/2018 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc xin trùng tu, tôn tạo chùa Phượng Tường, Ngũ Kiên		Đăng ký mới

		X		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		1.52		1.52		0.00		0.00

		66		Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Nam		0.85		0.85						Xã Lũng Hòa		Vĩnh Tường		UBND xã		TB thu hồi số 42/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND huyện Vĩnh Tường		Đăng ký lại NQ194,195						1

		67		Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ xã Thượng Trưng		0.05		0.05						Xã Thượng Trưng		Vĩnh Tường		UBND xã		Quyết định số 6a/QĐ-HĐND ngày 23/4/2018 của Hội đồng nhân dân xã Thượng Trưng về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Thượng Trưng		Đăng ký mới						1

		68		Xây mới nghĩa trang nhân dân thôn Táo		0.62		0.62						Xã Tuân Chính		Vĩnh Tường		UBND xã		Quyết định số 45b/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND xã Tuân Chính v/v phê duyệt báo cáo Kinh tế ký thuật công trình: Cải tạo nghĩa trang nhân dân, xã Tuân Chính		Đăng ký mới						1

		XI		Đất ở, đất đấu giá, giãn dân, dịch vụ		17.48		17.48		0.00		0.00

		69		Hạ tầng khu đất đấu giá và giãn dân đồng Dào, Cán Cờ, thôn Hòa Loan		2.50		2.50						Xã Lũng Hòa		Vĩnh Tường		UBND xã		Đã có thông báo thu hồi đất		Đăng ký lại NQ				Đã có trong NQ 195 với DT 1,5ha đất lúa		1

		70		Khu đất đấu giá QSDĐ tại huyện Vĩnh Tường		7.00		7.00						Xã Vũ Di, TT Tứ Trưng		Vĩnh Tường		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND NQ ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020		Chuyển tiếp từ KH2018						1

		71		Khu đất đấu giá tại đồng Quán Bính, thôn Quảng Cư, xã Tam Phúc		0.90		0.90						Xã Tam Phúc		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 3471/SXD-QHKT ngày 05/10/2018 của Sở Xây dựng về việc ý kiến đồ án QHCT		Đăng ký mới						1

		72		Khu đất đấu giá, giãn dân, dịch vụ thôn Hoàng Thượng		1.40		1.40						Miếu và máy ủi,thôn Phú Nông, Xã Kim Xá		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 3791/UBND-CN3 ngày 29/5/2018 về việc địa điểm khu đất dịch vụ, đấu giá quyền SDĐ tại xã Kim Xá		Đăng ký mới				bổ sung

		73		Khu đất đấu giá, giãn dân Khu Lò Ngói		1.45		1.45						xã Phú Thịnh		Vĩnh Tường		UBND xã		Văn bản số 3019/UBND-CN4 ngày 3/5/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc địa điểm đất đấu giá QSD đất tại khu Lò Ngói, thộn Bàn Mạch, xã Phú Thịnh, huyện Vĩnh Tường		Chuyển tiếp từ KH2018

		74		Khu nhà ở đô thị tại thôn Bắc Cường		4.23		4.23						Thị trấn Thổ Tang		Vĩnh Tường		Đang nghiên cứu		Văn bản số 7153/UBND-CN3 ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị tại thôn Bắc Cường		Đăng ký mới

		XII		Đất thương mại dịch vụ và cơ sở sản xuất kinh doanh		11.58		11.58		0.00		0.00

		75		Cơ sở kinh doanh hàng đường, sữa, đóng gói sản phẩm lương thực, thực phẩm		0.70		0.70						Thôn Bắc Cường; TT Thổ Tang		Vĩnh Tường		công ty TNHH Đức Lộc		Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 08/08/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng xưởng gia công, mua bán sản phẩm đóng gói các mặt hàng lương thực, thực phẩm của công ty TNHH Đức Lộc		Đăng ký mới						1

		76		Trạm xử lý nước sạch		2.00		2.00						Xã An Tường		Vĩnh Tường		Công ty CP Giáo dục đào tạo và khoa học unet		Quyết định số 428/QĐ-CT ngày 13/2/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Vĩnh Thịnh An Tường, Vĩnh Ninh huyện Vĩnh Tường; QĐ số 3118/QĐ-UBND ngày 4/10/2016 của UBND tỉnh về việc chỉ định đơn vị quản lý		Chuyển tiếp từ KH2018

		77		Dự án Showroom giới thiệu, kinh doanh gạch ốp lát và thiết bị nội thất, thiết bị vệ sinh cao cấp tại xã Bình Dương		0.48		0.48						Xã Bình Dương		Vĩnh Tường		công ty TNHH Phương Mai NG		Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Showroom giới thiệu, kinh doanh gạch ốp lát và thiết bị nội thất, thiết bị vệ sinh cao cấp tại xã Bình Dương, Vĩnh Tường của công ty TNHH Phương Mai		Chuyển tiếp từ KH2018						1

		78		Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công và kinh doanh hàng may mặc		0.13		0.13						Xã Tam Phúc		Vĩnh Tường		Công ty cổ phần Tùng Thịnh		QĐ số 1206/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v chấp thuận điều chỉnh phạm vi, mốc giới địa điểm của Cty TNHH xăng dầu Phúc Sơn và Cty CP đầu tư Tùng Thịnh tại khu đất cho DN vừa và nhỏ thuê tại xã Tam Phúc và thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường; GCN đăng ký đầu tư do Sở KH&ĐT tỉnh VP cấp cho Cty CP đầu tư Tùng Thịnh số 8670703555, chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 12/01/2018

		79		Xây dựng của hàng kinh doanh xăng dầu, dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ và trạm sửa chữa ôtô của công ty TNHH Phúc Sơn		1.25		1.25						Xã Tam Phúc		Huyện Vĩnh Tường		Công ty TNHH xăng dầu Phúc Sơn		Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 31/3/3014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt địa điểm

		80		Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công và kinh doanh hàng may mặc của Công ty CP Tùng Thịnh tại xã Tam Phúc		0.82		0.82						Xã Tam Phúc		Vĩnh Tường		Công ty CP Tùng Thịnh		Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v chấp thuận điều chỉnh phạm vi, mốc giới địa điểm của Công ty TNHH xăng dầu Phúc Sơn và Công ty CP Tùng Thịnh		Đăng ký mới						1

		81		Cửa hàng kinh doanh xăng, dầu công ty cổ phần môi trường xanh Đại Phúc		0.40		0.40						Xã Vĩnh Sơn		Vĩnh Tường		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản số 1895/SXD-QHKT ngày 18/6/2018 của Sở Xây dựng về việc ý kiến địa điểm nghiên cứu lập đề xuất dự án của hàng kinh doanh xăng, dầu công ty dầu công ty cổ phần môi trường xanh Đại Phúc.		Chuyển tiếp từ KH2018

		82		Dự án kinh doanh xăng dầu kết hợp trạm dừng nghỉ, tại xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường		0.50		0.50						Xã Bồ Sao		Vĩnh Tường		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản số 1935/SXD-QHKT ngày 19/6/2018 của Sở Xây dựng về việc lấy ý kiến vị trí, địa điểm nghiên cứu lập đề xuất dự án kinh doanh xăng dầu kết hợp trạm dừng nghỉ, tại xã Bồ Sao, huyện Vĩnh		Chuyển tiếp từ KH2018

		83		Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh xe máy, máy nông nghiệp của công ty TNHH dịch vụ thương mại Đức Thịnh, tại xã Vũ Di		1.00		1.00						Xã Vũ Di		Vĩnh Tường		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn Bản số 4030/SXD-QHKT ngày 2/11/2017 của Sở Xây dựng về việc, địa điểm nghiên cứu lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng kinh doanh xe máy, máy nông nghiệp của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Đức Thịnh, tại xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường.		Chuyển tiếp từ KH2018						1

		84		Đất cho doanh nghiệp thuê		4.30		4.30						Xã Yên Lập		Vĩnh Tường		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Quyết định 1334/QĐ-UBND ngày 19/6/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt địa điểm xây dựng Nhà máy sản xuất cửa nhôm công nghệp và gia công thép hình của công ty TNHH An Đạo tại xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường		Chuyển tiếp từ KH2018						1

		XIII		Đất nông nghiệp		9.90		9.90				0.00

		85		Chuyển đổi mục đích sử dụng từ lúa sang nuôi trồng thủy sản		9.90		9.90						Đại Định, Xã Cao Đại		Vĩnh Tường		UBND xã		Quyết Định số 426/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Huyện Vĩnh Tường về việc phê duyệt quy hoạch đồng ruộng xã Cao Đại		Chuyển tiếp từ KH2018; Đăng ký NQ đất lúa				Xem xét lại xem đủ ĐK ko

		C		THÀNH PHỐ VĨNH YÊN		41.90		41.90		0.00		0.00

		I		Đất giao thông		9.75		9.75		0.00		0.00

		86		Đường nối từ đường Quang Trung đi KDC Tỉnh ủy, phường Hội hợp		0.30		0.30						P.Hội Hợp		Vĩnh Yên		Ban QLDA		Văn bản số 6284/UBND-CN1 ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc vv chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường nối từ đường Quang Trung đi KDC Tỉnh ủy, phường Hội Hợp; QĐ 1596/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư DA đầu tư công đường nối từ

		87		Đường đi bãi Rác - Núi Bông		0.75		0.75						P. Khai Quang		Vĩnh Yên		UBND TP Vĩnh Yên		Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 24/1/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường đi bãi Rác - Núi Bông

		88		Đường nối từ tỉnh ủy đến đường tỉnh 305		4.20		4.20						P. Hội Hợp		Vĩnh Yên		UBND TP Vĩnh Yên		Văn bản số 6285/UBND-CN1 ngày 21/08/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc vv chấp thuận hướng tuyến công trình: Đường nối từ khu dân cư tỉnh ủy đến đường tỉnh 305, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên;

		89		Đường giao thông nối các khu dân cư TDP Yên, Nguôi, Lẻ đến KĐT Đầm Cói		3.500		3.500						P. Hội Hợp		Vĩnh Yên		P. Hội Hợp		QĐ số 752/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 của UBND tỉnh Phê duyệt hướng tuyến công trình đường giao thông nối các KDC TDP Yên, Nguôi, Lẻ đến KĐT Đầm Cói, P.Hội Hợp, TP Vĩnh Yên; QĐ 11/QĐ-TTHĐND ngày 13/9/2018 của HĐND phường Hội Hợp v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

		90		Đường tỉnh lộ 305 đoạn từ quốc lộ 2A (Quán tiên) đến đường tránh tp Vĩnh Yên		1.00		1.00						P. Hội Hợp		Vĩnh Yên		UBND TP Vĩnh Yên		Văn bản số 7331/UBND-CN1 ngày 26/9/2018 vv đầu tư xây dựng mở rộng đường tỉnh 305, đoạn từ đường QL2 (Quán Tiên) đến đường tránh tp Vĩnh Yên

		II		Đất thủy lợi		0.30		0.30		0.00		0.00

		91		Cải tạo hệ thống tiêu nội đồng tỉnh Vĩnh Phúc (Thực hiện trên địa bàn TP Vĩnh Yên)		0.20		0.20						Phường Hội Hợp		TP Vĩnh Yên		Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT		Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 phê duyệt dự án
 đầu tư

		92		Cải tạo, nâng cấp ĐT,305, đoạn từ Quán Tiên đến cầu Bến Gạo		0.10		0.1						Hội Hợp		TP Vĩnh Yên		Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông-Sở Giao thông vận tải		VB số 791/BC-HĐTĐ ngày 30/11/2018 của HĐ thẩm định chủ trương đầu tư; 
VB số 767/BC-SKHĐT ngày 23/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn																																						bổ sung

		III		Đất năng lượng		0.93		0.93		0.00		0.00

		93		Đường dây và TBA 110kV KCN Khai Quang		0.5		0.5						Khai Quang		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 1554/QĐ - EVNNPC ngày 25/5/2018 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng dự án Đường dây và TBA 110kV KCN Khai Quang

		94		Xây dựng bổ sung TBA để san tải cho các TBA Đông Hưng, Xóm Gẩy, Hóa Nổ, Xóm Thủy, Khai Quang 6, Đôn Hậu, Đôn Hậu 2; Dân Cư Tỉnh Ủy T2  - TP Vĩnh Yên		0.01		0.01						Định Trung		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		95		Xây dựng các TBA Đồng Tâm 3, Quán Tiên 2 để san tải cho các TBA Đông Đạo 2, Đông Đạo 5, Quán Tiên -  TP. Vĩnh Yên		0.01		0.01						Hội Hợp		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		96		Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 484 trạm 110 thiện kế		0.01		0.01						Khai Quang		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1854/QĐ - EVNNPC ngày 28/62018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		97		Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 483 trạm 110 thiện kế		0.01		0.01						Khai Quang		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1854/QĐ - EVNNPC ngày 28/62018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		98		Xây dựng mạch vòng 22kV lộ 471, 473 trạm 110kV KCN Khai Quang để san tải cho các lộ 471, 476 trạm 110kV Vĩnh Yên		0.02		0.02						Khai Quang		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		99		Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 475, 477, 479 trạm 110kV KCN Khai Quang để san tải cho các lộ 472, 476, 477, 478 trạm 110kV Vĩnh Yên		0.02		0.02						Khai Quang		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		100		Xây dựng các TBA phân phối sử dụng MBA thu hồi để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN khu vực TP Phúc Yên, TP Vĩnh Yên-  tỉnh Vĩnh Phúc		0.02		0.02						Các Phường; xã		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		101		Xây dựng các TBA sử dụng MBA thu hồi để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN khu vực TP Vĩnh Yên và huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019		0.03		0.03						Các xã; TT		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		102		Xây dựng TBA Khai Quang 13, Vinh Thịnh 5, Xuân Mai 3 để san tải cho các TBA Khai Quang 9, Vinh Thịnh, Vinh Thịnh 1, Xuân Mai 1, Xuân Mai 2 - TP Vĩnh Yên		0.02		0.02						Khai Quang; Liên Bảo		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		103		Xây dựng mạch vòng lộ 475 E4.3 và lộ 484 E4.3		0.04		0.04						Các xã, phường		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		104		Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 471, 473 trạm 110kV KCN Khai Quang để san tải cho các lộ 471, 476 trạm 110kV Vĩnh Yên		0.02		0.02						Khai Quang		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		105		Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 481, 483 trạm 110kV KCN Khai Quang để san tải cho các lộ 471, 476 trạm 110kV Vĩnh Yên		0.02		0.02						Khai Quang		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		106		Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 485 trạm 110kV KCN Khai Quang để san tải cho lộ 486 trạm 110kV Vĩnh Yên		0.02		0.02						Khai Quang		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		107		Xây dựng xuất tuyến 35kV lộ 371 trạm 110kV KCN Khai Quang để san tải cho các lộ 371, 372 trạm 110 kV Vĩnh Yên		0.02		0.02						Khai Quang		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		108		Xây dựng mạch vòng lộ 373 trạm 110kV KCN Khai Quang- Lộ 372 trạm 110kV Vĩnh Yên		0.02		0.02						Khai Quang		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		109		Xây dựng mạch vòng lộ 373 trạm 110kV KCN Khai Quang- Lộ 371 trạm 110kV Vĩnh Yên, đoạn từ cột 5B Khai Quang 2 đến trạm biến áp Xóm Bầu 1		0.02		0.02						Khai Quang		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		110		Xây dựng mạch vòng lộ 373 trạm 110kV KCN Khai Quang- Lộ 371 trạm 110kV Vĩnh Yên đoạn từ trạm biến áp Xóm Bầu 1 đến cột 76 lộ 371 trạm 110kV Vĩnh Yên		0.02		0.02						Khai Quang		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		111		Xây dựng TBA Đồng Tâm 5, Gốc Vừng 5, Hội Hợp 9 để san tải cho các TBA Đồng Tâm, Đồi Son, Gia Viễn, Gốc Vừng 3, Gốc Vừng 1, Hội Hợp 5 - TP Vĩnh Yên		0.02		0.02						Đồng Tâm; Liên Bảo; Hội Hợp		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		112		Xây dựng TBA Lam Sơn 3, Khu Ga 2, T8DC1, T9DC1 để san tải cho các TBA Lam Sơn 2, DC Tỉnh ủy 1, khu Ga, An Định, Bảo Sơn 1, Đồi 41, T4DC1, T7DC2, T2DC1 - TP Vĩnh Yên		0.02		0.02						Ngô Quyền; Đồng Tâm		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		113		Xây dựng TBA Vị Trù 3, Đầm Vạc 3, Hội Hợp 8 để san tải cho các TBA Vị Trù, Vị Thanh 4, Đầm Vạc, Đầm Vạc 2, Hội Hợp 3 - TP Vĩnh Yên		0.02		0.02						Thanh Trù; Hội Hợp; Tích Sơn		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		114		Xây dựng TBA Xóm Am 4, Đồng Ải, Ngã tư Tam Dương 2, Xóm Bầu 6 để san tải cho các TBA Xóm Am, Xóm Am 2, T5DC2, Đông Đạo 1, Xóm Bầu 1, Xóm Thủy 2, CS Đèn đường T3 - TP Vĩnh Yên		0.02		0.02						Tích Sơn; Liên Bảo		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		115		Xây dựng TBA Xóm Đậu 4, Thanh Giã 5, Bảo Sơn 7 để san tải cho các TBA Xóm Đậu, Xóm Đậu 2, Thanh Giã 1, Thanh Giã 2, Đồi 41, Trường Chuyên - TP Vĩnh Yên		0.02		0.02						Định Trung; Khai Quang; Liên Bảo		Vĩnh Yên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		IV		Đất ở, đất đấu giá, giãn dân, dịch vụ)		14.25		14.25		0.00		0.00

		116		Khu đất đấu giá QSDĐ tại cụm KTXH giai đoạn 2 tại khu đồng Chổ Núi, Ma Chỡn phường Đồng Tâm		4.50		4.50						P. Đồng Tâm		Vĩnh Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc vv phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cụm kinh tế - xã hội phường Đồng Tâm thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc tỷ lệ 1/500

		117		Khu tái định cư phục vụ GPMB, đường Vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ QL2 đến đường Tôn Đức Thắng		3.00		3.00						P. Khai Quang		Vĩnh Yên		Ban GPMB và PTQĐ tỉnh		Văn bản số 4667/UBND-NN2 ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc bố trí Tái định cư GPMB đường vành đai 2, QĐ 3900 ngày 30/11/2016 v/v giao ban thực hiện công tác BT, GPMB…

		118		Khu nhà ở đô thị Lam Sơn tại phường Đồng Tâm		0.60		0.60						P. Đồng Tâm		Vĩnh Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Căn cứ: QĐ 1222/QĐ-UBND ngày 24/04/2017 v/v chấp thuận phạm vi mốc giới địa điểm lập quy hoạch và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Lam Sơn tại phường Đồng Tâm, Tp Vĩnh Yên

		119		Khu xen ghép đấu giá quyền sử dụng đất tại TDP Mậu Lâm (Dộc Lẩm trên và Dộc Lẩm dưới)		2.15		2.15						P. Khai Quang		Vĩnh Yên		P. Khai Quang		Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh V/v phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang đô thị  khu vực số 4 (khu vực TDP Vĩnh Thịnh Tây, Thanh Giã, phường Khai Quang; Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 V/v phê duyệt QHCT tỷ lệ

		120		Khu xen ghép đấu giá quyền sử dụng đất tại TDP Trại Giao (xứ đồng xó Dẽo)		4.00		4.00								Vĩnh Yên

		V		Đất bãi thải, xử lý chất thải		5.71		5.71		0.00		0.00

		121		Dự án thu gom và xử lý nước thải TP Vĩnh Yên		5.71		5.71						P. Hội Hợp		Vĩnh Yên		Ban GPMB&PTQĐ		Quyết định 2471/QĐ-CT ngày 29/7/2016; Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt chương trình phát triển đô thị loại 2

		VI		Đất cơ sở sản xuất kinh doanh		10.96		10.96		0.00		0.00

		122		Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối, kinh doanh thiết bị, vật tư xây lắp cao cấp của Công ty TNHH xây dựng và xuất nhập khẩu Kim Đức		0.15		0.15						Xã Định Trung		Vĩnh Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Quyết định 815/QĐ-UBND ngày 31/3/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt địa điểm xây dựng Trung tâm phân phối, kinh doanh thiết bị, vật tư xây lắp cao cấp của Công ty TNHH Xây dựng và Xuất nhập khẩu Kim Đức tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên				chỉ CMĐ

		123		Đầu tư xây dựng khu siêu thị, thương mại và dịch vụ phức hợp		9.50		9.50						P. Hội Hợp		Vĩnh Yên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản số 6609/UBND-CN3 ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh v/v đầu tư dự án siêu thị tại Ngã tư Việt Trì - Vĩnh Tường				chỉ CMĐ

		124		Xây dựng Trung tâm phân phối và kinh doanh thiết bị điện, đồ gia dụng của Công ty TNHH Quốc tế TNT		0.11		0.11						P. Khai Quang		Vĩnh Yên		Công y TNHH Quốc tế TNT		Quyết định số 16121/QĐ-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt địa điểm xây dựng Trung tâm phân phối và kinh doanh thiết bị điện, đồ gia dụng của Công ty TNHH Quốc tế TNT tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

		125		Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kết hợp trạm dừng nghỉ		1.20		1.20						P. Hội Hợp		Vĩnh Yên		Cty TNHH XDTM&DV Tiến Đạt		Văn bản số 4410/UBND-KT1 ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh về vị trí, địa điểm nghiên cứu lập đề xuất dự án ĐTXD cửa hàng kinh doanh xăng dầu kết hợp với trạm dừng nghỉ tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên

		D		HUYỆN SÔNG LÔ		34.20		33.75		0.45		0.00

		I		Đất giao thông		7.18		7.18		0.00		0.00

		126		Đường GT nội thị huyện Sông Lô: tuyến ĐT307 kéo dài đi đường vành đai phía Nam		0.53		0.53						TT Tam Sơn		Sông Lô		UBND huyện		Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư		NQ59 (đất lúa 0,3 ha); bổ sung dt LUA 0,53 ha

		127		Đường nội thị huyện Sông Lô, tuyến trung tâm y tế huyện đi khu dịch vụ (GĐ1)		0.48		0.48						Tân Lập		Sông Lô		UBND huyện		Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư		có NQ thu hồi nhưng ko có NQ đất LUA

		128		Đường nội thị TT Tam Sơn  huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc tuyến: trụ sở UBND huyện đi tổ dân phố Then		0.05		0.05						TT Tam Sơn		Sông Lô		UBND huyện		Quyết định phê duyệt số 1264b/QĐ-CTPBN ngày 24/10/2011 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình		Đăng ký mới

		129		Đường đôi trung tâm huyện lỵ huyện Sông Lô		0.03		0.03						TT Tam Sơn		Sông Lô		UBND huyện		Kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020		có NQ thu hồi nhưng ko có NQ đất LUA

		130		Cải tạo và nâng cấp ĐT 307 từ xã Nhạo Sơn, thị trấn Lập Thạch đến Tuyên Quang, đoạn từ Km 16+500- km 26+140		4.09		4.09						xã Nhạo Sơn, TT Lập Thạch		Sông Lô		Sở GTVT		Văn bản số 133/TTHĐND-TH ngày 06/8/2018 của HĐND tỉnh và báo cáo số 1060/BC-HĐTĐ ngày 27/10/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

		131		Xây dựng cầu Vĩnh Phú (bến Phà Đức Bác)		2.00		2.00						Xã Đức Bác		Sông Lô		Đang lựa chọn chủ đầu tư theo quy định		Văn bản số 2063-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc gửi Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh về việc đầu tư XD cầu Vĩnh Phú tại bến Phà Đức Bác qua Sông Lô theo hình thức BT

		II		Đất ở, đất đấu giá, giãn dân, dịch vụ)		20.40		20.40		0.00		0.00

		132		Đấu giá QSDĐ khu đồng Chuôi Vồ, Chằm Cạn (TDP Lạc Kiều)		0.80		0.80						TT Tam Sơn		Sông Lô		UBND thị trấn		Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của UBND tỉnh phê duyệt chi tiết 1/500		Đăng ký mới

		133		Đất ở khu Gò Tiện Lớn		0.60		0.60						Nhân Đạo		Sông Lô		UBND xã		Quyết định số 2074/QĐ-UBND huyện Sông Lô về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu giãn dân, đấu giá quyền sử dụng đất xã Nhân Đạo huyện Sông Lô		có NQ ghị quyết 194/NQ-HĐND ngày 22/12/2015;thu hồi nhưng ko có NQ đất LUA

		134		Quy hoạch đất ở khu Đồng Chão		0.13		0.13						Quang Yên		Sông Lô		UBND xã		Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND huyện về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết		có NQ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 09/7/2018;thu hồi nhưng ko có NQ đất LUA

		135		Đất đấu giá QSDĐ tại đồng Cầu Hin, thôn Đồng Đạo		6.70		6.70						Nhạo Sơn		Sông Lô		UBND xã		Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 05/10/2013 của UBND tỉnh về việt phê duyệt chi tiết		Đăng ký mới

		136		Đấu giá QSDĐ tại đồng Chằm Hú, thôn Lũng Gì		4.30		4.30						Nhạo Sơn		Sông Lô		UBND xã		Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 05/10/2013 của UBND tỉnh về việt phê duyệt chi tiết		Đăng ký mới

		137		XD khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ tại khu đồng Cây Nhãn, thôn Cẩm Bình		1.85		1.85						Tân Lập		Sông Lô		UBND xã		Văn bản số 4599/UBND-CN1 ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh về việc quy hoạch địa điểm khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ tại khu đồng Cây Nhãn, thôn Cẩm Bình		NQ195 (đất lúa 0,05 ha); bổ sung dt LUA 1,85 haNghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 18/12/2017; Nghị quyết 194, 195/NQ-HĐND ngày 22/12/2015;

		138		Đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá QSDĐ xã Lãng Công		6.02		6.02						Lãng Công		Sông Lô		UBND xã		Tờ trình số 628/TTr-SXD ngày 07/8/2018 về việc đề nghị UBND tỉnh chấp thuận phạm vi địa điểm lập QH chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đất dịch vụ và đấu giá QSDĐ  (khu Mản Nỏn, Lỗ Mỹ, Đồng Úng, Cây Trôi Dưới, đồng Làng Giã)		Đăng ký mới

		III		Đất sinh hoạt cộng đồng		0.58		0.58		0.00		0.00

		139		Xây dựng nhà văn hóa thôn Thụy Sơn		0.02		0.02						Như Thụy		Sông Lô		UBND xã		Quyết định phê duyệt địa điểm số 891/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 và Thông báo thu hồi đất số 153/TB-UBND ngày 29/6/2012 của UBND huyện Sông Lô		Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 18/12/2017; Nghị quyết số 194, 195/NQ-HĐND ngày 22/12/2015; NQ195 (đất lúa 0,01 ha); bổ sung dt LUA 0,02 ha

		140		Xây dựng nhà văn hóa thôn Ngọc Sơn		0.05		0.05						Như Thụy		Sông Lô		UBND xã		Quyết định phê duyệt địa điểm số 891/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 và Thông báo thu hồi đất số 153/TB-UBND ngày 29/6/2012 của UBND huyện Sông Lô		có NQ Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 22/12/2015.thu hồi nhưng ko có NQ đất LUA

		141		Nhà văn hóa thôn Đồng Tâm		0.06		0.06						Nhân Đạo		Sông Lô		UBND xã		Quyết định 666/QĐ-UBDN- LC1 ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Sông Lô về việc phê duyệt địa điểm nhà văn hóa thôn Đồng Tâm, xã Nhân Đạo		có NQNghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 17/7/2017;  thu hồi nhưng ko có NQ đất LUA

		142		Nhà văn hóa thôn Liên Kết		0.09		0.09						Nhân Đạo		Sông Lô		UBND xã		Quyết định 665/QĐ-UBDN- LC1 ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Sông Lô về việc phê duyệt địa điểm nhà văn hóa thôn Liên Kết, xã Nhân Đạo		có NQ Nghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 17/7/2017; thu hồi nhưng ko có NQ đất LUA

		143		Nhà văn hóa thôn Lê Xoay		0.05		0.05						Nhân Đạo		Sông Lô		UBND xã		Quyết định 673/QĐ-UBDN- LC1 ngày 13/6/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Sông Lô về việc phê duyệt địa điểm nhà văn hóa thôn Lê Xoay, xã Nhân Đạo		có NQNghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 17/7/2017; thu hồi nhưng ko có NQ đất LUA

		144		Mở rộng nhà văn hóa thôn Đồng Chằm		0.02		0.02						Quang Yên		Sông Lô		UBND xã		Quyết định số 3328/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt địa điểm quy hoạch		NQ195 (đất lúa 0,01 ha); bổ sung dt LUA 0,02 haNghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 22/12/2015;

		145		Mở rộng nhà văn hóa thôn Đá Đứng		0.05		0.05						Quang Yên		Sông Lô		UBND xã		Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt địa điểm quy hoạch		có NQ thu hồi nhưng ko có NQ đất LUANghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 22/12/2015;

		146		Mở rộng nhà văn hóa thôn Đồng Găng		0.05		0.05						Quang Yên		Sông Lô		UBND xã		Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt địa điểm quy hoạch		có NQ thu hồi nhưng ko có NQ đất LUANghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 22/12/2015;

		147		Mở rộng nhà văn hóa thôn Đá Đen		0.04		0.04						Quang Yên		Sông Lô		UBND xã		Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt địa điểm quy hoạch		NQ195 (đất lúa 0,01 ha); bổ sung dt LUA 0,04 haNghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 22/12/2015;

		148		Mở rộng nhà văn hóa thôn Làng Đồng		0.05		0.05						Quang Yên		Sông Lô		UBND xã		Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt địa điểm quy hoạch		có NQ thu hồi nhưng ko có NQ đất LUA Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 22/12/2015;

		149		Mở rộng nhà văn hóa thôn Đồng Chùa		0.05		0.05						Quang Yên		Sông Lô		UBND xã		Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt địa điểm quy hoạch		có NQ thu hồi nhưng ko có NQ đất LUANghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 22/12/2015;

		150		Mở rộng nhà văn hóa thôn Đức Thịnh		0.05		0.05						Quang Yên		Sông Lô		UBND xã		Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt địa điểm quy hoạch		có NQ thu hồi nhưng ko có NQ đất LUA Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 22/12/2015;

		IV		Đất công trình năng lượng		0.13		0.13		0.00		0.00

		151		Nhà trực vận hành điện lực xã Quang Yên		0.02		0.02						Quang Yên		Sông Lô		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (cụ thể giao Công ty Điện lực Vĩnh Phúc)		QĐ thu hồi đất số 2154/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 và 2200/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND huyện Sông Lô; QĐ phê duyệt PA BT GPMB số 2153/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Sông Lô

		152		Xây dựng các TBA Khoái Thọ 2, Đôn Nhân 8, Hoa Sơn 4 để san tải cho các TBA Khoái Thọ, Đôn Nhân 2 - huyện Sông Lô, TBA Liễn Sơn 3  - huyện Lập Thạch		0.03		0.03						Đức Bác; Đôn Nhân		Sông Lô		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1244/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		153		Xây dựng các TBA Cao Phong 7, Vân Trục 4, Liên Hòa 7, Thái Hòa 10 để san tải cho các TBA Thái Hòa 2, Vân Trục 1, Liên Hòa 1, Liên Hòa 3 - huyện Lập Thạch, TBA Cao Phong 1, Cao Phong 2 - huyện Sông Lô		0.02		0.02						Cao Phong		Sông Lô		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		154		Xây dựng các TBA sử dụng MBA thu hồi để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN khu vực các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018		0.02		0.02						Các xã; Thị trấn		Sông Lô		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		155		Xây dựng các TBA Đông Phú 3, Văn Quán 9, Bạch Lưu 6 để san tải cho TBA Bạch Lưu 1 - huyện Sông Lô, TBA Đông Phú 2, CQT Xuân Hòa ,  Văn Quán 3, Văn Quán 5, Văn Quán 7 - huyện Lập Thạch		0.02		0.02						Bạch Lưu		Sông Lô		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		156		Xây dựng các TBA Quang Yên 12, Bàn Giản 7, Đồng Ích 6, Văn Quán 8, Liễn Sơn 10 để san tải cho các  TBA Bàn Giản 2, Bàn Giản 3, Viên Luận, TĐC Hạ Ích, Văn Quán 1, Văn Quán 4, Liễn Sơn 3, Liễn Sơn 5 - Huyện  Lập Thạch và TBA Quang Yên 3 - Huyện Sông Lô		0.02		0.02						Quang Yên		Sông Lô		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		V		Đất thủy lợi		5.91		5.46		0.45		0.00

		157		Dự án xử lý cấp bạch sự cố sạt lở kè xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô tương ứng đoạn K2+250-K2+400, đê tả Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc		1.00		1.00						Bạch Lưu		Sông Lô		Chi cục thủy lợi		Văn bản số 7619/UBND-NN3 ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh hạng mục công trình

		158		Cải tạo hệ thống tiêu nội đồng tỉnh Vĩnh Phúc		0.10		0.10						Cao Phong, Yên Thạch, Đức Bác, Đồng Thịnh		Sông Lô		Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT		Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 phê duyệt dự án đầu tư

		159		Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8- Vĩnh Phúc (Thực hiện trên địa bàn huyện Sông Lô)		0.91		0.46		0.45				Xã Đồng Quế; Xã Lãng Công;
Xã  Hải Lựu;
Xã  Bạch Lưu		Sông Lô		Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc		Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 phê duyệt dự án đầu tư

		160		Cải tạo hệ thống tiêu nội đồng tỉnh Vĩnh Phúc (Thực hiện trên địa bàn huyện Sông Lô)		3.60		3.60						Xã Cao Phong; Xã Yên Thạch;
Xã Đức Bác; 
Xã Đồng Thịnh		Sông Lô		Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT		Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 phê duyệt dự án 
đầu tư

		161		Công trình xây dựng trạm bơm Trầm Chuông xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc		0.30		0.30						Xã Đôn Nhân		Sông Lô		Sở Nông nghiệp &PTNT		Quyết định số 2071/QĐ-CT ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ

		Đ		HUYỆN LẬP THẠCH		45.64		45.64		- 0		- 0

		I		Đất khu công nghiệp		6.32		6.32		- 0		- 0

		162		Nhà máy sản xuất gạch ốp lát tại khu đồi Hoa Giang, xã Bàn Giản		3.00		3.00						Bàn Giản		Lập Thạch		Công ty CP công nghiệp HERA		Văn bản số 4254/UBND ngày 13/06/2018 về việc địa điểm dự án ĐTXD nhà máy sản xuất gạch ốp lát tại khu đồi Hoa Giang, xã Bàn Giản của Công ty CP công nghiệp HERA tại xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch

		163		Nhà máy sản xuất ống nhựa trong phạm vi QHCT khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa		2.05		2.05						Liễn Sơn		Lập Thạch		Công Ty Nhật Minh		Văn bản số 4436/UBND ngày 19/06/2018 chấp thuận chủ trương và nôi dung và địa điểm thực hiện dự án ĐTXD Nhà máy sản xuất ống nhựa trong phạm vi QHCT khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (khu vực 2) thuộc xã Liễn Sơn		BÁO CÁO

		164		Nhà máy sản xuất tấm nhựa PVC rỗng, bảng chống lóa và nội thất trường học		0.50		0.50						xã Xuân Lôi		Lập Thạch		Công ty Dong Bu		Văn bản số 8430/UBND-CN3 ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về địa điểm dự án ĐTXD Nhà máy sản xuất tấm nhựa PVC rỗng, bảng chống lóa và nội thất trường học trong KCN Lập Thạch I thuộc xã Xuân Lôi của công ty Dong Bu

		165		Xưởng sản xuất linh kiện điện tử và lắp giáp điện tử tại cụm công nghiệp thị trấn Lập Thạch của công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bảo An		0.27		0.27						TT Lập Thạch		Lập Thạch		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT tỉ lệ 1/50 Cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị các khu vực phía Đông, Tây, Nam, Bắc, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

		166		Khu đất thương mại dịch vụ Sau Chùa xã Tử Du, huyện Lập Thạch		0.50		0.50						Tử Du		Lập Thạch

		II		Đất thương mại dịch vụ		0.36		0.36		0.00		0.00

		167		Cửa hàng Thương mại dịch vụ của hộ ông Nguyễn Văn Xuân		0.30		0.30						Tử Du		Lập Thạch		ông Nguyễn Văn Xuân		Điều chỉnh Quy hoạch nông thôn mới xã Tử Du

		168		Trạm BTS Thái Hòa		0.03		0.03						Thái Hòa		Lập Thạch		Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng		Văn bản số 1681/SXD-QHKT ngày 15/6/2018 của Sở Xây dựng về vị trí xây dựng trạm BTS của Công ty CP đầu tư Lạc Hồng trên địa bàn tỉnh VP

		169		Trạm BTS Đình Chu 2		0.03		0.03						Đồng Ích		Lập Thạch		Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng		Văn bản số 1681/SXD-QHKT ngày 15/6/2018 của Sở Xây dựng về vị trí xây dựng trạm BTS của Công ty CP đầu tư Lạc Hồng trên địa bàn tỉnh VP

		III		Đất ở, đất đấu giá, giãn dân, dịch vụ)		36.88		36.88		- 0		- 0

		170		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân, thị trấn Hoa Sơn		0.32		0.32						TT Hoa sơn		Lập Thạch		UBND TT Hoa Sơn		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		171		Khu đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá QSDĐ khu vực Đồng Sau Chùa TT Lập Thạch		0.40		0.40						TT Lập thạch		Lập Thạch		UBND TT Lập Thạch		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		172		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Cửa, Xã Bàn Giản		0.50		0.50						Bàn Giản		Lập Thạch		UBND xã Bàn Giản		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		173		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Né, thôn Ái Quốc, thôn Trung Thành, xã Đình Chu		2.00		2.00						Đình chu		Lập Thạch		UBND xã  Đình chu		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		174		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Hôn, thôn Bì La và Đồng Trình, thôn Hoàng Chung, Xã Đồng Ích		4.80		4.80						Đồng ích		Lập Thạch		UBND xã  Đồng ích		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		175		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Bãi 1, Đồng Bãi 2, Xã Hợp Lý		2.10		2.10						Hợp lý		Lập Thạch		UBND xã Hợp lý		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		176		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Cầu Thần, Đồng Đá Trắng, Gốc Đa, xã Liễn Sơn		1.16		1.16						Liễn sơn		Lập Thạch		UBND xã Liễn sơn		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		177		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Trạ, Đồng Vêu, Đồng Giếng, Đồng Sùng, xã Ngọc Mỹ		5.00		5.00						Ngọc mỹ		Lập Thạch		UBND xã Ngọc mỹ		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		178		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Nghè, thôn Xuân Quang, xã Văn Quán		2.00		2.00						Văn quán		Lập Thạch		UBND xã Văn quán		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		179		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Bóng Xanh, Ao Gém, Xã Quang Sơn		2.50		2.50						Quang sơn		Lập Thạch		UBND xã Quang Sơn		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		180		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Tháp, Đồng Cống Dưới xã Sơn Đông		2.80		2.80						Sơn đông		Lập Thạch		UBND xã Sơn Đông		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		181		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Sốc  xã Thái Hòa		2.28		2.28						Thái hòa		Lập Thạch		UBND xã Thái Hòa		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		182		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Bồ Hòn, Trũng Quán, xã Tiên Lữ		0.70		0.70						Tiên lữ		Lập Thạch		UBND xã Tiên Lữ		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		183		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Ao Trảng, Nương Trũng, Hồ Bỏi, Xã Triệu Đề		0.47		0.47						Triệu Đề		Lập Thạch		UBND xã Triệu Đề		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		184		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Đồn, Đồng Bông xã Vân Trục		1.65		1.65						Vân Trục		Lập Thạch		UBND xã Vân Trục		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		185		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu vực Đồng Gộc, Cây Chám, Xã Xuân Hòa		6.10		6.10						Xuân Hòa		Lập Thạch		UBND xã Xuân Hòa		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		186		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân Khu vực Cửa Đình, thôn Nghĩa An, Vườn Gai, Cổng Lũy, Đè Phù, thôn Đông Xuân, Xã Xuân Lôi		0.72		0.72						Xuân Lôi		Lập Thạch		UBND xã Xuân Lôi		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		187		Khu đất đấu giá QSDĐ tại khu Đồng Cạn xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch		1.38		1.38						Bàn Giản		Lập Thạch		UBND xã Bàn Giản		Văn bản số 3630/UBND-NN2 ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn tại về đất dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh

		IV		Đất giao thông		1.77		1.77

		188		Đường vành đai thị trấn Lập Thạch. Tuyến Khu cụm công nghiệp đi Tân Lập		0.68		0.68						TT Lập Thạch		Lập Thạch		UBND huyện Lập Thạch		QĐ số 1929/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện Lập Thạch về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dư án: Đường vành đai thị trấn Lập Thạch. Tuyến Khu cụm công nghiệp đi Tân Lập

		189		Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã huyện Lập Thạch. Tuyến xã Bắc Bình đi Liễn Sơn		0.29		0.29						Bắc Bình, Thái Hòa, Liễn Sơn		Lập Thạch		UBND huyện Lập Thạch		QĐ số 1938/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND huyện Lập Thạch về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án; Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã huyện Lập Thạch, tuyến Bắc Bình đi xã Liễn Sơn

		190		Đường nội thị thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch. Tuyến từ ĐT.307 (thôn Hòa Bình) đi thôn Quảng Khuôn		0.80		0.80						TT Hoa Sơn		Lập Thạch		UBND huyện Lập Thạch		Quyết định số 2044a/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

		V		Đất thủy lợi		0.04		0.04		- 0		- 0

		191		Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8- Vĩnh Phúc (Thực hiện trên địa bàn huyện Lập Thạch)		0.04		0.04						Xã Văn Quán;
 Xã Ngọc Mỹ;
Xã Liễn Sơn		Lập Thạch		Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc		Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 phê duyệt dự án đầu tư

		VI		Đất truyền dẫn năng lượng		0.27		0.27		- 0		- 0

		192		Nâng  cao độ tin cậy cung cấp điện TBA TG Yên Dương		0.01		0.01						Bắc Bình		Lập Thạch		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		193		Xây dựng các TBA Thái Hòa 9, Tử Du 6, Liên Hòa 6 để san tải cho các TBA Thái Hòa 4, Thái Hòa 5, Tử Du 2, Liên Hòa 4 - huyện Lập Thạch		0.03		0.03						Thái Hòa; Tử Du; Liên Hòa		Lập Thạch		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1244/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		194		Xây dựng các TBA Khoái Thọ 2, Đôn Nhân 8, Hoa Sơn 4 để san tải cho các TBA Khoái Thọ, Đôn Nhân 2 - huyện Sông Lô, TBA Liễn Sơn 3  - huyện Lập Thạch		0.01		0.01						TT. Hoa Sơn		Lập Thạch		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1244/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		195		Cải tạo các nhánh rẽ Quang Sơn 3 và Quang Sơn 6 lộ 372 E25.3		0.04		0.04						Quang Sơn; Ngọc Mỹ		Lập Thạch		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		196		Xây dựng các TBA Cao Phong 7, Vân Trục 4, Liên Hòa 7, Thái Hòa 10 để san tải cho các TBA Thái Hòa 2, Vân Trục 1, Liên Hòa 1, Liên Hòa 3 - huyện Lập Thạch, TBA Cao Phong 1, Cao Phong 2 - huyện Sông Lô		0.05		0.05						Vân Trục; Thái Hòa; Bàn Giản; Liên Hòa		Lập Thạch		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		197		Xây dựng các TBA Hoa Sơn 4 , Tử Du 7 , Tiên Lữ 4 , Hoa Sơn 5 để san tải cho các TBA Liễn Sơn 7, Liễn Sơn 1, Tiên Lữ 3, Tử Du 3 - huyện Lập Thạch		0.03		0.03						Tử Du; Tiên Lữ; TT. Hoa Sơn		Lập Thạch		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		198		Xây dựng các TBA sử dụng MBA thu hồi để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN khu vực các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018		0.02		0.02						Các xã; Thị trấn		Lập Thạch		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		199		Xây dựng các TBA Đông Phú 3, Văn Quán 9, Bạch Lưu 6 để san tải cho TBA Bạch Lưu 1 - huyện Sông Lô, TBA Đông Phú 2, CQT Xuân Hòa ,  Văn Quán 3, Văn Quán 5, Văn Quán 7 - huyện Lập Thạch		0.02		0.02						Văn Quán		Lập Thạch		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		200		Xây dựng các TBA Quang Yên 12, Bàn Giản 7, Đồng Ích 6, Văn Quán 8, Liễn Sơn 10 để san tải cho các  TBA Bàn Giản 2, Bàn Giản 3, Viên Luận, TĐC Hạ Ích, Văn Quán 1, Văn Quán 4, Liễn Sơn 3, Liễn Sơn 5 - Huyện  Lập Thạch và TBA Quang Yên 3 - Huyện Sông Lô		0.06		0.06						Liễn Sơn; Văn Quán; Bàn Giản; Đồng Ích		Lập Thạch		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		E		HUYỆN BÌNH XUYÊN		35.23		35.23		0.00		0.00

		I		Đất ở, đất đấu giá, giãn dân, dịch vụ)		4.68		4.68		0.00		0.00																20

		201		Khu nhà ở công nhân của công ty TNHH điện tử Minh Đức		0.25		0.25						xã Bá Hiến		Bình Xuyên		Công ty TNHH điện tử Minh Đức		VB số 362/UBND-CN1 ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận địa điểm

		202		Khu đất dịch vụ, giãn dân và đấu giá QSD đất tại khu vực Đầu Đông - Giếng Núi		4.43		4.43						TT Thanh Lãng		Bình Xuyên		UBND TT Thanh Lãng		QĐ số 1246/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt địa điểm

		II		Đất giao thông		2.42		2.42

		203		Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.302  (Km 0+00 đến km3 +00)		1.00		1.00						TT Hương Canh, xã Tam Hợp, xã Hương Sơn, xã Quất Lưu		Bình Xuyên		UBND huyện Bình Xuyên		Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công- dự toán công trình

		204		Đường vành đai phía Đông huyện lỵ Tam Đảo đoạn nối từ ĐT. 310 - Quốc lộ 2B		1.42		1.42						TT Gia Khánh		Bình Xuyên		UBND huyện Tam Đảo		Văn bản số 7400/UBND-CN3 ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc hướng tuyến công trình

		III		Đất thuỷ lợi		0.50		0.50

		205		Cải tạo nâng cấp ngầm tràn 338		0.50		0.50						xã Trung Mỹ		Bình Xuyên		UBND huyện Bình Xuyên		Văn bản số 5572/UBND-NN2 ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đầu tư cải tạo, nâng cấp đầm tràn 338

		IV		Đất cơ sở thể dục thể thao		1.17		1.17		0.00		0.00

		206		Khu liên hiệp thể thao tỉnh Vĩnh Phúc (thuộc địa phận huyện Bình Xuyên)		1.17		1.17						xã Hương Sơn		Bình Xuyên		Ban GPMB tỉnh		Quyết định số 606/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 23/02/2017 về việc giao chủ đầu tư thực hiện bồi thường, GPMB

		V		Đất truyền dẫn năng lượng		9.86		9.86		0.00		0.00

		207		Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Vĩnh Yên - Phúc Yên		0.80		0.80						Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 2889/QĐ - EVNNPC ngày 08/10/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng - Dự án Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Vĩnh Yên - Phúc Yên

		208		Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc		0.70		0.70						Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 1284/QĐ - EVNNPC ngày 09/5/2018 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng - Dự toán xây dựng dự án Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

		209		Đường dây và TBA 110kV KCN Khai Quang		0.50		0.50						Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 1554/QĐ - EVNNPC ngày 25/5/2018 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng dự án Đường dây và TBA 110kV KCN Khai Quang

		210		Nhà trực vận hành TT Hương Canh		0.02		0.02						Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 34/QĐ-PCVP ngày 09/01/2017 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nhà trực vận hành TT Hương Canh; Văn bản số 9041/UBND-CN3 ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh v/v chấp thuận địa điểm

		211		Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện khu vực Miền Bắc (vay vốn ngân hàng tái thiết Đức Kfw)		0.05		0.05						Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Văn bản số 1735/UBND-CN3 ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về hướng tuyến công trình; QĐ số 2195/QĐ-EVNNPC ngày 25/9/2013 về việc phê duyệt BCKTKT dự án

		212		Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Bá Thiện		0.8		0.8						Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 4502/QĐ - EVNNPC ngày 29/12/2016 về việc duyệt bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 cho ban Quản lý dự án phát triển Điện lực

		213		Xây dựng các TBA Thanh Lãng 11, Gò Phúc để san tải cho các TBA Thanh Lãng 1, TBA Gò Ga - huyện Bình Xuyên		0.02		0.02						Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		214		Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 484 trạm 110 thiện kế		0.05		0.05						Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1854/QĐ - EVNNPC ngày 28/62018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		215		Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 483 trạm 110 thiện kế		0.05		0.05						Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1854/QĐ - EVNNPC ngày 28/62018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		216		Xây dựng các TBA sử dụng MBA thu hồi để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN khu vực huyện Yên Lạc, huyện Bình Xuyên- tỉnh Vĩnh Phúc		0.03		0.03						Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		217		Xây dựng các TBA sử dụng MBA thu hồi để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN khu vực TP Vĩnh Yên và huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019		0.03		0.03						Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		218		Xây dựng các TBA Vườn Sim 2, Nông Trường 3, Đồng Mận, TC Kỹ thuật 2, Gò Ga 2  để san tải cho các TBA TT Văn hóa, Đình Tiên, CQT Chợ Vồ, X32, TC Kỹ thuật, Gò Ga - huyện Bình Xuyên		0.04		0.04						Các xã; Thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		219		Xây dựng các TBA Tam Hợp 2, Hững Bằng 3, Hương Canh 2, Tam Hợp, Giãn dân Bá Thiện 3 để san tải cho các TBA CQT Ngoại Trạch, Cầu Đá, Khu B UBND huyện, Giãn dân Bá Thiện, Bình Xuyên 2 - huyện Bình Xuyên		0.04		0.04						Các xã; Thị trấn		Bình Xuyên		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		220		Đường dây trung thế 35KV, trạm biên áp phục vụ công tác BT- GPMB khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc		0.02		0.02						Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		UBND huyện Bình Xuyên		VB số 3499/UBND-CN3 ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc hướng tuyễn công trình

		221		ĐTXD trạm biến biến áp 220KV tại xã Trung Mỹ		6.71		6.71						Các xã; thị trấn		Bình Xuyên		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		VB số 5616/UBND-CN2 ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận phạm vi mốc giới

		VI		Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng		4.39		4.39

		222		Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Lương Câu		2.29		2.29						xã Sơn Lôi		Bình Xuyên		UBND xã Sơn Lôi		QĐ số 2594/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt địa điểm

		223		Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Ngọc Bảo		2.10		2.10						xã Sơn Lôi		Bình Xuyên		UBND xã Sơn Lôi		QĐ số 3361/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt địa điểm

		VII		Đất cơ sở y tế		0.10		0.10

		224		Xây dựng trạm y tế TT Thanh lãng		0.10		0.10						TT Thanh  Lãng		Bình Xuyên		UBND TT Thanh Lãng		Thông báo số 806/TB-HU ngày 26/10/2018 của Thường trực Huyện ủy về chấp thuận quy hoạch địa điểm trạm y tế TT Thanh Lãng

		VIII		Đất cơ sản xuất kinh doanh		12.11		12.11		0.00		0.00

		225		Showroom trưng bày mua bán và sửa chữa ô tô của công ty TNNHH ĐT và PTTM Yên Lạc		0.60		0.60						TT Hương Canh, xã Quất Lưu		Bình Xuyên		Công ty TNHH ĐT và PTTM Yên Lạc		Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 1654/QĐ-UBND 20/7/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

		226		Kinh doanh xăng dầu và các chế phẩm từ dầu mỏ		0.20		0.20						xã Bá Hiến		Bình Xuyên		Công ty TNHH Sơn Dương		QĐ số 1963/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

		227		Trung tâm kinh doanh dịch vụ thương mại và khách sạn Phương Đông		0.22		0.22						TT Hương Canh		Bình Xuyên		Công ty CPĐT XD và TM Phương Đông VP		Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

		228		ĐTXD trung tâm kinh doanh sửa chữa ô tô, máy nông nghiệp, gia công cơ khí và nhà hàng dịch vụ ăn uống		1.05		1.05						xã Đạo Đức		Bình Xuyên		Công ty TNHH Đại Phúc Thịnh		Giấy chứng nhận đầu tư số 19121000399 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 09/7/2010

		229		ĐTXD trung tâm thương mại		0.50		0.50						xã Quất Lưu		Bình Xuyên		Công ty CP Ruby		Giấy chứng nhận đầu tư số 8200655880 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 12/10/2018

		230		TTTM vật liệu xây dựng nội thất ô tô, xe máy, dịch vụ, sửa chữa bảo dưỡng		1.00		1.00						xã Đạo Đức		Bình Xuyên		Công ty TNHH Minh Thành		Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v phê duyệt địa điểm

		231		TTTM Phùng Minh		0.30		0.30						TT Hương Canh		Bình Xuyên		Công ty TNHH Phùng Minh		Văn bản số 5653/UBND-CN3 ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc địa điểm dự án

		232		TTTM tổng hợp của công ty TNHH MTV Hữu Hiếu		0.30		0.30						TT Hương Canh		Bình Xuyên		Công ty TNHH MTV Hữu Hiếu		Văn bản số 7899/UBND-CN3 ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc vị trí, địa điểm đề xuất dự án

		233		Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, chế phẩm xăng dầu và trạm rửa xe tự động		0.23		0.23						TT Thanh Lãng		Bình Xuyên		Công ty TNHH KD xăng dầu Hà Thủy		Văn bản số 4029/UBND-KT2 ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận địa điểm

		234		CS kinh doanh thiết bị vật liệu điện và VLXD		0.38		0.38						xã 
Hương Sơn		Bình Xuyên		Công ty TNHH XD và TM Hòa Bình		Văn bản số 6577/UBND-CN3 ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận địa điểm

		235		Đầu tư xây dựng TTTM và vận chuyển hàng hóa		0.28		0.28						xã 
Hương Sơn		Bình Xuyên		Công ty CP và ĐT  PTXD Việt Nam		Văn bản số 7328/UBND-NC1 ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận địa điểm

		236		Khu đất nhà máy nước, giếng khoan (vị trí số 01 và 03) của công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc		1.57		1.57						xã Đạo Đức		Bình Xuyên		Công ty CP nước sạch Vĩnh Phúc		Văn bản số 9709/UBND-CN4 ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v/ điều chỉnh bổ sung địa điểm

		237		ĐTXD kinh doanh ô tô và thiết bị phụ tùng ô tô		0.20		0.20						TT Hương Canh		Bình Xuyên		Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu HAT		Văn bản số 4984/UBND-CN3 ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc  đồng ý cho phép công ty TM và xuất nhập khẩu HAT lập dự án

		238		Truụ sở làm việc kết hợp với showroom vật liệu xây dựng		0.20		0.20						TT Hương Canh		Bình Xuyên		Công ty TNHH Minh Hùng		Văn bản số 2690/SXD- QHKT ngày 17/8/2018 của sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc về việc vị trí địa điểm nghiên cứu lập dự án

		239		Đầu tư xây dựng khu kinh doanh vật liệu xây dựng		0.18		0.18						xã Hương Sơn		Bình Xuyên		Công ty TNHH TM và DV Nhất Hoàng Nhị		Văn bản số 7235/UBND-CN4 ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện dự án

		240		ĐTXD nhà hàng, khách sạn và trưng bày sản phẩm		0.50		0.50						xã Bá Hiến		Bình Xuyên		Công ty CP tập đoàn Khát Vọng		Văn bản số 7642/UBND-CN3 ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc địa điểm nghiên cứu lập đề xuất đầu tư dự án

		241		Tổng đại lý, giới thiệu, phân phối, kinh doanh sản phẩm VLXD, vật tư xây lắp, sản phẩm nội ngoại thất khu vực phía bắc tại TT Hương Canh		1.70		1.70						TT Hương Canh		Bình Xuyên		Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đại Thanh Vĩnh Phúc		Văn bản số 8225/UBND-CN3 ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý chủ trương cho công ty nghiên cứu lập dự án đầu tư

		242		ĐTXD khu kinh doanh vật liệu xây dựng và gạch ốp lát		0.20		0.20						TT Gia Khánh		Bình Xuyên		Công ty TNHH Quảng Bích		Văn bản số 6846/UBND-CN3 ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý chủ trương cho công ty nghiên cứu lập dự án đầu tư

		243		ĐTXD cửa hàng kinh doanh xăng dầu		0.20		0.20						TT Gia Khánh		Bình Xuyên		Công ty TNHH Thanh Tùng		Văn bản số 6342/UBND-KT2 ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý chủ trương cho công ty nghiên cứu lập dự án đầu tư

		244		Xây dựng khu trung tâm thương mại Đức Nam		0.50		0.50						xã Đạo Đức		Bình Xuyên		Công ty CP đầu tư XD và TM Đức Nam		QĐ số 4783/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận địa điểm

		245		Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe		0.9		0.9						xã Đạo Đức		Bình Xuyên		Công ty TNHH Anh Tâm		Quyết định số 3748/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt địa điểm, phạm vi lập dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe của Công ty TNHH Anh Tâm tại xã Đạo Đức

		246		ĐTXD khu thương mại dịch vụ phục vụ KCN		0.9		0.9						Xá Bá Hiến		Bình Xuyên		Cty TNHH Minh Phát		VB số 6917/UBND-CN1 ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh VP về việc thực hiện dự án ĐTXD khu thương mại dịch vụ phục vụ KCN

		F		HUYỆN TAM DƯƠNG		84.17		84.17		0.00		0.00

		I		Đất khu, cụm công nghiệp		1.50		1.50		0.00		0.00

		247		Đất phát triển công nghiệp tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương		1.50		1.50						Xã Hợp Thịnh		Tam Dương		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		QĐ số 2791/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt quy hoạch khu đô thị Hợp Thịnh và quy hoạch phân khu A3; Văn bản số 4401/UBND-CN3 ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh v/v địa điểm nghiên cứu lập đề xuất dự án khu sơ chế và trưng bày sản p

		II		Đất công trình năng lượng		1.49		1.49		0.00		0.00

		248		CQT cấp bách lưới điện một số khu vực tỉnh Vĩnh Phúc		0.03		0.03						Các xã; thị trấn		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 257/QĐ-PCVP ngày 12/4/2018. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh công trình: CQT cấp bách lưới điện một số khu vực tỉnh Vĩnh Phúc

		249		Nhà trực VH và thu tiền điện xã Hoàng Hoa, Hướng Đạo, Đồng Tĩnh		0.03		0.03						Các xã; thị trấn		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 31/QĐ-PCVP ngày 09/01/2017 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nhà trực VH và thu tiền điện xã Hoàng Hoa, Hướng Đạo, Đồng Tĩnh

		250		Nhà trực VH và thu tiền điện xã An Hoà, Đạo Tú, Hoàng Đan, TT.Hợp Hoà		0.04		0.04						xã Đạo Tú		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 33/QĐ-PCVP ngày 09/01/2017 của Công ty Điện lực Vĩnh PHúc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nhà trực VH và thu tiền điện xã An Hoà, Đạo Tú, Hoàng Đan, TT.Hợp Hoà.

		251		Đường dây và TBA 110kV Tam Dương (Vay vốn ADB)		0.8		0.8						Các xã; thị trấn		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 777/BDAĐL-KH ngày 30/3/2017 của Ban quản lý dự án phát triển Điện lực

		252		Đường dây và TBA 110kV Yên Lạc (KFW3 - Giai đoạn 2)		0.3		0.3						Xã Hợp Thịnh		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3718/QĐ-EVN NPC ngày 21/11/2016. Phê duyệt dự án lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ - giai đoạn 2 vay vốn ngân hàng Tái thiết Đức (kfW)

		253		CQT các TBA Vân Hội 3 - huyện Tam Dương, Đồi 41 - TP. Vĩnh Yên		0.01		0.01						Vân Hội; Duy Phiên; Hoàng Lâu		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 95/QĐ - EVNNPC ngày 19/01/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		254		Cải tạo, xây dựng bổ sung mạch vòng lộ 474 E25.5 và lộ 474 E25.6		0.06		0.06						Duy Phiên; Đạo Tú		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		255		Cải tao, nâng cấp điện áp vận hành lộ 973 trạm TG Đạo Tú lên 22kV		0.01		0.01						Hoàng Hoa		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		256		Xây dựng các TBA Đồng Tĩnh 13, Duy Phiên 9, Đạo Tú 11 để san tải cho các TBA Đồng Tĩnh 3, Duy Phiên 4, Duy Phiên 7, Đạo Tú 1, Đạo Tú 5 - huyện Tam Dương.		0.05		0.05						Duy Phiên; Đạo Tú; Đồng Tĩnh		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		257		Cải tạo các nhánh rẽ Thiên Sơn lộ 377-E25.6; nhánh Việt Nga lộ 373-E25.6; nhánh Tiến Dũng lộ 377-E25.6		0.03		0.03						Các xã; thị trấn		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		258		Xây dựng TBA Tam Dương 8, Hoàng Hoa 11, Hoàng Đan 9, Hoàng Hoa 10 để san tải cho các TBA Liên Bình, Hợp Hòa 1, Tam Dương 2, Hoàng Hoa 8, Hoàng Đan 7, Tiên Lộng- huyện Tam Dương		0.06		0.06						TT Hợp Hòa, Hoàng Hoa, Hoàng Đan, Hoàng Lâu		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		259		Xây dựng các TBA sử dụng MBA thu hồi để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN khu vực các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018		0.02		0.02						Các xã; Thị trấn		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		260		Xây dựng TBA Hoàng Đan 10, Đồng Tĩnh 14, Thanh Vân 13, Hoàng Hoa 12, Đạo Tú 12, An Hòa 10 để san tải cho các TBA Hoàng Đan 8, Đồng Tĩnh 9, Thanh Vân 2,6, Đồng Láng, Đạo Tu 5, An Hòa 3- huyện Tam Dương		0.05		0.05						Xã Đồng Tĩnh Hoàng Đan, Thanh Vân, Hoàng Hoa, Đạo Tú, An Hòa		Tam Dương		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		III		Đất sinh hoạt cộng đồng		3.80		3.80		0.00		0.00

		261		Xây dựng nhà văn hoá thôn 2, xã Hoàng Hoa		0.05		0.05						Xã Hoàng Hoa		Tam Dương		UBND xã Hoàng Hoa		Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 của UBND huyện Tam Dương về việc phê duyệt địa điểm xây dựng Nhà văn hóa thôn 2, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, QĐ số 1431/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND huyện Tam Dương về việc phê duyệt PABT.

		262		Làng văn hóa trọng điểm thôn Phù Liễn, xã Đồng Tĩnh		1.00		1.00						xã Đồng Tĩnh		Tam Dương		UBND xã Đồng Tĩnh		QĐ số 1537/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 của UBND huyện Tam Dương v/v địa điểm xây dựng làng Văn hóa trọng điểm thôn Phù Liễn xã Đồng Tĩnh huyện Tam Dương, QĐ 107/QĐ-UBND  ngày 19/10/2016 của UBND xã Đồng Tĩnh v/v chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng NVH

		263		Nhà văn hóa thôn Nam Thịnh, xã Đồng Tĩnh		0.05		0.05						xã Đồng Tĩnh		Tam Dương		UBND xã Đồng Tĩnh		Văn bản số 1095/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND huyện Tam Dương v/v phê duyệt địa điểm nhà văn hoá thôn Nam Thịnh, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.

		264		Nhà văn hóa thôn Ngọc Thạch, xã Đồng Tĩnh		0.05		0.05						xã Đồng Tĩnh		Tam Dương		UBND xã Đồng Tĩnh		Văn bản số 1096/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND huyện Tam Dương v/v phê duyệt địa điểm nhà văn hoá thôn Ngọc Thạch, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.

		265		Nhà văn hóa thôn Tự Do, xã Đồng Tĩnh		0.05		0.05						xã Đồng Tĩnh		Tam Dương		UBND xã Đồng Tĩnh		Văn bản số 577/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND huyện Tam Dương về việc phê duyệt địa điểm xây dựng nhà văn hoá thôn Tự Do, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.

		266		Nhà văn hóa thôn Hợp Hòa, xã Đồng Tĩnh		0.05		0.05						xã Đồng Tĩnh		Tam Dương		UBND xã Đồng Tĩnh		Văn bản số 576/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND huyện Tam Dương về việc phê duyệt địa điểm xây dựng nhà văn hoá thôn Hợp Hoà, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.

		267		Trung tâm văn hóa xã Đồng Tĩnh		1.41		1.41						xã Đồng Tĩnh		Tam Dương		UBND xã Đồng Tĩnh		Văn bản số 7125/UBND-CN1 ngày 13/9/2018 của UBND huyện Tam Dương v/v quy hoạch địa điểm xây dựng nhà văn hóa các thôn Long Hồ, Hòa Thịnh và chuyển địa điểm xây dựng TTVHTT xã Đồng Tĩnh

		268		Xây dựng nhà văn hóa và trường mầm non thôn Giữa, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc		0.20		0.20						TT Hợp Hòa		Tam Dương		UBND TT. Hợp Hòa		Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt địa điểm xây dựng nhà văn hóa và trường mầm non thôn Giữa, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

		269		Trung tâm văn hóa thể thao thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương		0.84		0.84						TT. Hợp Hòa		Tam Dương		UBND TT. Hợp Hòa		Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v phê duyệt địa điểm xây dựng Trung tâm văn hóa, thể thao thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

		270		Xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương		0.10		0.10						Xã Hoàng Đan		Tam Dương		UBND xã Hoàng Đan		Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của UBND huyện Huyện Tam Dương v/v phê duyệt địa điểm xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao xã Hoàng Đan, huyện Huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

		IV		Đất nghĩa trang, nghĩa địa		0.50		0.50		0.00		0.00

		271		Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Hợp Hòa		0.20		0.20						TT Hợp Hòa		Tam Dương		UBND TT. Hợp Hòa		Văn bản số 7730/UBND-CN1 ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v địa điểm mở rộng nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương (SXD đề xuất)

		272		Mở rộng nghĩa trang nhân dân Xóm Chương, xã Hoàng Lâu		0.30		0.30						Xã Hoàng Lâu		Tam Dương		UBND xã Hoàng Lâu		QĐ số 2982/QĐ-UBND ngày 12/9/2013 của UBND huyện Tam Dương v/v phê duyệt quy hoạch  nông thôn mới xã Hoàng Lâu.

		V		Đất cơ sở thể dục thể thao		8.70		8.70		0.00		0.00

		273		Mở rộng NVH thôn Vỏ để làm sân thể thao đơn giản		0.10		0.10						Xã Hoàng Lâu		Tam Dương		UBND xã Hoàng Lâu		QĐ số 2710/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch địa điểm mở rộng NVH thôn Vỏ để làm sân thể thao đơn giản. Tờ trình số 107/TTr-TNMT ngày 17/7/2017 của Phòng TNMT huyện Tam Dương đề nghị thông báo thu hồi đất

		274		Hạ tầng Khu liên hiệp thể thao tỉnh Vĩnh Phúc		6.50		6.50						Xã Kim Long		Tam Dương		Ban GPMB và PTQĐ tỉnh		QĐ số 606/QĐ-UBND ngày 23/2/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao chủ đầu tư thực hiện bồi thường GPMB dự án Khu liên hiệp thể thao tỉnh

		275		Mở rộng NVH thôn Lau để làm sân thể thao đơn giản		0.10		0.10						Xã Hoàng Lâu		Tam Dương		UBND xã Hoàng Lâu		QĐ số 2711/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch địa điểm mở rộng NVH thôn Lau để làm sân thể thao đơn giản.

		276		Xây dựng sân thể thao 10 thôn xã Hoàng Lâu		2.00		2.00						Xã Hoàng Lâu		Tam Dương		UBND xã Hoàng Lâu		Các Quyết định số: 1069, 1070, 1072, 1074, 1075, 1076, 1078, 1079, 1080/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND huyện Tam Dương; số 2701, 2711/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Tam Dương về việc phê duyệt địa điểm mở rộng NVH các thôn

		VI		Đất khu vui chơi giải trí công cộng		7.50		7.50		0.00		0.00

		277		Khu Công viên cây xanh, quảng trường huyện Tam Dương (tại thị trấn Hợp Hoà)		7.50		7.50						TT Hợp Hoà		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		Văn bản số 8140/UBND-NN1 ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh v/v chấp thuận địa điểm lập dự án Công viên cây xanh, quảng trường huyện Tam Dương.

		VII		Đất ở, đất đấu giá, giãn dân, dịch vụ)		47.74		47.74		0.00		0.00

		278		Khu đất tái định cư, đấu giá QSDĐ tại khu đồng Bông, TDP Điền Lương, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương		4.20		4.20						TT Hợp Hòa		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		Quyết định số 1467/UBND-NN2 ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận địa điểm lập QHCT khu đất tái định cư, đấu giá QSDĐ tại T. trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương; QĐ số 1265/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND huyện v/v phê duyệt QHCT 1/500

		279		Khu đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá QSDĐ khu đồng Đò xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.		0.26		0.26						Xã Đồng Tĩnh		Tam Dương		UBND xã Đồng Tĩnh		Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 của UBND huyện Tam Dương v/v phê duyệt địa điểm lập quy hoạch chi tiết Khu đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá QSDĐ tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương. Thông báo 585/TB-UBND ngày 19/5/2015 của UBND huyện Tam Dương

		280		Khu đất dịch vụ, giãn dân và đấu giá QSDĐ tại thôn Cuối, Thượng, xã Duy Phiên		4.30		4.30						Xã Duy Phiên		Tam Dương		UBND xã Duy Phiên		Quyết định số 1422/Q Đ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt địa điểm quy hoạch khu đất dịch vụ, giãn dân và đấu giá QSD Đ tại xã Duy Phiên, huyện Tam Dương; Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Tam Dương

		281		Khu đất đấu giá QSDĐ thôn Hạ, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương		0.20		0.20						Xã Duy Phiên		Tam Dương		UBND xã Duy Phiên		Quyết định 764/QĐ-UB ngày 08/10/2018 của UBND huyện v/v phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại thôn Hạ, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương

		282		Khu đất dịch vụ đấu giá QSDĐ và giao đất ở  tại đồng Mạ, xã Hoàng Hoa		1.00		1.00						Xã Hoàng Hoa		Tam Dương		UBND xã Hoàng Hoa		Quyết định 308/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND huyện Tam Dương v/v phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 dự án Khu đất dịch vụ đấu giá QSDĐ và giao đất ở  tại đồng Mạ, xã Hoàng Hoa

		283		Khu đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu Đồng Đình, thôn Đồng Vang, xã Kim Long		1.97		1.97						Xã Kim Long		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		QĐ số 2828/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu Đồng Đình, thôn Đồng Vang, xã Kim Long.

		284		Khu đất đấu giá, giãn dân, TĐC khu đồng My, thôn Vân Tập, xã Vân Hội		0.05		0.05						Xã Vân Hội		Tam Dương		UBND xã Vân Hội		Quyết định số 1019/QĐ-UBND huyện Tam Dương ngày 26/9/2016 v/v phê duyệt phương án bồi thường GPMB, xây dựng khu đất đấu giá, giãn dân, tái định cư tại đồng MY thôn Vân Tập, xã Vân Hội 9 bổ sung thêm DT CMĐ)

		285		Khu đất đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu đồng Cửa Đầm, thôn Ngọc Thạch, xã An Hòa, huyện Tam Dương		4.50		4.50						Xã An Hòa		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		QĐ 2825/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện về phê duyệt BC KTKT ĐTXD CT: Khu đất đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu đồng Cửa Đầm, thôn Ngọc Thạch, xã An Hòa, huyện Tam Dương (khu 1); QĐ 4977/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND huyện v/v phê duyệt QHCT XD

		286		Khu đất ở đấu giá QSDĐ tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (khu 4)		4.00		4.00						TT. Hợp Hòa		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		QĐ số 1726/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất ở đấu giá QSDĐ tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

		287		Khu đất giãn dân, TĐC và đấu giá QSDĐ tại TT Hợp Hòa, huyện Tam Dương		1.60		1.60						TT. Hợp Hòa		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		QĐ số 1797/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND huyện về việc phê duyệt QHCT

		288		Khu đất đấu giá QSD đất và đất ở tại thị trấn Hợp Hoà và xã Hướng Đạo-huyện Tam Dương.		2.50		2.50						TT Hợp Hòa		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		Văn bản số 9138/UBND-NN2 ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh v/v chấp thuận địa điểm lập QHCT khu đất đấu giá QSD đất và đất ở tại thị trấn Hợp Hoà và xã Hướng Đạo-huyện Tam Dương.

		289		Khu đất đấu giá QSDĐ và TĐC tại TT Hợp Hòa (khu 1)		0.70		0.70						TT Hợp Hòa		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		Văn bản số 4779/UBND-CN1 ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh v/v chấp thuận địa điểm lập QHCT khu đất đấu giá QSDĐ tại TT Hợp Hòa huyện Tam Dương. Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND huyện.

		290		Khu đất ở đấu giá QSDĐ tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (khu 2 và khu 3)		5.00		5.00						TT Hợp Hòa		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		Văn bản số 4779/UBND-CN1 ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh v/v chấp thuận địa điểm lập QHCT khu đất đấu giá QSDĐ tại TT Hợp Hòa huyện Tam Dương.

		291		Khu đất dịch vụ, đấu giá QSDD và giao đất ở tại khu đồng Dộc Sau, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương		0.65		0.65						Xã Hoàng Hoa		Tam Dương		UBND xã Hoàng Hoa		Văn bản số 6889/UBND-CN1 ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v chấp thuận địa điểm lập QHCT khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu đồng Dộc Sau, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương

		292		Khu đất dịch vụ và đấu giá QSDĐ tại khu Đồng Chống, xã Hoàng Đan		0.06		0.06						Xã Hoàng Đan		Tam Dương		UBND xã Hoàng Đan		QĐ 3890/QĐ-UB ngày 23/12/2010 của UBDN tỉnh v/v phê duyệt địa điểm quy hoạch đất xây dựng khu đất dịch vụ và đấu giá QSDĐ tại khu Đồng Chống, xã Hoàng Đan

		293		Quy hoạch khu đất dịch vụ, đấu giá, đất giãn dân tại xã Hoàng Hoa, huyện Huyện Tam Dương.
(Vị trí: khu Đồng Dốc Trên, xã Hoàng Hoa, huyện Huyện Tam Dương)		1.44		1.44						Xã Hoàng Hoa		Tam Dương		UBND xã Hoàng Hoa		Văn bản số 8164/UBND-CN4 ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v chấp thuận địa điểm khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ, giãn dân tại xã Hoàng Hoa, huyện Huyện Tam Dương

		294		Khu đất dịch vụ và đấu giá QSDĐ khu Đề Trì, thôn Lực Điền xã Hoàng Lâu		2.50		2.50						Xã Hoàng Lâu		Tam Dương		UBND xã Hoàng Lâu		Văn bản số 5309/UBND-NN2 ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v quy hoạch một số khu đất đấu giá QSD đất và tái định cư tại thị trấn Hợp Hòa, các xã: Hoàng Lâu, Hướng Đạo, Vân Hội - huyện Tam Dương.

		295		Khu đất đấu giá QSDĐ và đất tái định cư tại thôn Tân Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương (Vị trí: Khu đất Giàn Chiếu, thôn Tân Thịnh, xã Hợp Thịnh)		0.07		0.07						Xã Hợp Thịnh		Tam Dương		UBND xã Hợp Thịnh		Văn bản 4332/UBND-NN2 ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v chấp thuận địa điểm lập quy hoạch chi tiết khu đất đấu giá QSDĐ và đất tái định cư thôn Tân Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương

		296		Khu đất đấu giá QSDĐ tại khu đồng Gốc Gạo, thôn Đồn, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc		0.14		0.14						Xã Kim Long		Tam Dương		UBND xã Kim Long		Vản bản số 5009/UBND-CN1 ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v chấp thuận phạm vi địa điểm lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất đấu giá QSDĐ tại khu đồng Gốc Gạo, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

		297		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu Đồng Chợ, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương		3.50		3.50						Xã Đồng Tĩnh		Tam Dương		UBND xã Đồng Tĩnh		Văn bản số 855/UBND-KTHT ngày 10/5/2018 của UBND huyện Tam Dương V/v xin chủ trương quy hoạch giới thiệu địa điểm lập QHCT khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ tai khu đồng Cây Sảng và khu đồng Chợ, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương

		298		Khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu đồng Rừng Thầy, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương		0.74		0.74						Xã Hoàng Hoa		Tam Dương		UBND xã Hoàng Hoa		Văn bản 6925/UBND-CN1 ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v chấp thuận địa điểm lập QHCT khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu đồng Rừng Thầy, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương

		299		Khu đất dịch vụ, TĐC, giãn dân và đấu giá QSDĐ tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương		0.46		0.46						TT. Hợp Hòa		Tam Dương		UBND TT. Hợp Hòa		Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 04/3/2013  của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v phê duyệt địa điểm quy hoạch khu đất dịch vụ, tái định cư, giãn dân và đấu giá QSDĐ tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương

		300		Khu đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu Đồng Chợ, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương		3.50		3.50						Xã Đồng Tĩnh		Tam Dương		UBND xã Đồng Tĩnh		Văn bản số 855/UBND-KTHT ngày 10/5/2018 của UBND huyện Tam Dương V/v xin chủ trương quy hoạch giới thiệu địa điểm lập QHCT khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ tai khu đồng Cây Sảng và khu đồng Chợ, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương

		301		Khu Đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân khu cây sảng, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương		2.20		2.20						Xã Đồng Tĩnh		Tam Dương		UBND xã Đồng Tĩnh		Văn bản số 855/UBND-KTHT ngày 10/5/2018 của UBND huyện Tam Dương V/v xin chủ trương quy hoạch giới thiệu địa điểm lập QHCT khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ tai khu đồng Cây Sảng và khu đồng Chợ, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương

		302		Quy hoạch bổ sung khu đất dân cư CBCS trường sỹ quan tăng thiết giáp tại xã Kim Long, huyện Tam Dương		2.20		2.20						Kim Long		Tam Dương		UBND xã Kim Long		Văn bản số 3217/UBND-CN1 ngày 22/8/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v Quy hoạch bổ sung khu đất dân cư CBQS Trường SQ tăng thiết giáp tại xã Kim Long-Huyện Tam Dương.

		VIII		Đất cơ sở giáo dục		0.34		0.34

		303		Mở rộng trường tiểu học Hợp Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc		0.34		0.34						Xã Hợp Thịnh		Tam Dương		UBND xã Hợp Thịnh		QĐ số 4452/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND H. Tam Dương v/v phê duyệt địa điểm mở rộng trường tiểu học Hợp Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

		IX		Đất sản xuất kinh doanh		1.84		1.84		0.00		0.00

		304		Xây dựng Nhà máy gạch Tuynel tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương		0.36		0.36						Hoàng Lâu		Tam Dương		Công ty TNHH Hùng Anh		Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; QĐ số 1859/QĐ-UB ngày 12/6/2008 của UBND tỉnh v/v phê duyệt địa điểm cho Công ty TNHH Hùng Anh đầu tư dự án xây dựng Nhà máy gạch Tuynel tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương

		305		Xây dựng xuởng sản xuất gia công cơ khí và kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương		0.31		0.31						Xã Thanh Vân		Tam Dương		CTY TNHH đầu tư Việt Hưng		QĐ số 1205/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v phê duyệt địa điểm cho Cty TNHH đầu tư Việt Hưng xây dựng xưởng sản xuất gia công cơ khí và kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương;

		306		Trung tâm thương mại tổng hợp của Công ty TNHH Thương mại Hoà Bình Vĩnh Phúc tại xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc		0.68		0.68						Kim Long		Tam Dương		Công ty TNHH Thương mại Hoà Bình		Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh v/v chấp thuận địa điểm xây dựng Trung tâm thương mại tổng hợp của Công ty TNHH Thương mại Hoà Bình Vĩnh Phúc tại xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc;

		307		Khu đất thương mại dịch vụ		0.20		0.20						Duy Phiên		Tam Dương		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản số 5750/UBND-KT2 ngày 02/8/2018 của UBDN tỉnh v/v vị trí, địa điểm nghiên cứu lập đề xuất dự án cửa hàng xăng dầu của Doanh nghiệp tư nhân phương thao tại xã Duy Phiên; Văn bản số 2330/SXD-QHKT ngày 18/7/2018 của Sở Xây Dựng.

		308		Khu đất thương mại dịch vụ		0.10		0.10						Duy Phiên		Tam Dương		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản số 1056/UBND-KT1 ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh v/v vị trí địa điểm lập đề xuất dự án cửa hàng kinh doanh xăng dầu của DNTN xây dựng và dịch vụ Xuân Thanh, tại xã Duy Phiên, huyện Tam Dương; Văn bản số 79/SXD-QHKT ngày 09/1/2018 của Sở Xây dựng.

		309		Tổ hợp trung tâm thương mại của Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hồng Phúc tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc		0.19		0.19						Xã Thanh Vân		Tam Dương		Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hồng Phúc		Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 phê duyệt lại địa điểm xây dựng Tổ hợp thương mại của Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hồng Phúc tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

		X		Đất giao thông		1.85		1.85		0.00		0.00

		310		Đường QL2C (KM28+270) - thị trấn Hợp Hoà - An Hoà, huyện Tam Dương. Đoạn từ Nhà máy xử lý rác thải-thôn Vinh Phú.		0.35		0.35						TT.Hợp Hoà		Tam Dương		Ban QLDA ĐTXD huyện		QĐ số 1265/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Tam Dương v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường QL2C (KM28+270) - thị trấn Hợp Hoà - An Hoà, huyện Tam Dương. Đoạn từ Nhà máy xử lý rác thải-thôn Vinh Phú.

		311		Đường từ QL2C đến đường tránh QL2C tuyến tránh phía Đông, thị trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương.		1.50		1.50						TT.Hợp Hoà		Tam Dương		Phòng KT&HT		Văn bản số 2231/UBND-KT&HT ngày 21/10/2018 của UBND huyện Tam Dương v/v đầu tư dự án: Đường từ QL2C đến đường tránh QL2C tuyến tránh phía Đông, thị trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương. Văn bản số 1270-CV/HU ngày 30/10/2018 của Huyện uỷ Tam Dương.

		XII		Đất thủy lợi		8.91		8.91		0.00		0.00

		312		Cải tạo hệ thống tiêu nội đồng tỉnh Vĩnh Phúc (Thực hiện trên địa bàn huyện Tam Dương)		0.41		0.41						Xã Hoàng Lâu		Tam Dương		Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT		QĐ số 3061/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 phê duyệt dự án
 đầu tư

		313		Cải tạo, nâng cấp ĐT,305, đoạn từ Quán Tiên đến cầu Bến Gạo		8.50		8.50						Vân Hội, Hoàng Lâu, Hoàng Đan		Tam Dương		Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông-Sở Giao thông vận tải		VB số 791/BC-HĐTĐ ngày 30/11/2018 của HĐ thẩm định chủ trương đầu tư; 
VB số 767/BC-SKHĐT ngày 23/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn																																						bổ sung

		G		HUYỆN YÊN LẠC		30.74		30.74		0.00		0.00

		I		Đất quốc phòng		0.20		0.20		0.00		0.00

		314		Thao trường huấn luyện quân sự tổng hợp và kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng vũ trang huyện Yên Lạc		0.20		0.20						Đại Tự, 
Liên Châu		Yên Lạc		Ban chỉ huy quân sự huyện		Văn bản số 6368/UBND-NC1 ngày 18/8/2017 của  UBND tỉnh VP V/v chủ trương quy hoạch địa điểm ĐTXD thao trường huấn luyện các huyện, thành thị

		II		Đất SXKD,  thương mại dịch vụ		6.12		6.12		0.00		0.00

		315		Khu dịch vụ nhà hàng ăn uống và kinh doanh khách sạn tại xã Tam Hồng (xứ đồng Gốc thông thôn Phù Lưu)		0.95		0.95						Tam Hồng		Yên Lạc		Công ty XD Yên Lạc		Giấy chứng nhận đầu tư số 19121000330 cấp ngày 10/02/2010

		316		Mở rộng công ty cổ phần thương mại và sản xuất Khải Thành, xã Yên Đồng		0.60		0.60						Yên Đồng		Yên Lạc		công ty cổ phần thương mại và sản xuất Khải Thành		Văn bản số 2895/UBND-NN1 ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc mở rộng dự án đầu tư xây dựng nhà máy sơ chế nhựa phế liệu của công ty Khải Thành

		317		Dự án kinh doanh thiết bị điện dân dụng, điện công nghiệp và máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp - công nghiệp của công ty TNHH Hà Giang Vĩnh Phúc		0.80		0.80						Trung Nguyên		Yên Lạc		Công ty TNHH Hà Giang Vĩnh Phúc		Văn bản số 3317/UBND-CN1 ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v lập QHCT khu đất dành cho các doanh nghiệp  thuê đất tại xã Trung Nguyên và địa điểm thực hiện dự án của công ty TNHH Hà Giang Vĩnh Phúc

		318		Nhà máy sản xuất đồ xuất khẩu của công ty TNHH sản xuất và nhập khẩu Huy Hoàng		1.67		1.67						TT Yên Lạc		Yên Lạc		Công ty TNHH sản xuất và nhập khẩu Huy Hoàng		Quyết định  3876/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc  v/v phê duyệt địa điểm xây dựng

		319		Mở rộng công ty cổ phần thép Việt Nam		2.10		2.10						Đồng Văn		Yên Lạc		Công ty cổ phần thép Việt Nam		Văn bản số 2330/STNMT-CCQLĐĐ ngày 18/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc V/v giải quyết vướng mắc trong nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xin chuyển mục đích để xây dựng mở rộng công ty thép Trường Biện

		III		Đất cơ sở văn hóa		2.81		2.81		0.00		0.00

		320		Quảng trường văn hoá và Trung tâm văn hoá thể thao huyện Yên Lạc		2.20		2.20						TT Yên Lạc, Tam Hồng		Yên Lạc		UBND huyện Yên Lạc		Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt quy hoạch chung (tỷ lệ 1/500) đô thị Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030

		321		Nhà văn hoá thôn Đồng Lạc xã Đồng Văn		0.24		0.24						Đồng Văn		Yên Lạc		UBND xã Đồng Văn		Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 của UBND huyện Yên Lạc V/v thu hồi diện tích đất nông nghiệp tại xã Đồng Văn để thực hiện công trình xây dựng nhà văn hoá thôn Đồng Lạc xã Đồng Văn

		322		Xây dựng và mở rộng khu văn hóa thể thao thôn Phú Thọ		0.10		0.10						Tề Lỗ		Yên Lạc		UBND xã Tề Lỗ		Văn bản số 916/UBND-KTHT ngày 28/6/2018 của UBND huyện Yên Lạc  việc chấp thuận phạm vi giới thiệu địa điểm nhà văn hoá thôn Phú Thọ xã Tề Lỗ

		323		Nhà văn hoá thôn Yên Lạc, xã Đồng Văn		0.27		0.27						Đồng Văn		Yên Lạc		UBND xã Đồng Văn		Căn cứ Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND huyện Yên Lạc V/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giới thiệu địa điểm xây dựng nhà văn hóa thôn Yên Lạc;

		IV		Đất giao thông		8.00		8.00		0.00		0.00

		324		Cải tạo, nâng cấp đuờng giao thông xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc. Tuyến 1: Từ TL 303 ( giáp nhà ông Tiến Tâm) đi thôn Đinh Xá (giáp nhà ông Bình Hiền). Tuyến 2: Tuyến dọc kênh tưới Liễn Sơn đoạn từ Cầu Trắng đi thôn Đinh Xá ( giáp nhà ông Thành Phụng). Tuy		0.50		0.50						Nguyệt Đức		Yên Lạc		UBND huyện Yên Lạc		Quyết định số 5394/QĐ-CT ngày 28/10/2016 V/v phê duyệt Báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, nâng cấp đuờng giao thông xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc. Tuyến 1: Từ TL 303 (giáp nhà ông Tiến Tâm) đi thôn Đinh Xá (giáp nhà ông Bình Hiền). Tuyến 2: Tuyến dọc kênh

		325		Đường đô thị Tam Hồng đoạn nối từ ĐT 304 (Thôn Bình Lâm xã Tam Hồng) đi Vành đai 3 của tỉnh		3.20		3.20						Tam Hồng		Yên Lạc		UBND huyện Yên Lạc		Văn bản số 206/HĐND-BKTXH ngày 10/10/2018 của HĐND huyện Yên Lạc V/v thông báo ý kíến của TTHĐND huyện  chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường đô thị Tam Hồng đoạn nối từ ĐT 304 (Thôn Bình Lâm xã Tam Hồng) đi Vành đai 3 của tỉnh

		326		Đường vành đai đô thị Tam Hồng tuyến ĐT 305 (Đồng Tum) đi đường vành đai 3		3.00		3.00						Tam Hồng		Yên Lạc		UBND huyện Yên Lạc		Quyết định số 31/QĐ-HĐND ngày 30/12/2016 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai đô thị Tam Hồng tuyến ĐT 305 (Đồng Tum) đi đường vành đai 3

		327		Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn nối từ đê trung ương đi đê bối Hồng Châu đến đường Hồng Phương - Trung Kiên		0.30		0.30						Trung Kiên, Hồng Phương, Hồng Châu		Yên Lạc		UBND huyện Yên Lạc		Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Yên Lạc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn nối từ đê trung ương đi đê bối Hồng Châu đến đường Hồng Phương - Trung Kiên

		328		Cải tạo, nâng cấp mở rộng đoạn nối từ đường TL 303 qua làng nghề Tề Lỗ đi đường nhánh QL 2C- Mả Lọ		1.00		1.00						Tề Lỗ, Trung Nguyên		Yên Lạc		UBND huyện Yên Lạc		Quyết định số 21/QĐ-HĐND ngày 19/12/2016 của HĐND huyện Yên Lạc  việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng đoạn nối từ đường TL 303 qua làng nghề Tề Lỗ đi đường nhánh QL 2C- Mả Lọ

		V		Đất thủy lợi		4.23		4.23		0.00		0.00

		329		Cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp đưòng giao thông đoạn từ K17+950 đến k28+800, địa phận huyện Yên Lạc		3.00		3.00						Nguyệt Đức,Liên Châu, Đại Tự		Yên Lạc		UBND huyện Yên Lạc		Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của UBND huyện Yên Lạc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đê tả sông hồng kết hợp đường giao thông đoạn k17+950-k28+800, địa phận huyện Yên Lạc

		330		Cải tạo, nâng cấp và nối dài sông Cà Lồ Cụt đến trạm bơm tiêu Nguyệt Đức		1.00		1.00						Xã Văn Tiến		Yên Lạc		Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT		Văn bản số 56/TTHĐND-TH ngày 07/5/2018 về việc QĐ chủ trương đầu tư dự án

		331		Cải tạo hệ thống tiêu nội đồng tỉnh Vĩnh Phúc (Thực hiện trên địa bàn huyện Yên Lạc)		0.23		0.23						Xã Đồng Văn		Yên Lạc		Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT		Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 phê duyệt dự án
 đầu tư

		VI		Đất công trình năng lượng		0.25		0.25

		332		Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện khu vực Miền Bắc (vay vốn ngân hàng tái thiết Đức Kfw)		0.02		0.02						Các xã; thị trấn		Yên Lạc		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 2195/QĐ-EVNNPC ngày 25/9/2013 về việc phê duyệt BCKTKT dự án

		333		Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN các nhánh rẽ Trung Nguyên, Mả Lọ, Xuân Chiếm, TT Yên Lạc 3, Vĩnh Tiên 3 - lộ 971TG Tam Hồng và đường trục lộ 477 trạm 220kV Vĩnh Tường các đoạn từ cột 47 đến 54; 72 đến 74.		0.03		0.03						Đại Tự; Trung Nguyên; Nguyệt Đức; TT. Yên Lạc		Yên Lạc		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		334		Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN đường trục lộ 971TG Tam Hồng và các nhánh rẽ Vĩnh Đoài 1, Nguyệt Đức 2, Bơm Quán Bạc.		0.05		0.05						Đại Tự; Trung Nguyên; Nguyệt Đức; TT. Yên Lạc		Yên Lạc		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		335		Xây dựng các TBA Chi Chỉ 2, Trung Kiên 6, Vĩnh Đoài 7, Vĩnh Đông 7 để san tải cho các TBA Chi Chỉ, Trung Kiên 3, Trung Kiên 5, Vĩnh Đoài 1, Vĩnh Đoài 3, Vĩnh Đông 3 - huyện Yên Lạc		0.01		0.01						TT Yên Lạc		Yên Lạc		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		336		Cải tạo các nhánh rẽ Thiên Sơn lộ 377-E25.6; nhánh Việt Nga lộ 373-E25.6; nhánh Tiến Dũng lộ 377-E25.6		0.03		0.03						Các xã, thị trấn		Yên Lạc		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		337		Xây dựng các TBA sử dụng MBA thu hồi để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN khu vực huyện Yên Lạc, huyện Bình Xuyên- tỉnh Vĩnh Phúc		0.03		0.03						Các xã; TT		Yên Lạc		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		338		Xây dựng TBA Hùng Vỹ 3, Khu Chăn nuôi tập trung Liên Châu 2, Văn Tiến 4, Dịch Đồng 2, Yên Thư 3  để san tải cho các TBA Yên Thư 1, Văn Tiến 1, Dịch Đồng, Hùng Vỹ 1, Khu chăn nuôi tập trung Liên Châu - Huyện  Yên Lạc		0.04		0.04						Liên Châu; Yên Phương; Văn Tiến; Đồng Văn		Yên Lạc		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		339		Xây dựng TBA Vật Cách 2, Đại Nội 2, Đông Mẫu 2, Tề Lỗ 7, Nho Lẻ 2, Trung Kiên 6, Tam Hồng 5, Tân Nguyên 2 để san tải cho các TBA Vật Cách, Đại Nội, Đông Mẫu, Tề Lỗ 1, Tề Lỗ 2, Nho Lẻ, Trung Kiên 2, Tam Hồng 4, Tân Nguyên - Huyện  Yên Lạc		0.04		0.04						Trung Nguyên; Tam Hồng; Tề Lỗ; Trung Kiên; Yên Đồng; Yên Phương; Đồng Văn; TT Yên Lạc; Trung Hà		Yên Lạc		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		VII		Đất chợ		0.57		0.57						0

		340		Điểm họp chợ xã Bình Định		0.57		0.57						Bình Định		Yên Lạc		UBND xã Bình Định		Thông báo số 78/TB-UBND ngày 13/6/2018 của UBND huyện Yên Lạc thông báo thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng chợ xã Bình Định

		VIII		Đất bãi thải, xử lý chất thải		0.69		0.69

		341		Dự án xây dựng trạm xử lý nước thải Tây Vĩnh Yên		0.19		0.19						Đồng Cương		Yên Lạc		Ban GPMB và phát triển quỹ đất tỉnh		Văn bản số 2909/UBND-CN2 ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chấp thuận hướng tuyến thu gom nước thải giai đoạn 2 thành phố Vĩnh Yên và phạm vi ranh giới địa điểm xây dựng trạm xử lý nước thải Tây Vĩnh Yên		Ban GPMB

		342		Lò đốt rác thải trên địa bàn xã Trung Nguyên		0.50		0.50						Trung Nguyên		Yên Lạc		Đang nghiên cứu lựa chọn chủ đầu tư		Văn bản số 7785/UBND-NN4 ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v đầu tư lò đốt rác thải trên địa bàn xã Trung Nguyên để giải quyết vấn đề cấp bách và xử lý rác thải

		IX		Đất ở, đất đấu giá, giãn dân, dịch vụ)		7.87		7.87						0

		343		Khu đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất khu Bồ Hòn thôn Lâm Xuyên, xã Tam Hồng		0.92		0.92						Tam Hồng		Yên Lạc		UBND xã Tam Hồng		Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND huyện Yên Lạc về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất khu Bồ Hòn thôn Lâm Xuyên, xã Tam Hồng

		344		Quy hoạch đất ở đấu giá, giãn dân, dịch vụ Ruộng Sùng, thôn Man Để và Bãi Cát thôn Tảo Phú		1.00		1.00						Tam Hồng		Yên Lạc		UBND xã Tam Hồng		Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND huyện Yên Lạc V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đấu giá tại xứ đồng Ruộng Sùng, thôn Man Để và Bãi Cát thôn Tảo Phú

		345		Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất xứ đồng Cơ Khí làng Báo Văn xã Đồng Văn		0.60		0.60						Đồng Văn		Yên Lạc		UBND xã Đồng Văn		Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND xã Đồng Văn V/v phê duyệt chủ trương đầu tư hạ tầng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất xứ đồng Cơ Khí làng Báo Văn xã Đồng Văn

		346		Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Gò con Lợn xã Nguyệt Đức		2.00		2.00						Nguyệt Đức		Yên Lạc		UBND xã Nguyệt Đức		Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND huyện Yên Lạc V/v phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất tại xứ đồng Nanh Rồng và gò Con Lợn xã Nguyệt Đức

		347		Quy hoạch đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân, tái định cư tại đồng Bãi Cát, thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng		1.55		1.55						Tam Hồng		Yên Lạc		UBND xã Tam Hồng		Quyết định số 1855/QĐ-CT ngày 22/8/2011 của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc về việc phê duyệt quy hoạch địa điểm khu đất dịch vụ, tái định cư giãn dân và đấu giá tại xứ đồng Bãi Cát thôn Tảo Phú xã Tam Hồng

		348		Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Mả Lọ thôn Yên Qúan xã Bình Định (vị trí mới)		0.80		0.80						Bình Định		Yên Lạc		UBND xã Bình Định		Văn bản số 607/UBND-KTHT ngày 07/5/2018 của UBND huyện Yên Lạc V/v chấp thuận chủ trương quy hoạch địa điểm lập QHCT tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá QSD đất tại khu vực Mả Lọ xã Bình Định

		349		Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xứ đồng cửa cầu thôn Tiên, thị trấn Yên Lạc		1.00		1.00						TT Yên Lạc		Yên Lạc		UBND thị trấn Yên Lạc		Văn bản số 3140/UBND-NN2  ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v chấp thuận địa điểm khu đất đấu giá,QSD đất, dịch vụ tại xứ đồng Cửa Cầu thị trấn Yên Lạc

		H		HUYỆN TAM ĐẢO		37.81		21.97		0.00		15.84

		I		Đất quốc phòng		13.80		0.00		0.00		13.80

		350		Mở rộng thao trường huấn luyện tổng hợp tăng thiết giáp GĐ II		13.80						13.80		Xã Minh Quang		Tam Đảo		Trung tâm HL TH TTG		Văn bản số 2564/UBND-CN2 ngày 07/5/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt địa điểm

		II		Đất cơ sở y tế		0.22		0.22		0.00		0.00

		351		Mở rộng Trạm Y tế xã Bồ Lý		0.22		0.22						Xã Bồ Lý		Tam Đảo		UBND xã Bồ Lý		Văn bản số 6372/UBND-CN3 ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh về việc mở rộng trạm y tế Bồ Lý

		III		Đất sinh hoạt cộng đồng		0.27		0.27		0.00		0.00

		352		Mở rộng Nhà văn hóa thôn Làng Mạ, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo		0.11		0.11						Xã Tam Quan		Tam Đảo		UBND xã Tam Quan		QĐ số 1147/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 về việc phê duyêt địa điểm của UBND huyện Tam Đảo

		353		Mở rộng Nhà văn hóa thôn Kiên Tràng, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo		0.07		0.07						Xã Tam Quan		Tam Đảo		UBND xã Tam Quan		QĐ số 1120/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc phê duyêt địa điểm của UBND huyện Tam Đảo

		354		Mở rộng Nhà văn hóa thôn Phố Chợ, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo		0.09		0.09						Xã Tam Quan		Tam Đảo		UBND xã Tam Quan		QĐ số 1054/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 về việc phê duyêt địa điểm của UBND huyện Tam Đảo

		IV		Đất giao thông		3.89		1.89		0.00		2.00

		355		Đường nội thị huyện Tam Đảo, đoạn nối từ QL2B mới với đường vành đai phía đông		0.30		0.30						Xã Hợp Châu		Tam Đảo		UBND huyện Tam Đảo		QĐ 974/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Tam Đảo V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

		356		Cải tạo, nâng cấp QL2B đoạn từ cầu Chân Suối (Km13) đến khu du lịch Tam Đảo 1 (Hạng mục: Cải tạo 4 tuyến đượng nội thị và điểm dừng chân ngắm cảnh tại khu du lịch Tam Đảo và hạng mục khu tái định cư)		2.00						2.00		TT. Tam Đảo		Tam Đảo		Sở Xây dựng Vĩnh Phúc		Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án;

		357		Đường nối từ điểm giao đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh với ĐT.302 đi Tây Thiên, huyện Tam Đảo (đoạn kéo dài với đường vành đai phía đông).		1.59		1.59						Xã Hợp Châu		Tam Đảo		UBND huyện Tam Đảo		Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 19/10/2010 của UBND huyện Tam Đảo về việc duyệt dự án đầu tư

		V		Đất thủy lợi		1.00		1.00		0.00		0.00

		358		Xây dựng hệ thống kênh chính hồ chứa nước Đồng Mỏ		1.00		1.00						Xã Bồ Lý, Đại Đình, Đạo trù		Tam Đảo		Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc		Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình (Đăng ký bổ sung diện tích và bổ sung các xã)

		VI		Đất công trình năng lượng		1.23		1.19		0.00		0.04

		359		Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc		0.90		0.90						Các xã; thị trấn		Tam Đảo		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 1284/QĐ - EVNNPC ngày 09/5/2018 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng - Dự toán xây dựng dự án Đường dây và TBA 110kV Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

		360		Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện khu vực Miền Bắc (vay vốn ngân hàng tái thiết đức Kfw)		0.05		0.05						Các xã; thị trấn		Tam Đảo		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 2195/QĐ-EVNNPC ngày 25/9/2013 về việc phê duyệt BCKTKT dự án

		361		Nâng  cao độ tin cậy cung cấp điện TBA TG Yên Dương		0.01		0.01						Yên Dương; Bồ Lý		Tam Đảo		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		362		Xây dựng các TBA Đạo Trù 11, Bồ Lý 8 và Bồ Lý 10 để san tải cho các TBA Đạo Trù 4, Bồ Lý 1 và Bồ Lý 2 - huyện Tam Đảo		0.05		0.04				0.01		Đạo Trù; Bồ Lý		Tam Đảo		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		Số 1245/QĐ - EVNNPC ngày 07/5/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		363		Xây dựng các TBA Tam Đảo 3, Tây Thiên 2 để san tải cho các TBA Thôn 1, TT Thị trấn Tam Đảo, TT thị trấn Tam Đảo 3, Gò Đẩu và Thiền Viện- huyện Tam Đảo		0.05		0.03				0.02		TT Tam Đảo, Đại Đình		Tam Đảo		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		QĐ số 3015/QĐ - EVNNPC ngày 11/10/2018 của Tổng Cty Điện lực Miền Bắc về việc giao danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

		364		Xây dựng các TBA sử dụng MBA thu hồi để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN khu vực các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018		0.02		0.02						Các xã; Thị trấn		Tam Đảo		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		365		Xây dựng các TBA Đại Đình 14, Đạo Trù 15, Quan Ngoại 8, Đạo Trù 17, Bồ Lý 11 để san tải cho các TBA Đồng Bùa, Gò Đẩu, Đạo Trù 5, Hoàng Hoa 3, Quan Ngoại 3, Đạo Trù 7, Bồ Lý 4, Bồ Lý 7- huyện Tam Đảo		0.07		0.06				0.01		Xã Tam Quan, Đại Đình, Đạo Trù, Bồ Lý		Tam Đảo		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1315/PCVP-KH ngày 13/9/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2019

		366		Tiểu dự án: Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Vĩnh Phúc (JICA)-thuộc dự án phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2- vay vốn Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản		0.08		0.08						Các xã; Thị trấn		Tam Đảo		Tổng công ty Điện lực Miền Bắc		CV số 1577/PCVP-KH ngày 22/10/2018 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc về việc đăng ký danh mục kế hoạch ĐTXD năm 2029, TB 4228/TB-EVN ngày 09/10/2018 của EVN về thực hiện dự án

		VII		Đất ở, đất đấu giá, giãn dân, dịch vụ)		12.83		12.83		0.00		0.00

		367		Khu đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực Kiểm Lâm đi Đại Điền- Hữu Tài, thôn Sơn Thanh , xã Đại Đình, huyện Tam Đảo		2.60		2.60						Xã Đại Đình		Tam Đảo		UBND xã Đại Đình		Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực Kiểm Lâm đi Đại Điền- Hữu Tài, thôn Sơn Thanh , xã Đại Đình, huyện Tam Đảo

		368		Khu đất giãn dân thôn Sơn Đồng		0.20		0.20						Xã Hồ Sơn		Tam Đảo		UBND xã Hồ Sơn		Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của UBND huyện Tam Đảo V/v phê duyệt địa điểm đầu tư xây dựng công trình: Khu đất giãn dân thôn Sơn Đồng; QĐ số 751/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND huyện Tam Đảo V/v phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, dự toán QHCT tỷ

		369		Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường nối từ đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đến khu danh thắng Tây Thiên		0.80		0.80						Xã Đại Đình		Tam Đảo		UBND huyện Tam Đảo		Văn bản số 1441/UBND-CN2 ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện đầu tư xây dựng dự án đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đến khu danh thắng Tây Thiên

		370		Đất dịch vụ, đấu giá, giãn dân thôn Bồ Trong		0.30		0.30						Xã Bồ Lý		Tam Đảo		UBND xã Bồ Lý		Nghị quyết số 09,10/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 của HĐND tỉnh; Thông báo số 769-TB/UB ngày 21/4/2017 của Tỉnh ủy;Văn bản số 1796-CV/TU ngày 03/5/2018 của Tỉnh ủy; Văn bản số 39/UBND-NN2 ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh

		371		Khu đất dịch vụ, tái định cư, đất giãn dân, đấu giá, giao đất ở ( giãn dân ) tại xứ đồng Cửa Đình, thôn Cầu Tre, xã Hồ Sơn, Huyện Tam Đảo		2.57		2.57						Xã Hồ Sơn		Tam Đảo		UBND huyện Tam Đảo		QĐ 4866/UBND-CN3 ngày 4/7/2018 V/v đồng ý chủ trương địa điểm quy hoạch khu đất dịch vụ, tái định cư, đất giãn dân, đấu giá, giao đất ở (giãn dân) tại xứ đồng Cửa Đình, thôn Cầu Tre, xã Hồ Sơn, Huyện Tam Đảo

		372		Khu đất dịch vụ, giãn dân đấu giá quyền sử dụng đất tại xứ đồng Năm Tấn, thôn Núc Hạ		1.46		1.46						Xã Hồ Sơn		Tam Đảo		UBND huyện Tam Đảo		Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 31 tháng7 năm 2017 của UBND xã Hồ Sơn V/v đề nghị thẩm định và trình chấp thuận địa điểm tỷ lệ 1/500 xây dựng khu đất dịch vụ, đất giãn dân, đấu giá quyền sử dụng đất tại xứ đồng Năm Tấn, thôn Núc Hạ, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo;

		373		Hạ tầng khu đất tái định cư, đất đấu giá phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn các xã Hợp Châu, Hồ Sơn		4.90		4.90						Xã Hợp Châu, Xã Hồ Sơn		Tam Đảo		UBND huyện Tam Đảo		Kế hoạch đầu tư công năm 2019 huyện Tam Đảo

		VIII		Đất thương mại, dịch vụ		0.47		0.47		0.00		0.00

		374		Cửa hàng kinh doanh xăng dầu		0.15		0.15						Xã Yên Dương		Tam Đảo		Ct TNHH Vĩnh An		Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 11/7/2918 Phê duyệt chủ trương đầu tư

		375		Dự án xây dựng khách sạn Minh Tuấn		0.17		0.17						Xã Hợp Châu		Tam Đảo		Công ty TNHH Minh Tuấn		Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v Phê duyệt chủ trương đầu tư

		376		Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh xăng dầu và các chế phẩm dầu mỏ Vĩnh An		0.15		0.15						Xã Yên Dương		Tam Đảo		Công ty TNHH Vĩnh An		Văn bản số 5977/UBND-NN1  ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v chấp thuận phạm vi giới thiệu địa điểm nghiên cứu lập dự án ĐTXD kinh doanh xăn dầu và chế phẩm dầu mỏ của Công ty TNHH Vĩnh An và QĐ số 1574/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

		IX		Đất nông nghiệp khác		3.50		3.50		0.00		0.00

		377		Trang trại trồng nấm		3.50		3.50						Xã Hợp Châu		Tam Đảo		Hộ ông Nguyễn Quốc Huy		Thực hiện dự án do vị trí cũ đã thu hồi vào dự án mở rộng công an huyện Tam Đảo, giấy chứng nhận kinh doanh số 19I8002206, Quyết định số số 2734/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt địa điểm mở rộng khuôn viên, trụ sở làm việc

		X		Đất chợ		0.60		0.60		0.00		0.00

		378		Chợ NTM xã Yên Dương		0.60		0.60						Xã Yên Dương		Tam Đảo		UBND xã Yên Dương		Quyết định số 393/QĐUBND ngày 28/5/2018 của UBND huyện Tam Đảo về việc duyệt địa điểm
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